
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM

Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

 khác
TL in TL số TL in TL số

Tổng 75 11 23 86

 Objective KET
Capel, Annette & 

Sharp, Wendy

Cambridge 

Unveristy Press
2013 x

 English Grammar in Use Murphy, Raymond VHTT 2012 x 2 x

Giáo trình Triết học (Dùng cho

học viên cao học và nghiên

cứu sinh không thuộc chuyên

ngành triết học)

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo

Lý luận Chính 

trị.
2006 x

 Giáo trình Triết học (Dùng 

trong đào tạo ngành khoa học 

xã hội và nhân văn không 

chuyên ngành Triết học)

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
ĐHSP 2020 1

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

BIỂU MẪU 18D - ĐHTN

THÔNG BÁO 

(Kèm theo công văn số: 2003/ĐHTN ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Công khai danh sách tên giáo trình, tài liệu tham khảo cho từng chƣơng trình đào tạo năm học 2021-2022

1. Trình độ thạc sĩ

Tổng 

số 

giáo 

trình

Số lƣợng 

hiện có tại  

TTSố

Tổng 

số 

môn 

học

1 ENG651 TIẾNG ANH 

2 PHI631 TRIẾT HỌC

Năm 

dự 

kiến 

xb

(**)

Loại giáo trình

Số lƣợng hiện 

có tại  Thƣ 

viện trƣờng 
Tên tác giả Nhà xb

Năm 

xuất 

bản

Tài 

liệu 

thọc 

tập

Tài 

liệu 

tham 

khảo

(*)

1.1 Lý luận và phƣơng pháp dạy học bộ môn Toán

Stt Mã môn Tên môn học Tên giáo trình



Giáo trình Triết học Mác -

Lênin

 Hội đồng Trung 

ƣơng chỉ đạo biên 

soạn giáo trình quốc 

gia các bộ môn 

khoa học Mác - 

Lênin, tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh 

CTQG 1999 x 2

Văn kiện Đại hội Đảng toàn

quốc từ Đại hội hội XII

Đảng Cộng sản Việt 

Nam
CTQG 2016 x 1

http://dangcongsan.vn/, 

http://chinhphu.vn/, 

https://vtv.vn/, 

http://quochoi.vn/, 

http://www.tuyengiao.vn/, 

http://triethoc.edu.vn/

x

Đại số hiện đại Nguyễn Tự Cƣờng ĐHQG 2003 1

Cơ sở lí thuyết module Dƣơng Quốc Việt  ĐHSP 2017 3

Introduction to commutative

algebra

. M. F. Atiyah and I. 

G. Macdonald

Addison-

Wesley 

Publishing 

Company

1969 x x

Algebra  S. Lang 
Springer, New 

York.
2002 x 1 x

Một số cấu trúc cơ bản của đại

số hiện đại
Dƣơng Quốc Việt  ĐHSP 2006 x 27 x

 Bài tập lí thuyết module
Dƣơng Quốc Việt 

(chủ biên)
 ĐHSP 2009 x x

https://mathcs.clarku.edu/~djoy

ce/ma225/algebra.pdf

x

2 PHI631 TRIẾT HỌC

3 FMA 631
CƠ SỞ ĐẠI 

SỐ HIỆN ĐẠI

https://mathcs.clarku.edu/~djoyce/ma225/algebra.pdf
https://mathcs.clarku.edu/~djoyce/ma225/algebra.pdf
https://mathcs.clarku.edu/~djoyce/ma225/algebra.pdf


https://research-repository.st-

ndrews.ac.uk/bitstream/handle/

10023/12643/ModuleTheory_C

CBY.pdf?sequence=7&isAllow

ed=y

x

Giải tích phức
Hà Trần Phƣơng, 

Nguyễn Văn Thìn

Springer-

Verlag New 

York, Inc. 

2020 0

Complex Analysis, T. W. Gamelin 

Springer-

Verlag New 

York, Inc. 

2001 1 x

Hàm biến phức
Nguyễn Văn Khuê – 

Lê Mậu Hải 
ĐHSP 1997 x 55 x

Giáo trình Hình học vi phân

Nguyễn Doãn Tuấn, 

Sĩ Đức Quang, 

Nguyễn Thị Thảo

ĐHSP 2016 0

Đa tạp khả vi Đoàn Quỳnh ĐHSP 1996 0

 Elementary Differential 

Geometry
Pressley A, Springer 2010 x 1 x

E - learning và ứng dụng trong 

dạy học
 VVOB Hà Nội 2011 x

 https://elearning.moet.edu.vn/ x

https://www.ispringsolution

s.com/
x

 https://violet.vn/ x

https://moodle.com/ x

https://www.techsmith.com/vid

eo-editor.html

x

7 FUE621
PHƢƠNG 

TRÌNH HÀM
Phƣơng trình hàm, Nguyễn Văn Mậu Giáo dục 2001 20 x

5 FMG621

CƠ SỞ HÌNH 

HỌC HIỆN 

ĐẠI

6 BME621

XÂY DỰNG 

VÀ QUẢN 

LÝ HỆ 

THỐNG E-

LEARNING

3 FMA 631
CƠ SỞ ĐẠI 

SỐ HIỆN ĐẠI

4 TCF631

LÝ THUYẾT 

HÀM BIẾN 

PHỨC

https://research-repository.st-ndrews.ac.uk/bitstream/handle/10023/12643/ModuleTheory_CCBY.pdf?sequence=7&isAllowed=y
https://research-repository.st-ndrews.ac.uk/bitstream/handle/10023/12643/ModuleTheory_CCBY.pdf?sequence=7&isAllowed=y
https://research-repository.st-ndrews.ac.uk/bitstream/handle/10023/12643/ModuleTheory_CCBY.pdf?sequence=7&isAllowed=y
https://research-repository.st-ndrews.ac.uk/bitstream/handle/10023/12643/ModuleTheory_CCBY.pdf?sequence=7&isAllowed=y
https://research-repository.st-ndrews.ac.uk/bitstream/handle/10023/12643/ModuleTheory_CCBY.pdf?sequence=7&isAllowed=y
https://research-repository.st-ndrews.ac.uk/bitstream/handle/10023/12643/ModuleTheory_CCBY.pdf?sequence=7&isAllowed=y
https://elearning.moet.edu.vn/
https://www.ispringsolutions.com/
https://www.ispringsolutions.com/
https://violet.vn/
https://moodle.com/
https://www.techsmith.com/video-editor.html
https://www.techsmith.com/video-editor.html
https://www.techsmith.com/video-editor.html


Đa thức đại số và phân thức 

hữu tỉ
Nguyễn Văn Mậu Giáo dục 2002 0

Phƣơng trình hàm, NXB Hà 

Nội.
 Nguyễn Tài Chung  ĐHQG 2014 0

 Modern Algebra 2

 Trần Nguyên An, 

Nguyễn Văn Hoàng, 

Shinya Kumashiro

ĐHTN 2021 20 x

Giáo trình Lý thuyết đa thức Lê Thị Thanh Nhàn ĐHQG 2015 x x

Cơ sở lí thuyết số và đa thức Dƣơng Quốc Việt ĐHSP 2017 x 0

Giáo trình toán T.5. Đại số 1)

Đại số 1
Jean - Marie Moner Giáo dục 2000 14 x

(Giáo trình toán. T.6. Đại số

2) Đại số 2
Jean - Marie Moner Giáo dục 2001 7 x

Mô hình hồi quy và khám phá 

khoa học
 Nguyễn Văn Tuấn

Tổng hợp 

thành phố Hồ 

Chí Minh.

2020 0

The statistical analysis of data
 Dang Quang A and 

Bui The Hong

 Bach Khoa 

publishing 

house.

2011 1 x

Phân tích dữ liệu với R  Nguyễn Văn Tuấn

Tổng hợp 

thành phố Hồ 

Chí Minh.

2014 2 x

Linear models with R . Julian J. Faraway

RC Press – A 

Chapman & 

Hall Book,

2015 x x

Phƣơng trình sai phân và một 

số ứng dụng

 Lê Đình Thịnh, 

Đặng Đình Châu, 

Lê Đình Định, Phan 

Văn Hạp 

Giáo dục 2001 1

Phƣơng pháp sai phân và

phƣơng pháp phần tử hữu hạn
Tạ Văn Đĩnh

Khoa học và 

Kỹ thuật.
2002 x 0

Số đại số - Tập 1 Hoàng Xuân Sính Giáo dục 2001 38

 Số đại số - Tập 2 Hoàng Xuân Sính Giáo dục 2003 14

8 POT631
LÝ THUYẾT 

ĐA THỨC

9 APS621
THỐNG KÊ 

ỨNG DỤNG

10 DIE631

PHƢƠNG 

TRÌNH SAI 

PHÂN

11 ALT621
LÝ THUYẾT 

SỐ ĐẠI SỐ



Introductory Algebraic 

Number Theory

 Saban Alaca, 

Kenneth S. Williams
Cambridge. 2004 x x

Phát triển lí luận dạy học môn 

Toán, Tập 1: Nghiên cứu khoa 

học giáo dục

   Nguyễn Bá Kim Giáo dục 1997 9

 Phƣơng pháp nghiên cứu khoa 

học giáo dục

  Trần Trung (chủ 

biên), Đỗ Mạnh 

Cƣờng

Giáo dục 2020 0

  Nghiên Cứu Khoa Học Xã 

Hội: Nguyên Tắc, Phƣơng 

Pháp Và Thực Hành

Anol Bhattacherjee;  

 Phan Viết Phong, 

Cao Ngọc Anh 

(Dịch)

ĐHQG 

TPHCM
2015 0

 Thống kê ứng dụng trong 

nghiên cứu khoa học giáo dục 

tập 1

   Dƣơng Triệu Tống ĐHQG 2000 9

  Thống kê ứng dụng trong 

nghiên cứu khoa học giáo dục 

phần 2

 Dƣơng Triệu Tống ĐHQG 2000 1 x

  Công bố khoa học giáo dục 

theo hƣớng tiếp cận quốc tế. 

NXB Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Thị Mỹ 

Lộc, Trần Trung, 

Nguyễn Tiến Trung 

(Đồng Chủ Biên)

Giáo dục 2020 x 0

 Phƣơng pháp luận nghiên cứu 

khoa học 
 Vũ Cao Đàm

Khoa học và kỹ 

thuật
2008 x 6 x

Statistics in a nutshell: A 

desktop quick reference

  Sarah Boslaugh, 

Dr. Paul Andrew 

Watters

O'Reilly Media 

Publisher.
2008 x x

 Qualitative  Forschung, Beltz 

Verlag.

Eckard Konig Peter 

Zedler
2002 x 0

Cơ sở toán học hiện đại của

kiến thức môn Toán phổ thông

 Chu Trọng Thanh, 

Trần Trung
Giáo dục 2011 1

Hình học của nhóm các phép 

biến hình
Nguyễn Danh Nam ĐHTN 2015 30 x

12 SMM622

PHƢƠNG 

PHÁP 

NGHIÊN 

CỨU KHOA 

HỌC TRONG 

GIÁO DỤC 

TOÁN HỌC

13 MMF631

CƠ SỞ TOÁN 

HỌC HIỆN 

ĐẠI CỦA 

MỘT SỐ NỘI 

DUNG TOÁN 

Ở TRƢỜNG 

PHỔ THÔNG

11 ALT621
LÝ THUYẾT 

SỐ ĐẠI SỐ



 Giáo trình hình học sơ cấp
 Trần Việt Cƣờng, 

Nguyễn Danh Nam 
Giáo dục 2013 x 50 x

 Dạy học hiệu quả môn giải 

tích trong trƣờng phổ thông
Nguyễn Phú Lộc Giáo dục 2010 x 0

Vận dụng lí luận vào thực tiễn

dạy học môn Toán ở trƣờng

phổ thông

Bùi Văn Nghị ĐHSP 2017 4 x

Phƣơng pháp dạy học môn

Toán
 Nguyễn Bá Kim ĐHSP 2004 66 x

Tiếp cận hiện đại trong rèn

luyện năng lực sƣ phạm cho

sinh viên ngành toán ở trƣờng

Đại học

Trần Trung, Trần Việt Cƣờng ĐHSP 2013 80 x

Tiếp cận các phƣơng pháp dạy

học không truyền thống trong

dạy học toán ở trƣờng Đại học

và trƣờng phổ thông

Đào Tam, Lê Hiển 

Dƣơng

ĐHSP 2009 10 x

Thiết kế và tổ chức chủ đề giáo 

dục STEM cho học sinh THCS

và THPT

. Nguyễn Thanh 

Nga, (chủ biên
ĐHSPTPHCM 2017 50

Tập huấn cán bộ quản lí, giáo

viên về xây dựng chủ đề giáo

dục STEM trong giáo dục

trung học

Bộ Giáo dục và Đào 

Tạo
Hà Nội 2019 1 KO 

Phƣơng pháp mô hình hóa

trong dạy học môn Toán ở

trƣờng phổ thông. Nhà xuất

bản Đại học Thái Nguyên.

 Nguyễn Danh Nam ĐHTN 2016 x 30 x

14 AMT631

VẬN DỤNG 

CÁC QUAN 

ĐIỂM VÀ LÝ 

THUYẾT 

DẠY HỌC 

HIỆN ĐẠI 

TRONG DẠY 

HỌC TOÁN 

Ở TRƢỜNG 

PHỔ THÔNG

15 DCS621

PHÁT TRIỂN 

NĂNG LỰC 

GIÁO DỤC 

STEM CHO 

GIÁO VIÊN 

TOÁN

13 MMF631

CƠ SỞ TOÁN 

HỌC HIỆN 

ĐẠI CỦA 

MỘT SỐ NỘI 

DUNG TOÁN 

Ở TRƢỜNG 

PHỔ THÔNG



https://books.google.com.v

n/books?hl=vi&lr=&id=QYdI

CgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1

&dq=STEM+education+in+

mathematics+book&ots=0L

_fc1D3rt&sig=CbDQayZWuc

MzoQOvUmKpXuUFh18&re

dir_esc=y#v=onepage&q=ST

EM%20education%20in%20

mathematics%20book&f=fa

lse

x

https://books.google.com.v

n/books?hl=vi&lr=&id=QYdI

CgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1

&dq=STEM+education+in+

mathematics+book&ots=0L

_fc1D3rt&sig=CbDQayZWuc

MzoQOvUmKpXuUFh18&re

dir_esc=y#v=onepage&q=ST

EM%20education%20in%20

mathematics%20book&f=fa

lse

x

[6].https://books.google.com.vn

/books?hl=vi&lr=&id=QYdICg

AAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&d

q=STEM+education+in+mathe

matics+book

x

[7].https://www.researchgate.ne

t/publication/335680884_Devel

oping_mathematics_teachers'_2

1st_century_competence_for_te

aching_in_STEM_contexts

x

15 DCS621

PHÁT TRIỂN 

NĂNG LỰC 

GIÁO DỤC 

STEM CHO 

GIÁO VIÊN 

TOÁN

https://books.google.com.vn/books?hl=vi&lr=&id=QYdICgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=STEM+education+in+mathematics+book&ots=0L_fc1D3rt&sig=CbDQayZWucMzoQOvUmKpXuUFh18&redir_esc=y
https://books.google.com.vn/books?hl=vi&lr=&id=QYdICgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=STEM+education+in+mathematics+book&ots=0L_fc1D3rt&sig=CbDQayZWucMzoQOvUmKpXuUFh18&redir_esc=y
https://books.google.com.vn/books?hl=vi&lr=&id=QYdICgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=STEM+education+in+mathematics+book&ots=0L_fc1D3rt&sig=CbDQayZWucMzoQOvUmKpXuUFh18&redir_esc=y
https://books.google.com.vn/books?hl=vi&lr=&id=QYdICgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=STEM+education+in+mathematics+book&ots=0L_fc1D3rt&sig=CbDQayZWucMzoQOvUmKpXuUFh18&redir_esc=y
https://books.google.com.vn/books?hl=vi&lr=&id=QYdICgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=STEM+education+in+mathematics+book&ots=0L_fc1D3rt&sig=CbDQayZWucMzoQOvUmKpXuUFh18&redir_esc=y
https://books.google.com.vn/books?hl=vi&lr=&id=QYdICgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=STEM+education+in+mathematics+book&ots=0L_fc1D3rt&sig=CbDQayZWucMzoQOvUmKpXuUFh18&redir_esc=y
https://books.google.com.vn/books?hl=vi&lr=&id=QYdICgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=STEM+education+in+mathematics+book&ots=0L_fc1D3rt&sig=CbDQayZWucMzoQOvUmKpXuUFh18&redir_esc=y
https://books.google.com.vn/books?hl=vi&lr=&id=QYdICgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=STEM+education+in+mathematics+book&ots=0L_fc1D3rt&sig=CbDQayZWucMzoQOvUmKpXuUFh18&redir_esc=y
https://books.google.com.vn/books?hl=vi&lr=&id=QYdICgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=STEM+education+in+mathematics+book&ots=0L_fc1D3rt&sig=CbDQayZWucMzoQOvUmKpXuUFh18&redir_esc=y
https://books.google.com.vn/books?hl=vi&lr=&id=QYdICgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=STEM+education+in+mathematics+book&ots=0L_fc1D3rt&sig=CbDQayZWucMzoQOvUmKpXuUFh18&redir_esc=y
https://books.google.com.vn/books?hl=vi&lr=&id=QYdICgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=STEM+education+in+mathematics+book&ots=0L_fc1D3rt&sig=CbDQayZWucMzoQOvUmKpXuUFh18&redir_esc=y
https://books.google.com.vn/books?hl=vi&lr=&id=QYdICgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=STEM+education+in+mathematics+book&ots=0L_fc1D3rt&sig=CbDQayZWucMzoQOvUmKpXuUFh18&redir_esc=y
https://books.google.com.vn/books?hl=vi&lr=&id=QYdICgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=STEM+education+in+mathematics+book&ots=0L_fc1D3rt&sig=CbDQayZWucMzoQOvUmKpXuUFh18&redir_esc=y
https://books.google.com.vn/books?hl=vi&lr=&id=QYdICgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=STEM+education+in+mathematics+book&ots=0L_fc1D3rt&sig=CbDQayZWucMzoQOvUmKpXuUFh18&redir_esc=y
https://books.google.com.vn/books?hl=vi&lr=&id=QYdICgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=STEM+education+in+mathematics+book&ots=0L_fc1D3rt&sig=CbDQayZWucMzoQOvUmKpXuUFh18&redir_esc=y
https://books.google.com.vn/books?hl=vi&lr=&id=QYdICgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=STEM+education+in+mathematics+book&ots=0L_fc1D3rt&sig=CbDQayZWucMzoQOvUmKpXuUFh18&redir_esc=y
https://books.google.com.vn/books?hl=vi&lr=&id=QYdICgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=STEM+education+in+mathematics+book&ots=0L_fc1D3rt&sig=CbDQayZWucMzoQOvUmKpXuUFh18&redir_esc=y
https://books.google.com.vn/books?hl=vi&lr=&id=QYdICgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=STEM+education+in+mathematics+book&ots=0L_fc1D3rt&sig=CbDQayZWucMzoQOvUmKpXuUFh18&redir_esc=y
https://books.google.com.vn/books?hl=vi&lr=&id=QYdICgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=STEM+education+in+mathematics+book&ots=0L_fc1D3rt&sig=CbDQayZWucMzoQOvUmKpXuUFh18&redir_esc=y
https://books.google.com.vn/books?hl=vi&lr=&id=QYdICgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=STEM+education+in+mathematics+book&ots=0L_fc1D3rt&sig=CbDQayZWucMzoQOvUmKpXuUFh18&redir_esc=y
https://books.google.com.vn/books?hl=vi&lr=&id=QYdICgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=STEM+education+in+mathematics+book&ots=0L_fc1D3rt&sig=CbDQayZWucMzoQOvUmKpXuUFh18&redir_esc=y
https://books.google.com.vn/books?hl=vi&lr=&id=QYdICgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=STEM+education+in+mathematics+book&ots=0L_fc1D3rt&sig=CbDQayZWucMzoQOvUmKpXuUFh18&redir_esc=y


Phát triển tƣ duy thông qua dạy 

học môn Toán ở trƣờng phổ 

thông, NXB ĐHSP.

 Chu Cẩm Thơ ĐHSP 2016 50

Phƣơng pháp luận duy vật biện

chứng với việc học, dạy,

nghiên cứu toán học, tập II

Nguyễn Cảnh Toàn ĐHQG 1977 x 0

Cơ cấu trí khôn, lí thuyết về

nhiều dạng trí không, 
 Howard Gardner Giáo dục 1998 x 1

Đa trí tuệ trong lớp học  Thomas Armstrong Giáo dục 2014 x 1

[5].https://www.researchgate.ne

t/publication/315596074_Impro

ving_Students'_Mathematical_

Thinking_And_Disposition_Th

rough_Probing_And_Pushing_

Questions

x

Dạy học phân hoá ở Tiểu học

những vấn đề lí luận và thực

tiễn (sách chuyên khảo), NXB

Giáo dục Việt Nam.

Lê Thị Thu Hƣơng Giáo dục 2019 0

Phƣơng pháp dạy học môn

Toán
Nguyễn Bá Kim ĐHSP 2004 x 66 x

Tổ chức dạy học cho học sinh

dân tộc, miền núi
Phạm Hồng Quang ĐHSP 2003 x 81

 Dạy - tự học Nguyễn Cảnh Toàn Giáo dục 2001 0

Những vấn đề cơ bản về

chƣơng trình và quá trình dạy

học

Nguyễn Hữu Châu Giáo dục 2005 2 x

Hình thành và phát triển năng

lực tự học cho sinh viên cao

đẳng sƣ phạm ngành toán,

Luận án tiến sĩ giáo dục học

 Lê Hiển Dƣơng ĐH Vinh 2006 x 0

18 TSM621

DẠY TỰ 

HỌC TRONG 

DẠY HỌC 

TOÁN

16 DTS621

PHÁT TRIỂN 

TƢ DUY 

CHO HỌC 

SINH TRONG 

QUÁ TRÌNH 

DẠY HỌC 

MÔN TOÁN

17 DCA621

PHÁT TRIỂN 

NĂNG LỰC 

DẠY HỌC 

PHÂN HÓA 

CHO GIÁO 

VIÊN TOÁN 

Ở TRƢỜNG 

PHỔ THÔNG



Tổ chức tự học Giáo dục học

cho sinh viên ĐHSP qua E-

Learning, Luận án tiến sỹ giáo

dục học.

Nguyễn Thị Thanh 

Hồng

2012 x 0

Phƣơng pháp dạy học môn

Toán, NXB ĐHSP.
 Nguyễn Bá Kim ĐHSP 2004 x 66 x

Quá trình Dạy - Tự học
Nguyễn Cảnh Toàn - 

 Nguyễn Kỳ
Giáo dục 1997 x 0

Phƣơng pháp mô hình hóa 

trong dạy học môn Toán ở 

trƣờng phổ thông

Nguyễn Danh Nam ĐHTN 2016 30 x

Modeling students’

mathematical modeling

competencies. ICTMA 13

 Richard Lesh, Peter 

L. Galbraith, 

Christopher R 

Haines & Andrew 

Hurford

Springer-

Verlag, 

Heidelberg.

2010 x x

Mathematical applications and

modelling. 

Berinderjeet Kaur 

& Jaguthsing 

Dindyal

World 

Scientific 

Publishing, 

Singapore.

2010 x x

Mathematics: Models of the

real world. Englewood Cliffs Peter Lancaster 

New Jersey, 

USA.
1976 x 0

Bồi dƣỡng học sinh giỏi

chuyên khảo dãy số
Nguyễn Tài Chung ĐHQG x 0

Chuyên đề chọn lọc dãy số và 

áp dụng

Nguyễn Văn Mậu 

(Chủ biên), Trần 

Nam Dũng, Nguyễn 

Minh Tuấn

Giáo dục 2008 x 0

Giáo trình Hình học phẳng

 Cao Thị Hà, Trần 

Việt Cƣờng, Bùi 

Thị Hạnh Lâm

Công thƣơng 2021 0

Một số tính chất đặc biệt trong

tam giác

Trần Trung, Trần 

Việt Cƣờng, Trần 

Xuân Bộ

Giáo dục 2015 x 5

21 TMT633

CHUYÊN ĐỀ 

HÌNH HỌC 

PHẲNG

18 TSM621

DẠY TỰ 

HỌC TRONG 

DẠY HỌC 

TOÁN

19 MMT621

PHƢƠNG 

PHÁP MÔ 

HÌNH HÓA 

TRONG DẠY 

HỌC TOÁN

20 TMT631

CHUYÊN ĐỀ 

HÀM SỐ VÀ 

ỨNG DỤNG



Một số chủ đề Hình học phẳng

dành cho học sinh chuyên toán
 Nguyễn Văn Linh ĐHQGHN 2020 x 0

Định hƣớng bồi dƣỡng học

sinh năng khiếu toán, NXB

Giáo dục Việt Nam

Lê Anh Vinh (chủ 

biên)

Giáo dục 2018 x 0

Đánh giá trong giáo dục Toán
Trần Vui, Nguyễn 

Đăng Minh Phúc
ĐHSP Huế 2013 0

Kiểm tra đánh giá trong giáo

dục

 Nguyễn Công 

Khanh, Đào Thị 

Oanh, Lê Mỹ Dung

ĐHSP 2016 50

Giáo trình Rèn luyện nghiệp vụ 

sƣ phạm môn Toán

 Nguyễn Anh Tuấn, 

Nguyễn Danh Nam, 

Bùi Thị Hạnh Lâm, 

Phan Thị Phƣơng 

Thảo 

Giáo dục 2014 x 50

Chƣơng trình tiếp cận năng lực

và đánh giá năng lực ngƣời học
Nguyễn Thị Lan 

Phƣơng 

Giáo dục 2016 x 1

Giải quyết vấn đề thực (thêm

tế bỏ tiễn) trong dạy học (bỏ

môn) Toán

  Trần Vui ĐHSP Huế 2016 1 x

Giáo dục toán thực – Realistic

Mathematics Education:

Nghiên cứu và vận dụng. 

Nguyễn Tiến Trung 

(Chủ biên)
ĐHQG HN 2021 0

  Đánh giá trình độ Toán – hiểu

sâu khái niệm và thành thạo kĩ

năng cơ bản trong giải quyết

vấn đề. 

Trần Vui ĐHSP 2018 x 0

22 TMT 634

ĐÁNH GIÁ 

TRONG 

GIÁO DỤC 

TOÁN HỌC

23

TMT635
GIÁO DỤC 

TOÁN THỰC

21 TMT633

CHUYÊN ĐỀ 

HÌNH HỌC 

PHẲNG



Van den Heuvel-Panhuizen,

M., & Drijvers, P. (2014).

Realistic Mathematics

Education. Encyclopedia of

Mathematics Education,

521–525.

https://doi.org/10.1007/978-94-

007-4978-8_170

x

Tien-Trung Nguyen, Thao

Phuong Thi Trinh, Hang Thu

Vu Ngo, Ngoc-Anh

Hoang, Trung Tran, Hiep-

Hung Pham, Van-Nghi Bui

(2020). Realistic Mathematics

Education in Vietnam: Recent

Policies and Practices.

International Journal of

Education and Practice; 8 (1),

57-71, ISSN(e): 2310-3868,

DOI:

https://doi.org/10.18488/journal

.61.2020.81.57.71.

x

Tran Trung*, Tien-Trung

Nguyen, Thao Phuong Thi

Trinh (2020). Mathematics

teaching in Vietnam in the

context of technological

advancement and the need of

connecting to the real world.

International Journal of

Learning, Teaching and

Educational Research; Vol. 19,

No. 3, pp. 255-275, ISSN(e):

1694-2116,

https://doi.org/10.26803/ijlter.1

9.3.14.

x

23

TMT635
GIÁO DỤC 

TOÁN THỰC

https://doi.org/10.1007/978-94-007-4978-8_170
https://doi.org/10.1007/978-94-007-4978-8_170
https://doi.org/10.1007/978-94-007-4978-8_170
https://doi.org/10.1007/978-94-007-4978-8_170
https://doi.org/10.1007/978-94-007-4978-8_170
https://doi.org/10.1007/978-94-007-4978-8_170
https://doi.org/10.1007/978-94-007-4978-8_170
https://doi.org/10.1007/978-94-007-4978-8_170
https://doi.org/10.1007/978-94-007-4978-8_170
https://doi.org/10.1007/978-94-007-4978-8_170
https://doi.org/10.1007/978-94-007-4978-8_170
https://doi.org/10.1007/978-94-007-4978-8_170
https://doi.org/10.1007/978-94-007-4978-8_170
https://doi.org/10.1007/978-94-007-4978-8_170
https://doi.org/10.1007/978-94-007-4978-8_170
https://doi.org/10.1007/978-94-007-4978-8_170
https://doi.org/10.1007/978-94-007-4978-8_170
https://doi.org/10.1007/978-94-007-4978-8_170
https://doi.org/10.1007/978-94-007-4978-8_170


Do, T-T., Hoang, K.C., Do,

T., Trinh, T.P.T., Nguyen,

D.N., Tran, T., Le, T.T.B.T.,

Nguyen, T.C., & Nguyen, T-

T. (2021). Factors Influencing

Teachers’ Intentionsto Use

Realistic Mathematics

Education in Vietnam: An

Extension of the Theory of

Planned Behavior. Journal on

Mathematics Education, 12(2),

331-348.

http://doi.org/10.22342/jme.12.

2.14094.331-348

x

1.2.  Lí luận và phƣơng pháp dạy học Vật lí

Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

 khác
TL in TL số TL in TL số

1 TIẾNG ANH
Objective KET

 Capel, Annette & 

Sharp, Wendy

Cambridge 

Unveristy Press
2011 x x 1

 English Grammar in Use Murphy, Raymond

Nhà xuất bản 

Văn hóa Thông 

tin.

2012 x x x

 Giáo trình Triết học Mác - 

lênin(Dùng cho học viên cao 

học và nghiên cứu sinh không 

thuộc chuyên ngành triết học)

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo

Nxb Lý luận 

Chính trị
2006 x x 17

 Giáo trình Triết học (Dùng 

trong đào tạo ngành khoa học 

xã hội và nhân văn không 

chuyên ngành Triết học)

Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Nxb đại học Sƣ 

phạm
2021 x x 29

TMT635
GIÁO DỤC 

TOÁN THỰC

Tổng 

số 

môn 

học

Tổng 

số 

giáo 

trình

ENG651

2 PHI641 TRIẾT HỌC

TLT

K

Năm 

dự 

kiến

 xuất 

bản

Loại giáo trình Số lƣợng hiện Số lƣợng 

Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản

Năm

 xuất 

bản

TLH

T
Tên mônStt Mã môn



Giáo trình Triết học Mác -

Lênin

Hội đồng Trung 

ƣơng chỉ 

đạo biên soạn giáo 

trình quốc gia các 

bộ môn khoa học 

Mác - Lênin, tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh

Nxb Chính trị 

quốc gia, Hà 

Nội

1999 x x 2

Đảng Cộng sản Việt Nam , 

Văn kiện Đại hội Đảng

 toàn quốc từ Đại hội hội XII

Nxb Chính trị 

quốc gia, Hà 

Nội

2016 x x 1

http://dangcongsan.vn/,

http://chinhphu.vn/,

https://vtv.vn/,

http://quochoi.vn/,

http://www.tuyengiao.vn/,

http://triethoc.edu.vn/,…

x

Giáo trình bài tập toán cho vật

lý

Phạm Hữu Kiên 

(Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Lĩnh

NXB ĐH Thái 

Nguyên.
2017 x x 50

 Phƣơng trình toán lí Phan Huy Thiện 
NXB BGD 

Việt Nam
2010 x x 0

 Bài tập Phƣơng trình vật lí toán Nguyễn Chính Cƣơng
NXB ĐHSP 

Hà Nội
2011 x x 0

 Giáo trình Cơ học lƣợng tử
Chu Việt Hà NXB ĐHTN 2016 x x 50

 Cơ học lƣợng tử
 Phạm Quí Tƣ - Đỗ 

Đình Thanh

NXB Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội

2005 x x 2

 Bài tập Vật lý lý thuyết tập 2 Nguyễn Hữu Mình

NXB Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội

2003 x x 10

 Modern Quantum Mechanics, 

Revised Edition 

J. J. Sakurai, San Fu 

Tuan
x x x

 Advanced Quantum 

Mechanics, Springer

-Verlag Berlin Heidelberg, 

ISBN 978-3-540-85061-8

Franz Schwabl 2008 x x x

3 MPH631
TOÁN CHO 

VẬT LÝ

4 AQM641

CƠ HỌC 

LƢỢNG TỬ 

NÂNG CAO

2 PHI641 TRIẾT HỌC



Yung-Kou Lim, Bài tập và Lời

giải Cơ học lƣợng tử, ISBN:

210129

Yung-Kou Lim NXBGD 2008 x x 8

 Chƣơng trình Giáo dục phổ 

thông môn Vật lí (Ban hành 

kèm theo Thông tƣ số 

32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 

tháng 12 năm 2018 của Bộ 

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo) 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
2018 x x x

Các kiểu tổ chức dạy học hiện 

đại trong dạy học vât lý ở 

trƣờng phổ thông

 Đỗ Hƣơng Trà NXB ĐHSP 2012 x x 10

 Lí luận dạy học hiện đại – Cơ 

sở đổi mới mục tiêu, nội dung 

và phƣơng pháp dạy học

Bernd Meier – 

Nguyễn Văn Cƣờng

NXB ĐHSP 

Hà Nội
2014 x x 10

Lamap một phƣơng pháp dạy 

học hiện đại…
Đỗ Hƣơng Trà NXB ĐHSP 2014 x x 6

 Phƣơng pháp dạy học truyền 

thống và đổi mới
Thái Duy Tuyên NXB Giáo dục 2007 x x x

[6]. 

https://classroom.google.com/c/

MjgyNTU1NzIxMzU0 

(Đƣờng link cho các tài liệu: 

(thuộc Dự án ETEP của 

BGD&ĐT)

1. Tài liệu tập huấn, Hƣớng 

dẫn thực hiện Chƣơng trình 

môn vật lí trong Chƣơng trình 

giáo dục phổ thông 2018

2019 x x

2. Tài liệu tìm hiểu chƣơng 

trình môn Vật lí (Trong 

chƣơng trình Giáo dục phổ 

thông 2018)

2019 x x

4 AQM641

CƠ HỌC 

LƢỢNG TỬ 

NÂNG CAO

5 MTM631

NHỮNG 

VẤN ĐỀ 

HIỆN 

ĐẠI CỦA LÝ 

LUẬN VÀ 

PHƢƠNG 

PHÁP DẠY 

HỌC VẬT LÝ

https://classroom.google.com/c/MjgyNTU1NzIxMzU0
https://classroom.google.com/c/MjgyNTU1NzIxMzU0
https://classroom.google.com/c/MjgyNTU1NzIxMzU0


3. Tài liệu hƣớng dẫn bồi 

dƣỡng giáo viên phổ thông cốt 

cán, Mô đun 2: Sử dụng 

phƣơng pháp dạy học và giáo 

dục phát triển phẩm chất, năng 

lực học sinh THPT môn Vật lí

2020 x x

4. Tài liệu hƣớng dẫn bồi 

dƣỡng giáo viên phổ thông cốt 

cán, Mô đun 3: Kiểm tra đánh 

giá học sinh trung học phổ 

thông theo hƣớng phát triển 

phẩm chất, năng lực học sinh 

THPT môn Vật lí

2020 x x

Cơ sở vật lý chất rắn Đào Trần Cao

Nhà xuất bản 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội

2004 x x 15

Vật lí chất rắn Nguyễn Ngọc Long

Nhà xuất bản 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội

2007 x x 15

Giáo trình Vật lý chất rắn đại 

cƣơng
Đỗ Ngọc Uấn

Nhà xuất bản 

Khoa học và 

Kỹ thuật.

2003 x x x

 Phƣơng trình toán lí Phan Huy Thiện
NXB BGD 

Việt Nam
2007 x x 10

Giáo trình giải tích toán học,

Tập 1
GS. Vũ Tuấn

NXB GD Việt 

Nam
x x x

 Bài tập Phƣơng trình vật lí toán Nguyễn Chính Cƣơng
NXB ĐHSP 

Hà Nội
2011 x x 0

Nghiên cứu khoa học sƣ phạm 

ứng dụng
 NXB ĐHSP 2010 x x 0

Trắc nghiệm và đo lƣờng cơ 

bản trong giáo dục

Quentin Stodola, 

Kalmer Stordahl,  

Nghiêm Xuân Nùng 

(biên dịch)

1995 x x 1

 Đánh giá và đo lƣờng kết quả 

học tập

Trần Thị Tuyết 

Oanh

NXB ĐHSP 

HN
2007 x x 15

7 LTA621

PHÉP BIẾN 

ĐỔI 

LAPLACE 

VÀ ỨNG 

DỤNG 

8 RMP621

PHƢƠNG 

PHÁP 

NGHIÊN 

CỨU KHOA 

HỌC SƢ 

PHẠM ỨNG 

DỤNG

5 MTM631

NHỮNG 

VẤN ĐỀ 

HIỆN 

ĐẠI CỦA LÝ 

LUẬN VÀ 

PHƢƠNG 

PHÁP DẠY 

HỌC VẬT LÝ

6 ASP621

VẬT LÝ 

CHẤT RẮN

 NÂNG CAO



 Dạy học bài tập vật lí ở trƣờng 

phổ thông

Đỗ Hƣơng Trà (Chủ 

biên)

NXB Đại học 

Sƣ phạm Hà 

Nội

2009 x x 10

 Chƣơng trình Phát triển giáo 

dục trung học,Tài liệu tập huấn 

“Dạy học và kiểm tra, đánh giá 

kết quả học tập theo định 

hƣớng phát triển năng lực của 

học sinh - Môn Vật lí cấp 

THPT”

Vụ Giáo dục Trung 

học
2014 x x 1

  Giải toán Vật lí 10, 11, 12 Bùi Quang Hân Giáo dục 2001 x x 3

 Dạy học vật lý ở trƣờng phổ 

thông theo định hƣớng phát 

triển hoạt động tích cực, tự 

chủ, sáng tạo và tƣ duy khoa 

học,, 2004.

Phạm Hữu Tòng

 NXB Đại học 

Sƣ phạm Hà 

Nội

2004 x x 20

Các sách giáo khoa, sách giáo 

viên vật lí, sách bài tập vật lí 

và tài liệu bồi dƣỡng giáo viên 

vật lí

NXB Giáo dục, 

Hà Nội
x x 10

 Ứng dụng công nghệ thông tin 

trong tổ chức hoạt động nhận 

thức vật lí tích cực, tự chủ và 

sáng tạo

Phạm Xuân Quế

NXB Đại học 

Sƣ phạm Hà 

Nội

2007 x x 1

Sử dụng thiết bị thí nghiệm trong dạy học vật lí 

Nguyễn Ngọc Hƣng 

- 

Dƣơng Xuân Quý - 

Nguyễn Anh Thuấn

NXB Đại học 

Sƣ phạm, Hà 

Nội

2021 x x 1

Phƣơng pháp dạy học vật lí ở

trƣờng phổ thông

Nguyễn Đức Thâm 

(chủ biên)

NXB Đại học 

Sƣ phạm Hà 

Nội

2002 x x 2

[3]

http://www.schulphysik.de/galil

eo.html

[4] http://cma-

science.nl/en/physics

9 UPC621

SỬ DỤNG 

BÀI TẬP 

VẬT LÍ THEO

 ĐỊNH 

HƢỚNG 

PHÁT TRIỂN 

NĂNG LỰC

10 ETM631

PHƢƠNG 

PHÁP VÀ KĨ

 THUẬT THÍ 

NGHIỆM 

TRONG DẠY 

HỌC VẬT LÍ  

http://www.schulphysik.de/galileo.html
http://www.schulphysik.de/galileo.html
http://www.schulphysik.de/galileo.html
http://cma-science.nl/en/physics
http://cma-science.nl/en/physics
http://cma-science.nl/en/physics


[5]

https://phet.colorado.edu/en/si

mulations/category/new

[6]

https://www.youtube.com/c/1O

neSkill

 Tổ chức hoạt động nhận thức 

cho HS trong dạy học vật lý ở 

trƣờng phổ thông

Nguyễn Đức Thâm, 

Nguyễn Ngọc Hƣng

 NXB ĐHQG-

HN
1999 x x 20

 Chƣơng trình Giáo dục phổ 

thông môn Vật lí (Ban hành 

kèm theo Thông tƣ số 

32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 

tháng 12 năm 2018 của Bộ 

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo)

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
2018 x x 1

 Phƣơng pháp dạy học- Truyền 

thống và đổi mới
Thái Duy Tuyên 2007 x x x

  Phƣơng pháp dạy học  vật lý 

ở trƣờng phổ thông

Nguyễn Đức Thâm, 

Nguyễn Ngọc 

Hƣng, Phạm Xuân 

Quế

NXB ĐHSP 2002 x x 20

https://classroom.google.com/c/

MjgyNTU1NzIxMzU0 

(Đƣờng link cho các tài liệu: 

(thuộc Dự án ETEP của 

BGD&ĐT)

1. Tài liệu tập huấn, Hƣớng 

dẫn thực hiện Chƣơng trình 

môn vật lí trong Chƣơng trình 

giáo dục phổ thông 2018

2019 x x

2. Tài liệu tìm hiểu chƣơng 

trình môn Vật lí (Trong 

chƣơng trình Giáo dục phổ 

thông 2018)

2019 x x

10 ETM631

PHƢƠNG 

PHÁP VÀ KĨ

 THUẬT THÍ 

NGHIỆM 

TRONG DẠY 

HỌC VẬT LÍ  

11 OAP621

TỔ CHỨC 

HOẠT ĐỘNG 

NHẬN

 THỨC CHO 

HỌC SINH 

TRONG DẠY 

HỌC VẬT LÝ 

Ở TRƢỜNG 

PHỔ THÔNG

https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/new
https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/new
https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/new
https://www.youtube.com/c/1OneSkill
https://www.youtube.com/c/1OneSkill
https://www.youtube.com/c/1OneSkill
https://classroom.google.com/c/MjgyNTU1NzIxMzU0
https://classroom.google.com/c/MjgyNTU1NzIxMzU0


3. Tài liệu hƣớng dẫn bồi 

dƣỡng giáo viên phổ thông cốt  

cán, Mô đun 2: Sử dụng 

phƣơng pháp dạy học và giáo 

dục phát triển phẩm chất, năng 

lực học sinh THPT môn Vật lí

2020 x x

4. Tài liệu hƣớng dẫn bồi 

dƣỡng giáo viên phổ thông cốt 

cán, Mô đun 3: Kiểm tra đánh 

giá học sinh trung học phổ 

thông theo hƣớng phát triển 

phẩm chất, năng lực học sinh 

THPT môn Vật lí

2020 x x

Dạy học tích hợp phát triển

năng lực học sinh (Quyển 1:

Khoa học tự nhiên), Thƣ viện

trƣờng ĐHSP – ĐH Thái

Nguyên.

PGS. TS. Đỗ 

Hƣơng Trà 

(chủ biên)

NXB ĐHSP 2015 x x 20

Thiết kế và tổ chức dạy học 

chủ đề STEM cho học sinh 

THCS và THPT, 2018, Sách, 

nhà xuất bản Đại học Sƣ phạm 

thành phố Hồ Chí Minh, Thƣ 

viện trƣờng ĐHSP – ĐH Thái 

Nguyên.

Nguyễn Thanh Nga, 

Phùng Việt Hải, 

Nguyễn Quang 

Linh, Hoàng Phƣớc 

Muội

2018 x x x

Ứng dụng công nghệ thông tin 

trong tổ chức hoạt động nhận 

thức vật lí tích cực, tự chủ và 

sáng tạo

Phạm Xuân Quế

NXB Đại học 

Sƣ phạm Hà 

Nội

2007 x x 1

 Phƣơng pháp dạy học vật lí ở 

trƣờng phổ thông

Nguyễn Đức Thâm 

(chủ biên) - Nguyễn 

Ngọc Hƣng - Phạm 

Xuân Quế

NXB Đại học 

Sƣ phạm Hà 

Nội

2002 x x 20

http://www.schulphysik.de/galil

eo.html

13 UDT621

SỬ DỤNG 

PHƢƠNG 

TIỆN

 KĨ THUẬT 

SỐ TRONG 

DẠY HỌC 

VẬT LÝ

11 OAP621

TỔ CHỨC 

HOẠT ĐỘNG 

NHẬN

 THỨC CHO 

HỌC SINH 

TRONG DẠY 

HỌC VẬT LÝ 

Ở TRƢỜNG 

PHỔ THÔNG

12 IDT621

TÍCH HỢP 

VÀ PHÂN 

HÓA TRONG 

DẠY HỌC

http://www.schulphysik.de/galileo.html
http://www.schulphysik.de/galileo.html
http://www.schulphysik.de/galileo.html


http://cma-

science.nl/en/physics

https://phet.colorado.edu/

en/simulations/category/ne

w
 Chƣơng trình Giáo dục phổ 

thông môn Vật lí (Ban hành 

kèm theo Thông tƣ số 

32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 

tháng 12 năm 2018 của Bộ 

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo)

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
2018 x x x

 Physic 10 Bilingual 

Vietnamese – English, 

Vietnam Education Publishing 

House

Lƣơng Duyên Bình 

(Tổng chủ biên), Tạ 

Quang Hùng-

Nguyễn Thị Tuyết 

(Translated by)

2016 x x x

 Physic 11 Bilingual 

Vietnamese – English, 

Vietnam Education Publishing 

House

Lƣơng Duyên Bình 

(Tổng chủ biên), Vũ 

Quang (Chủ biên), 

Tạ Quang Hùng-

Nguyễn Thị Tuyết 

(Translated by)

2016 x x x

 Physic 11 Bilingual 

Vietnamese – English, 

Vietnam Education Publishing 

House

Lƣơng Duyên Bình 

(Tổng chủ biên), Vũ 

Quang (Chủ biên), 

Tạ Quang Hùng-

Nguyễn Thị Tuyết 

(Translated by)

2016 x x x

 Phƣơng pháp dạy học  vật lí ở 

trƣờng phổ thông

Nguyễn Đức Thâm, 

Nguyễn Ngọc 

Hƣng, Phạm Xuân 

Quế.

NXB ĐHSP 2002 x x 20

13 UDT621

SỬ DỤNG 

PHƢƠNG 

TIỆN

 KĨ THUẬT 

SỐ TRONG 

DẠY HỌC 

VẬT LÝ

14 TPE621

DẠY HỌC 

VẬT LÍ 

BẰNG 

TIẾNG ANH

http://cma-science.nl/en/physics
http://cma-science.nl/en/physics
http://cma-science.nl/en/physics
https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/new
https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/new
https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/new


Chƣơng trình Giáo dục phổ 

thông môn Vật lí (Ban hành 

kèm theo Thông tƣ số 

32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 

tháng 12 năm 2018 của Bộ 

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo) 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
2018 x x x

  Phƣơng pháp dạy học  vật lý 

ở trƣờng phổ thông

Nguyễn Đức Thâm, 

Nguyễn Ngọc 

Hƣng, Phạm Xuân 

Quế

NXB ĐHSP 2002 x x 20

Dạy học phát triển năng lực 

môn Vật lí THPT

Đỗ Hƣơng Trà (Chủ 

biên), Nguyễn Văn 

Biên, Tƣởng Duy 

Hải, Phạm Xuân 

Quế, Nguyễn Văn 

Quý

NXB Đại học 

Sƣ phạm.
2019 x x x

 Hƣớng dẫn dạy học môn Vật 

lí theo chƣơng trình giáo dục 

phổ thông mới, 

Nguyễn Văn Khánh 

(Chủ biên), Lê Đức 

Ánh, Đoàn Thị Hải 

Quỳnh, Đỗ Thanh 

Hữu

NXB Đại học 

Sƣ phạm
2019 x x x

Tổ chức hoạt động nhận thức 

cho HS trong dạy học vật lý ở 

trƣờng phổ thông

Nguyễn Đức Thâm, 

Nguyễn Ngọc Hƣng

NXB ĐHQG-

HN
1999 x x 20

 

https://classroom.google.com/c/

MjgyNTU1NzIxMzU0 

(Đƣờng link cho các tài liệu: 

(thuộc Dự án ETEP của 

BGD&ĐT)

Tài liệu tập huấn, Hƣớng dẫn 

thực hiện Chƣơng trình môn 

vật lí trong Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông 2018, (2019), 

Dự án ETEP của BGD&ĐT

2019 x x

15 STP621

CHIẾN 

LƢỢC DẠY 

HỌC 

VẬT LÍ Ở 

TRƢỜNG 

PHỔ THÔNG

https://classroom.google.com/c/MjgyNTU1NzIxMzU0
https://classroom.google.com/c/MjgyNTU1NzIxMzU0
https://classroom.google.com/c/MjgyNTU1NzIxMzU0


 Tài liệu tìm hiểu chƣơng trình 

môn Vật lí (Trong chƣơng 

trình Giáo dục phổ thông 

2018), (2019), Dự án ETEP 

của BGD&ĐT

2019 x x

Tài liệu hƣớng dẫn bồi dƣỡng 

giáo viên phổ thông cốt cán, 

Mô đun 2: Sử dụng phƣơng 

pháp dạy học và giáo dục phát 

triển phẩm chất, năng lực học 

sinh THPT môn Vật lí, (2020), 

Dự án ETEP của BGD&ĐT

2020 x x

 Tài liệu hƣớng dẫn bồi dƣỡng 

giáo viên phổ thông cốt cán, 

Mô đun 3: Kiểm tra đánh giá 

học sinh trung học phổ thông 

theo hƣớng phát triển phẩm 

chất, năng lực học sinh THPT 

môn Vật lí, (2020), Dự án 

ETEP của BGD&ĐT

2020 x x

 Giáo trình kiểm tra đánh giá 

trong giáo dục 

Nguyễn Công 

Khanh (Chủ biên)
NXB ĐHSP 2016 x 20

 Chƣơng trình Giáo dục phổ 

thông môn Vật lí (Ban hành 

kèm theo Thông tƣ số 

32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 

tháng 12 năm 2018 của Bộ 

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo) 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
2018 x x 1

Dạy học phát triển năng lực 

môn Vật lí THPT

Đỗ Hƣơng Trà (Chủ 

biên), Nguyễn Văn 

Biên, Tƣởng Duy 

Hải, Phạm Xuân 

Quế, Nguyễn Văn 

Quý 

NXB Đại học 

Sƣ phạm.
2019 x x x

15 STP621

CHIẾN 

LƢỢC DẠY 

HỌC 

VẬT LÍ Ở 

TRƢỜNG 

PHỔ THÔNG

16 TMP631

ĐÁNH GIÁ 

NĂNG LỰC

 TRONG 

DẠY HỌC 

VẬT LÍ Ở 

TRƢỜNG 

PHỔ THÔNG



https://classroom.google.co

m/c/MjgyNTU1NzIxMzU0 

(Đƣờng link cho các tài liệu: 

(thuộc Dự án ETEP của 

BGD&ĐT)

 Tài liệu tập huấn, Hƣớng dẫn 

thực hiện Chƣơng trình môn 

vật lí trong Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông 2018, (2019), 

Dự án ETEP của BGD&ĐT

2019 x x

Tài liệu tìm hiểu chƣơng trình 

môn Vật lí (Trong chƣơng 

trình Giáo dục phổ thông 

2018), Dự án ETEP của 

BGD&ĐT

2019 x x

Tài liệu hƣớng dẫn bồi dƣỡng 

giáo viên phổ thông cốt cán, 

Mô đun 2: Sử dụng phƣơng 

pháp dạy học và giáo dục phát 

triển phẩm chất, năng lực học 

sinh THPT môn Vật lí, (2020), 

Dự án ETEP của BGD&ĐT

2020 x x

Tài liệu hƣớng dẫn bồi dƣỡng 

giáo viên phổ thông cốt cán, 

Môđun 3: Kiểm tra đánh giá 

học sinh trung học phổ thông 

theo hƣớng phát triển phẩm 

chất, năng lực học sinh THPT 

môn Vật lí, (2020), Dự án 

ETEP của BGD&ĐT

2020 x x

Công bố KHGD theo hƣớng

tiếp cận quốc tế 

Trần(Nguyễn)Thị 

Mỹ Lộc, Trần 

Trung, Nguyễn Tiến 

Trung

NXB Giáo dục 

Việt Nam.
2017 x x 2

16 TMP631

ĐÁNH GIÁ 

NĂNG LỰC

 TRONG 

DẠY HỌC 

VẬT LÍ Ở 

TRƢỜNG 

PHỔ THÔNG

17 TMP632

VIẾT BÀI 

BÁO KHOA 

HỌC 

GIÁO DỤC  

VÀ CÔNG BỐ

https://classroom.google.com/c/MjgyNTU1NzIxMzU0
https://classroom.google.com/c/MjgyNTU1NzIxMzU0


Writing Research Paper

Across Curriculum
Susan M. Hubbuch

 Harcourt 

Brace College 

Publisher.

1996 x x x

Library of Congress

[5] http://www.lcweb.loc.gov

Encyclopedia Britannica

[6] http://www.britannica.com

U.S. Federal Agencies

[7]

http://www.lib.lsu.edu/gov/fedg

ov.html

[8] http://www.fedworld.gov

Virtual Reference Shelf

[9]

http://www.loc.gov/rr/askalib/vi

rtualref.html

Thiết kế và tổ chức chủ đề giáo 

dục STEM cho học sinh trung

học cơ sở và trung học phổ

thông. 

Nguyễn Thanh Nga, 

Phùng 

Việt Hải, Nguyễn 

Quang Linh, Hoàng 

Phƣớc Muội

NXB Trƣờng 

Đại học Sƣ 

phạm TPHCM.

2017 x x 50

Dạy và học STEM ở trƣờng

phổ thông

Nguyễn Thanh Nga, 

Phùng 

Việt Hải, Nguyễn 

Quang Linh, Hoàng 

Phƣớc Muội

NXB Trƣờng 

Đại học Sƣ 

phạm TPHCM.

2017 x x 0

Chƣơng trình giáo dục phổ

thông tổng thể.
Bộ Giáo dục & Đào tạo 2018 x x x

Dạy học tích hợp phát triển

năng lực học sinh (Q1: Khoa

học tự nhiên), 

Đỗ Hƣơng Trà (chủ biên)

NXB Đại học 

Sƣ phạm Hà 

Nội.

2015 x x 15

Phát triển chƣơng trình đào tạo 

giáo viên – Những vấn đề lý 

luận và thực tiễn. 

Phạm Hồng Quang

Nhà xuất bản 

Đại học Thái 

Nguyên.

2013 x x 1

19 TMP634

XÂY DỰNG 

VÀ 

PHÁT TRIỂN 

CHƢƠNG 

TRÌNH

17 TMP632

VIẾT BÀI 

BÁO KHOA 

HỌC 

GIÁO DỤC  

VÀ CÔNG BỐ

18 TMP633

DẠY HỌC 

THEO GIÁO 

DỤC

 STEM

http://www.lcweb.loc.gov/
http://www.britannica.com/
http://www.lib.lsu.edu/gov/fedgov.html
http://www.lib.lsu.edu/gov/fedgov.html
http://www.lib.lsu.edu/gov/fedgov.html
http://www.fedworld.gov/
http://www.loc.gov/rr/askalib/virtualref.html
http://www.loc.gov/rr/askalib/virtualref.html
http://www.loc.gov/rr/askalib/virtualref.html


Giới thiệu mô hình đào tạo 

giáo viên THPT và 

TC chuyên nghiệp ở một số 

quốc gia và bài học kinh 

nghiệm

Vũ Quốc Chung (chủ biên)
giáo dục Việt 

Nam
2012 x x 0

Những vấn đề cơ bản về 

chƣơng trình dạy học và quá 

trình dạy học

 Nguyễn Hữu Châu NXBGD 2005 x x x

Chƣơng trình giáo dục đại học: 

Đào tạo giáo viên

 trung học phổ thông theo hệ 

thống tín chỉ ngành Sƣ phạm 

Vật lí

 Đinh Xuân Khoa 

(Chủ biên)

đại học quốc 

gia Hà Nội
2012 x x 0

 Sách giáo khoa vật lí 

6,7,8,9,10,11,12, 
NXB GD x x 10

https://classroom.google.com/c/

MjgyNTU1NzIxMzU0 

(Đƣờng link cho các tài liệu:

(thuộc Dự án ETEP của

BGD&ĐT)

1. Tài liệu tập huấn, Hƣớng

dẫn thực hiện Chƣơng trình

môn vật lí trong Chƣơng trình

giáo dục phổ thông 2018

2019 x x

2. Tài liệu tìm hiểu chƣơng

trình môn Vật lí (Trong

chƣơng trình Giáo dục phổ

thông 2018)

2020 x x

 Giáo trình thống kê xã hội học Đào Hữu Hồ NXB Giáo dục 2007 x x x

Trắc nghiệm và đo lƣờng cơ 

bản trong giáo dục

Quentin Stodola, 

Kalmer Stordahl,  

Nghiêm Xuân Nùng 

(biên dịch)

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo
1995 x x 1

 Đánh giá và đo lƣờng kết quả 

học tập

Trần Thị Tuyết 

Oanh

NXB ĐHSP 

HN
2007 x x 15

19 TMP634

XÂY DỰNG 

VÀ 

PHÁT TRIỂN 

CHƢƠNG 

TRÌNH

20 TMP635

PHÂN TÍCH 

THỐNG KÊ 

TRONG 

NGHIÊN 

CỨU KHOA 

HỌC GIÁO 

DỤC

https://classroom.google.com/c/MjgyNTU1NzIxMzU0
https://classroom.google.com/c/MjgyNTU1NzIxMzU0


Trắc nghiệm và ứng dụng Lâm Quang Thiệp
NXB Khoa học 

và Kỹ thuật
2008 x x 15

 Phƣơng pháp luận nghiên cứu 

khoa học
Nguyễn Văn Lê  NXB Trẻ 2001 x x 6

https://nghiencuugiaoduc.com.v

n/

Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

 khác
TL in TL số TL in TL số

25

143 

tài 

liệu ( 

126 

giáo 

trình, 

Objective KET
 Capel,  Annette & 

Sharp, Wendy

Cambridge 

Unveristy Press.
2011 * 1

 English Grammar in Use Murphy, Raymond 
 Văn hóa 

Thông tin
2012 * 2

 Giáo trình Triết học (Dùng 

cho học viên cao học và 

nghiên cứu sinh không thuộc 

chuyên ngành triết học)

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo

 Lý luận Chính 

trị.
2006 * 1

Giáo trình Triết học (Dùng 

trong đào tạo ngành khoa học 

xã hội và nhân văn không 

chuyên ngành Triết học)

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo

Đại học Sƣ 

phạm
2021 * 30

Năm 

dự 

kiến 

xb

Loại giáo Số lƣợng hiện Số lƣợng Tổng 

số 

môn 

học

Tổng 

số 

giáo 

trình

1 ENG651 TIẾNG ANH

Stt Mã môn Tên môn học Tên giáo trình Tác giả Nhà XB

Năm 

xuất 

bản

TLH

T

TLT

K

2 PHI641 TRIẾT HỌC

20 TMP635

PHÂN TÍCH 

THỐNG KÊ 

TRONG 

NGHIÊN 

CỨU KHOA 

HỌC GIÁO 

DỤC

1.3. Giáo dục học (Giáo dục Tiểu hoc)

https://nghiencuugiaoduc.com.vn/
https://nghiencuugiaoduc.com.vn/


Giáo trình Triết học Mác -

Lênin, Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội. 

 Hội đồng Trung 

ƣơng chỉ đạo biên 

soạn giáo trình quốc 

gia các bộ môn 

khoa học Mác - 

Lênin, tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh

 Chính trị quốc 

gia
1999 * 2

 Văn kiện Đại hội Đảng toàn 

quốc từ Đại hội hội XII

 Đảng Cộng sản 

Việt Nam

 Chính trị quốc 

gia
2016 * 2

http://dangcongsan.vn/, 

http://chinhphu.vn/, 

https://vtv.vn/, 

http://quochoi.vn/

web

http://www.tuyengiao.vn/, 

http://triethoc.edu.vn/,…
web

Phƣơng pháp nghiên cứu khoa

học giáo dục tiểu học

 PGS.TS Phó Đức 

Hòa

Đại học Sƣ 

phạm, Hà Nội.
2009 * 24

Phƣơng pháp luận nghiên cứu 

khoa học
Vũ Cao Đàm

 Khoa học và 

Kĩ thuật, Hà 

Nội.

2018 * 2

Phƣơng pháp luận nghiên cứu

khoa học
Phạm Viết Vƣợng  ĐHQG 1997 * 23

Thống kê ứng dụng trong

nghiên cứu Khoa học giáo dục

– Phần 1

 Dƣơng Thiệu Tống  ĐHQG 2000 * 9

Thống kê ứng dụng trong

nghiên cứu giáo dục - Phần 2
 Dƣơng Thiệu Tống  ĐHQG 2003 * 1

Tài liệu bồi dƣỡng cán bộ

quản lí cơ sở giáo dục phổ

thông cốt cán (lƣu hành nội

bộ) – Mô đun “Quản trị hoạt

động dạy học, giáo dục trong

trƣờng tiểu học”

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
2019 * x

2 PHI641 TRIẾT HỌC

3 MEP521

PHƢƠNG 

PHÁP LUẬN 

NGHIÊN 

CỨU KHOA 

HỌC GIÁO 

DỤC TIỂU 

HỌC

4 DCP521

PHÁT TRIỂN 

CHƢƠNG 

TRÌNH GIÁO 

DỤC TIỂU 

HỌC  



Chƣơng trình giáo dục phổ

thông – Chƣơng trình môn học

(Toán, Tiếng Việt, Khoa học,

Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội,

Lịch sử và Địa lí,..)

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
2018 * x

Phát triển chƣơng trình giáo

dục

 Nguyễn Đức Chính 

(Chủ biên), Vũ Lan 

Hƣơng, Phạm Thị 

Nga

 Giáo dục Việt 

Nam
2017 * x

Tài liệu bồi dƣỡng Xây dựng

kế hoạch dạy học và giáo dục

nhà trƣờng theo hƣớng phát

triển phẩm chất, năng lực học

sinh tiểu học

 Ngân hàng thế giới 

– Dự án hỗ trợ đổi 

mới GDPT

2020 * x

 

https://docplayer.net/21882592-

Curriculum-structures-and-

stages-in-primary-education-

audit-of-policy-across-

jurisdictions.html

web

https://www.ixl.com web

Đánh giá trong giáo dục tiểu

học
 Phó Đức Hoà 

Đại học Sƣ 

phạm. 
2018 * 2

 Đánh giá và đo lƣờng kết quả 

học tập
Trần Thị Tuyết Oanh

Đại học Sƣ 

phạm. 
2007 * 18

Giáo trình Kiểm tra và đánh 

giá trong giáo dục

  Nguyễn Công 

Khanh (Chủ biên), 

Đào Thị Oanh

Đại học Sƣ 

phạm. 
2016

*

50

https://luatvietnam.vn/giao-

duc/thong-tu-27-2020-tt-bgddt-

quy-dinh-danh-gia-hoc-sinh-

tieu-hoc-190364-d1.html

web

Chiến lƣợc phát triển giáo dục

2011-2020

 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo
2011 * web

Dự báo và kế hoạch hóa trong

quản lý giáo dục
 Lê Khánh Tuấn

NXB Giáo dục 

Việt Nam.
2016 * 1

APE521

ĐÁNH GIÁ 

GIÁO DỤC Ở 

TIỂU HỌC 

6 PSE522

CHÍNH 

SÁCH VÀ 

CHIẾN 

LƢỢC PHÁT 

TRIỂN GIÁO 

DỤC

5

4 DCP521

PHÁT TRIỂN 

CHƢƠNG 

TRÌNH GIÁO 

DỤC TIỂU 

HỌC  

https://docplayer.net/21882592-Curriculum-structures-and-stages-in-primary-education-audit-of-policy-across-jurisdictions.html
https://docplayer.net/21882592-Curriculum-structures-and-stages-in-primary-education-audit-of-policy-across-jurisdictions.html
https://docplayer.net/21882592-Curriculum-structures-and-stages-in-primary-education-audit-of-policy-across-jurisdictions.html
https://docplayer.net/21882592-Curriculum-structures-and-stages-in-primary-education-audit-of-policy-across-jurisdictions.html
https://docplayer.net/21882592-Curriculum-structures-and-stages-in-primary-education-audit-of-policy-across-jurisdictions.html
https://docplayer.net/21882592-Curriculum-structures-and-stages-in-primary-education-audit-of-policy-across-jurisdictions.html
https://www.ixl.com/
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2020-tt-bgddt-quy-dinh-danh-gia-hoc-sinh-tieu-hoc-190364-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2020-tt-bgddt-quy-dinh-danh-gia-hoc-sinh-tieu-hoc-190364-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2020-tt-bgddt-quy-dinh-danh-gia-hoc-sinh-tieu-hoc-190364-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2020-tt-bgddt-quy-dinh-danh-gia-hoc-sinh-tieu-hoc-190364-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-27-2020-tt-bgddt-quy-dinh-danh-gia-hoc-sinh-tieu-hoc-190364-d1.html


Giáo trình đại cƣơng khoa học

quản lý và quản lý giáo dục.
Trần Kiểm

Đại học Sƣ 

phạm. 
2012 * 10

Một số vấn đề lí luận và thực

tiễn về lãnh đạo và quản lí giáo

dục trong thời kì đổi mới

Bộ GD và ĐT
 Văn hóa - 

Thông tin
2013 * 1

Giáo dục và phát triển nguồn

nhân lực trong thế kỉ XXI
 Trần Khánh Đức  Giáo dục 2010 * 1

Lý luận văn học (tập2 ) Trần Đình Sử  Giáo dục 2020 * 2

Lý luận văn học
Hà Minh Đức (chủ 

biên)
 Giáo dục 1995

*
15

 Lý luận văn học
 Phƣơng Lựu (chủ 

biên)
 Giáo dục 2008

*
39

Từ điển thuật ngữ văn học

 Lê Bá Hán, Trần 

Đình Sử, Nguyễn 

Khắc Phi

 Giáo dục 1999

*

3

150 thuật ngữ văn học
 Lại Nguyên Ân 

(chủ biên)

NXB 

ĐHQGHN.
2004

*
5

 Lý luận phê bình văn học Trần Đình Sử
NXB Hội Nhà 

văn.
2000

*
5

 Giáo trình Toán cao cấp I
Trần Diên Hiển, 

Nguyễn Văn Ngọc

 NXB Đại học 

Sƣ phạm.
2013

*
x

Cơ sở toán học của việc dạy

học Toán ở tiểu học
Nguyễn Thị Châu Giang

NXB Đại học 

Vinh.
2016

*
x

Cơ sở toán học hiện đại của

kiến thức môn Toán phổ thông

Chu Trọng Thanh, 

Trần Trung
 Giáo dục 2011

*

1

Một số vấn đề suy luận trong

môn Toán ở tiểu học
 Phạm Đình Thực  Giáo dục 2001

*
7

Toán học và những suy luận có

lý
Pôlia G  Giáo dục 1997

*
0

 Giáo trình Tiếng Việt 2  Lê A (chủ biên)
Nxb ĐHSP, 

HN.
2014 * 20

Ngữ pháp tiếng Việt tập I, II  Diệp Quang Ban  Giáo dục 1996 *
T1/53; 

T2/115

6 PSE522

CHÍNH 

SÁCH VÀ 

CHIẾN 

LƢỢC PHÁT 

TRIỂN GIÁO 

DỤC

7 TAL521

CƠ SỞ LÝ 

LUẬN CỦA 

VIỆC PHÂN 

TÍCH TÁC 

PHẨM VĂN 

HỌC Ở TIỂU 

HỌC

8 MMP521

CƠ SỞ TOÁN 

HỌC CỦA 

MÔN TOÁN 

Ở TIỂU HỌC



 Từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt Đỗ Hữu Châu  Giáo dục 2007 * 34

 Đại cƣơng ngôn ngữ học
 Đỗ Hữu Châu, Bùi 

Minh Toán
 Giáo dục 1993 * 1

 99 phƣơng tiện và biện pháp 

tu từ tiếng Việt
 Đinh Trọng Lạc  Giáo dục 2008 * 8

Từ vựng học tiếng Việt  Đỗ Hữu Châu
NXB ĐHSP 

HN.
2007

*
19

 Giáo trình ngôn ngữ học Nguyễn Thiện Giáp
 NXB ĐH 

Quốc gia, HN.
2008 * 19

  Từ vựng học tiếng Việt Nguyễn Thiện Giáp  Giáo dục 2009 * 42

 Dẫn luận ngôn ngữ học.

 Nguyễn Thiện 

Giáp, Đoàn Thiện 

Thuật, Nguyễn 

Minh Thuyết

 Giáo dục 1997 * 21

Phƣơng pháp dạy học Tiếng

Việt ở tiểu học

 Lê Phƣơng Nga - 

Đặng Kim Nga 
 Giáo dục 2007 * 52

 Giao tiếp của cán bộ lãnh đạo, 

quản lý trong hệ thống chính 

trị ở Việt Nam

Nguyễn Bá Dƣơng

 NXB Chính 

Trị Quốc gia, 

Hà Nội.

2015 * 1

Khoa học lãnh đạo lý thuyết

và kỹ năng
Nguyên Bá Dƣơng

 NXB Chính trị 

Quốc gia.
2014 * 1

Quản lý nhà trƣờng giáo dục

nghề nghiệp trong quá trình

hội nhập quốc tế

 Trần Trung  Giáo dục 2013 * 1

Hiệu trƣởng trƣờng trung học

với vấn đề giáo dục giá trị

sống, kỹ năng sống và giao

tiếp ứng xử trong quản lý

 Nguyễn Thị Thanh 

Bình, Lục Thị Nga

 NXB ĐHSP, 

Hà Nội.
2012 * 1

Quản lý và lãnh đạo nhà

trƣờng

Bùi Minh Hiền, 

Nguyễn Vũ Bích 

Hiền

 NXB ĐHSP, 

Hà Nội
2019 * 2

Dự Báo và Kế hoạch hóa trong

quản lý giáo dục
 Lê Khánh Tuấn  Giáo dục 2016 * 1 x

Xã hội học giáo dục Mạc Văn Trang ĐHSP 2011 * 10

Giáo dục và phát triển nguồn

nhân lực trong thế kỉ XXI
Trần Khánh Đức  Giáo dục 2010 * 1

11 FED522
DỰ BÁO 

GIÁO DỤC

10 DSC521

PHÁT TRIỂN 

VĂN HÓA 

NHÀ 

TRƢỜNG



Chƣơng trình Giáo dục phổ

thông môn Toán. Ban hành

kèm theo Thông tƣ 32/2018-

TT-BGDĐT, ngày 26 tháng 12

năm 2018.

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
2018 * x

Phƣơng pháp mô hình hoá 

trong dạy học môn Toán ở 

trƣờng phổ thông. 

 Nguyễn Danh Nam
Đại học Thái 

Nguyên
2016 * 30

Dự án hỗ trợ đổi mới giáo dục

phổ thông, Sử dụng phƣơng

pháp dạy học và giáo dục phát

triển phẩm chất, năng lực học

sinh.

2020

*

0

Mô hình hoá và các biểu

tƣợng trong môn Toán tiểu

học. Đề cƣơng bài giảng.

 Lê Thị Thu Hƣơng ĐHSP 2021 0

Hƣớng dẫn thực hiện Chƣơng

trình môn Toán (trong Chƣơng

trình Giáo dục phổ thông

2018). Tài liệu tập huấn.

 Trƣờng Đại học Sƣ 

phạm Hà Nội
2019 0

 Sách giáo khoa môn Toán. NXB Giáo dục 1 bộ

https://vi.wikipedia.org/wiki/M

%C3%B4_h%C3%ACnh_to%

C3%A1n_h%E1%BB%8Dc

web

 Giáo trình Tiếng Việt 3 Lê A

Nxb Đại học 

Sƣ phạm, Hà 

Nội

2014 * 20

 Ngữ pháp tiếng Việt
 Nguyễn Văn Lộc 

(chủ biên) 
Giáo dục 2017 * 70

 Ngữ pháp tiếng Việt  Nguyễn Tài Cẩn

Nxb Đại học 

Quốc gia, Hà 

Nội

1999 * 53

 Giáo trình Ngữ pháp tiếng Việt
Bùi Minh Toán (chủ 

biên)

 Nxb Đại học 

Sƣ phạm, Hà 

Nội 

2010

Ngữ pháp tiếng Việt tập I, II. Diệp Quang Ban  Hà Nội 1996 *
T1/53; 

T2/115

12 MMS531

MÔ HÌNH 

HOÁ VÀ 

CÁC BIỂU 

TƢỢNG 

TRONG MÔN 

TOÁN TIỂU 

HỌC

13 VTS 522

Ngữ pháp 

tiếng Việt và 

việc vận dụng 

vào dạy học ở 

tiểu học

https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B4_h%C3%ACnh_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B4_h%C3%ACnh_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B4_h%C3%ACnh_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc


Dẫn luận ngôn ngữ học.

 Nguyễn Thiện 

Giáp, Đoàn Thiện 

Thuật, Nguyễn 

Minh Thuyết 

Giáo dục 1997 * 21

Thành phần câu tiếng Việt
Nguyễn Minh 

Thuyết (chủ biên)
Giáo dục 1998 12

Sách giáo khoa Tiếng Việt Từ

lớp 1- lớp 5.

 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo
Giáo dục

sau 

năm 

2000

1 bộ

Chƣơng trình Giáo dục phổ

thông môn Toán. Ban hành

kèm theo Thông tƣ 32/2018-

TT-BGDĐT, ngày 26 tháng 12

năm 2018.

 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo
2018 * x

Dạy và học tích cực. Một số

phƣơng pháp và kĩ thuật dạy

học.

 Nguyễn Lăng Bình, 

Đỗ Hƣơng Trà

NXB ĐH Sƣ 

phạm, Hà Nội.
2019 * 2010/30

Dự án hỗ trợ đổi mới giáo dục

phổ thông, Sử dụng phƣơng

pháp dạy học và giáo dục phát

triển phẩm chất, năng lực học

sinh. Tài liệu bồi dƣỡng.  

2020 *

Phát triển kĩ năng dạy học

môn Toán ở tiểu học. Đề

cƣơng bài giảng.

 Lê Thị Thu Hƣơng ĐHSP 2021 *

Hƣớng dẫn thực hiện Chƣơng

trình môn Toán (trong Chƣơng

trình Giáo dục phổ thông

2018). Tài liệu tập huấn.

 Trƣờng Đại học Sƣ 

phạm Hà Nội
2019 *

Sách giáo khoa môn Toán Giáo dục * 1 bộ

https://vi.wikipedia.org/wiki/M

%C3%B4_h%C3%ACnh_to%

C3%A1n_h%E1%BB%8Dc

web

13 VTS 522

Ngữ pháp 

tiếng Việt và 

việc vận dụng 

vào dạy học ở 

tiểu học

14 TSM521

PHÁT TRIỂN 

KĨ NĂNG 

DẠY HỌC 

MÔN TOÁN 

Ở TIỂU HỌC

https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B4_h%C3%ACnh_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B4_h%C3%ACnh_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B4_h%C3%ACnh_to%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc


Chƣơng trình giáo dục phổ

thông môn Ngữ văn (Ban hành

kèm theo Thông tƣ số

32/2018/TT-BGDĐT ngày 26

tháng 12 năm 2018 của Bộ

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo )

 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo
Hà Nội 2018 * x

Dạy học Ngữ văn ở trƣờng

phổ thông

Hoàng Hòa Bình 

(Chủ biên)

 NXB Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội.

2014 * 1

Giáo trình Phƣơng pháp dạy

đọc văn bản

 Nguyễn Thị Hồng 

Nam (Chủ biên) 

 NXB Đại học 

Cần Thơ.
2016 * x

Phƣơng pháp dạy học Tiếng

Việt – nhìn từ Tiểu học.

 Hoàng Hòa Bình, 

Nguyễn Minh 

Thuyết

Giáo dục 2012 * 36

Chƣơng trình giáo dục phổ

thông
Bộ Giáo dục và Đào tạo 2018 * web

Lí luận dạy học hiện đại: Cơ

sở đổi mới mục tiêu, nội dung

và phƣơng pháp dạy học

Bend Meier, 

Nguyễn Văn Cƣờng

NXB Đại học 

Sƣ phạm, Hà 

Nội.

2020 * 2

 Cơ sở Tự nhiên- Xã hội 1
 Nguyễn Thị Thu 

Hằng (Chủ biên)

 NXB Đại học 

Thái Nguyên.
2021 * 20

Tƣ nhiên- xã hội và phƣơng

pháp dạy học Tự nhiên- xã hội,

Tài liệu đào tạo giáo viên tiểu

học trình độ Cao đẳng và Đại

học sƣ phạm Tập 2.

Lê Văn Tƣởng (và 

các tác gỉả)
2007 * 52

https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ web

https://sachcanhdieu.com web

Phƣơng pháp dạy học tiếng

Việt nhìn từ tiểu học

 Nguyễn Minh 

Thuyết, Hoàng Hòa 

Bình

Giáo dục 2012 39

 Cơ sở ngữ dụng học. Đỗ Hữu Châu
NXB ĐHSP 

Hà Nội.
2003 * 10

16 TVC521

PHÁT TRIỂN 

KĨ NĂNG 

DẠY HỌC 

MÔN TIẾNG 

VIỆT

DDV521

PHÁT TRIỂN 

NĂNG LỰC 

TIẾP NHẬN 

VÀ TẠO LẬP 

VĂN BẢN 

CHO HỌC 

SINH TIỂU 

HỌC TRONG 

DẠY HOC 

TIẾNG VIỆT

15 TSS 521

Phát triển kĩ 

năng dạy học 

các môn tự 

nhiên - xã hội 

ở tiểu học

https://hanhtrangso.nxbgd.vn/
https://sachcanhdieu.com/


Hoạt động giao tiếp với dạy

học Tiếng Việt ở tiểu học

Phan Phƣơng Dung, 

Đặng Kim Nga

 NXB Đại học 

Sƣ phạm. 
2011 * 10

Dạy học phát triển năng lực

môn Tiếng Việt ở tiểu học

Đỗ Ngọc Thống 

(TCB)

NXB ĐHSP 

Nà Nội
2018 * x

Mô hình trƣờng học mới,

Phƣơng pháp dạy học môn

Tiếng Việt ở tiểu học, 2 tập.

 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo

 Nhà xuất bản 

Đại học Sƣ 

phạm

2016 *
T1/10; 

T2/10

Sách giáo khoa Tiếng Việt

tiểu học, Lớp 1-5.
*

Chƣơng trình Giáo dục phổ

thông môn Toán. Ban hành

kèm theo Thông tƣ 32/2018-

TT-BGDĐT, ngày 26 tháng 12

năm 2018.

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
2018 * web

Dạy học theo định hƣớng hình

thành và phát triển năng lực

ngƣời học ở trƣờng phổ thông.

 Lê Đình Trung, 

Phan Thị Thanh Hội

 NXB Đại học 

Sƣ phạm.
2016 * 40

Những vấn đề cơ bản về

chƣơng trình dạy học và quá

trình dạy học

 Nguyễn Hữu Châu Giáo dục 2005 * 2

 Lý luận dạy học hiện đại  Nguyễn Văn Cƣờng

 NXB Đại học 

Sƣ phạm, Hà 

Nội. 

2015 * 2020/2

 Dạy học phát triển phẩm chất, 

năng lực học sinh tiểu học. Đề 

cƣơng bài giảng

Lê Thị Thu Hƣơng ĐHSP, ĐHTN 2021 *

Dạy học phát triển năng lực 

môn Toán ở tiểu học

 Đỗ Đức Thái (Chủ 

biên), Đỗ Tiến Đạt, 

Nguyễn Hoài Anh, 

Trần Ngọc Bích, 

Trần Thuý Ngà, Đỗ 

Đức Bình

 Nhà xuất bản 

Đại học Sƣ 

phạm

2018 * 2

7]. Sách giáo khoa ở tiểu học * 1 bộ

16 TVC521

PHÁT TRIỂN 

KĨ NĂNG 

DẠY HỌC 

MÔN TIẾNG 

VIỆT

17 PES631

DẠY HỌC 

PHÁT TRIỂN 

PHẨM 

CHẤT, 

NĂNG LỰC 

HỌC SINH 

TIỂU HỌC



https://moet.gov.vn/tintuc/Page

s/tin-hoat-dong-cua-

bo.aspx?ItemID=5755 

* web

 Bài giảng Phát triển kĩ năng 

dạy học môn Tiếng Việt. 
Đặng Thị Lệ Tâm *

Chƣơng trình giáo dục phổ

thông môn Ngữ văn (Ban hành

kèm theo Thông tƣ số

32/2018/TT-BGDĐT ngày 26

tháng 12 năm 2018 của Bộ

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo )

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
2018 * x

Dạy học theo hƣớng phát triển

năng lực học sinh
 Trần Thị Hiền Lƣơng

 NXB Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội. 

2018 *

Phƣơng pháp dạy học tiếng

Việt ở tiểu học
 Đặng Thị Lệ Tâm  NXB Giáo dục. 2015 *

Mô hình trƣờng học mới,

Phƣơng pháp dạy học môn

Tiếng Việt ở tiểu học,  2 tập.

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo

 Nhà xuất bản 

Đại học Sƣ 

phạm

2016 *
T1/10; 

T2/10

Sách giáo khoa Tiếng Việt

tiểu học, Lớp 1-5.
* 1 bộ

Chƣơng trình giáo dục phổ

thông

 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo
2018 * web

Tài liệu tập huấn Dạy học tích

hợp ở trƣờng tiểu học

 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo

 NXB Đại học 

Sƣ phạm.
2016 * web

Khám phá thế giới quanh em

qua các chủ đề STEAM 1

Nguyễn Thị Thu 

Hằng
Giáo dục. 2020 * 2

 Lý luận dạy học ở tiểu học  Nguyễn Hữu Hợp
 NXB Đại học 

Sƣ phạm.
2013 * 10

http://www.moet.gov.vn/tintuc/

Pages/tin-tong-

hop.aspx?ItemID=5755. 

web

17 PES631

DẠY HỌC 

PHÁT TRIỂN 

PHẨM 

CHẤT, 

NĂNG LỰC 

HỌC SINH 

TIỂU HỌC

18 PES632

PHÁT TRIỂN 

NĂNG LỰC 

NGÔN NGỮ 

CHO HỌC 

SINH TIỂU 

HỌC

19 PES633 

DẠY HỌC 

THEO CHỦ 

ĐỀ LIÊN 

MÔN CHO 

HỌC SINH 

TIỂU HỌC  

https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-bo.aspx?ItemID=5755
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-bo.aspx?ItemID=5755
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-bo.aspx?ItemID=5755
http://www.moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=5755
http://www.moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=5755
http://www.moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=5755


Dạy học phát triển năng lực

môn Toán ở tiểu học

Đỗ Đức Thái (Chủ 

biên), Đỗ Tiến Đạt, 

Nguyễn Hoài Anh, 

Trần Ngọc Bích, 

Trần Thuý Ngà, Đỗ 

Đức Bình

 Nhà xuất bản 

Đại học Sƣ 

phạm. 

2018 * 2

 Giáo dục học môn Toán

 Phạm Văn Hoàn 

(Chủ biên), Nguyễn 

Gia Cốc, Trần Thúc 

Trình

Giáo dục, Hà 

Nội
1981 * 12

Phát triển tƣ duy thông qua

dạy học môn Toán ở trƣờng

phổ thông, Nhà xuất bản Đại

học Sƣ phạm.

 Chu Cẩm Thơ

 Nhà xuất bản 

Đại học Sƣ 

phạm.

2016

https://moet.gov.vn/tintuc/Page

s/tin-hoat-dong-cua-

bo.aspx?ItemID=5755

web

Chƣơng trình giáo dục phổ

thông – Chƣơng trình môn học

Tự nhiên và Xã hội, Khoa học,

Lịch sử và Địa lí

 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo
2018 * x

Dạy học phát triển năng lực

môn Tự nhiên và Xã hội

 Mai Sỹ Tuấn (Chủ 

biên), Bùi Phƣơng 

Nga, Lƣơng Việt 

Thái

 Nhà xuất bản 

Đại học Sƣ 

phạm. 

2019 * x

Dạy học phát triển năng lực

môn Khoa học

. Mai Sỹ Tuấn (Chủ 

biên), Bùi Phƣơng 

Nga, Lƣơng Việt 

Thái

 Nhà xuất bản 

Đại học Sƣ 

phạm. 

2019 * x

Dạy học phát triển năng lực 

môn Lịch sử và Địa lí tiểu học

Nghiêm Đình Vỳ, 

Lê Thông (Chủ 

biên), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ, Nguyễn 

Thị Trang Thanh, 

Nguyễn Trọng Đức

 Nhà xuất bản 

Đại học Sƣ 

phạm. 

2019 * x

20 DMP634 

PHÁT TRIỂN 

NĂNG LỰC 

TOÁN HỌC 

CHO HỌC 

SINH TIỂU 

HỌC  

21 PES635

PHÁT TRIỂN 

NĂNG LỰC 

KHOA HỌC 

CHO HỌC 

SINH TIỂU 

HỌC  

https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-bo.aspx?ItemID=5755
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-bo.aspx?ItemID=5755
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-bo.aspx?ItemID=5755


https://moet.gov.vn/tintuc/Pa

ges/tin-hoat-dong-cua-

bo.aspx?ItemID=5755
 Phối hợp giữa nhà trƣờng, gia 

đình và xã hội trong quản lý 

giáo dục.

Nguyễn Thị Tính 2021 * 0

Lý luận chung về quản lý giáo

dục
Nguyễn Thị Tính

 NXB Đại học 

Thái Nguyên;
2014 * 100

Phối hợp giữa nhà trƣờng, gia

đình và xã hội trong giáo dục

đạo đức, lối sống cho học sinh

tiểu học; Dự án ETEP

Nguyễn Thị Tính 2021 * 0

Phối hợp giữa nhà trƣờng, gia

đình và xã hội trong giáo dục

đạo đức, lối sống cho học sinh

THCS;Dự án ETEP

Nguyễn Thị Tính 2021 * 0

Phối hợp giữa nhà trƣờng, gia

đình và xã hội trong giáo dục

đạo đức, lối sống cho học sinh

THPT;Dự án ETEP

Nguyễn Thị Tính 2021 * 0

Giáo trình chuyên đề giáo dục

kỹ năng sống
 Nguyễn Thanh Bình

 NXB ĐHSP, 

Hà Nội 
2014 * 1

Giáo dục học đại cƣơng tập 1,

tập 2,

 Nguyễn Văn Hộ, 

Hà Thị Đức
 NXB Giáo dục. 2002 *

T1/152; 

 T2/ 

152

 Những giá trị sống cho tuổi trẻ  Diane Tillman 
NXB Tổng hợp 

TP HCM.
2010 * 1

  Quản lý nguồn nhân lực

Paul Hersev, Ken 

Blanc hard;  Trần 

Thị Hanh sƣu tầm, 

tuyển dịch

Nxb Hà Nội 

Chính trị Quốc 

gia

1995 * 5

Phát triển nguồn nhân lực kinh 

nghiệm thế giới và thực tiễn ở 

nƣớc ta

Trần Văn Tùng, Lê 

Ái Lâm

 Nxb Hà Nội 

Chính trị Quốc 

gia; 

1996 * 2

22 PES636

PHỐI HỢP 

GIỮA NHÀ 

TRƢỜNG, 

GIA ĐÌNH 

VÀ XÃ HỘI 

TRONG 

GIÁO DỤC 

VÀ QUẢN 

LÝ GIÁO 

DỤC

23 MLE631

QUẢN LÝ 

HOẠT ĐỘNG 

GIÁO DỤC 

KỸ NĂNG 

SỐNG

24 PES638

QUẢN LÝ 

CÁC NGUỒN 

LỰC TRONG 

GIÁO DỤC  

21 PES635

PHÁT TRIỂN 

NĂNG LỰC 

KHOA HỌC 

CHO HỌC 

SINH TIỂU 

HỌC  

https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-bo.aspx?ItemID=5755
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-bo.aspx?ItemID=5755
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-bo.aspx?ItemID=5755


Giáo dục và  phát triển nguồn 

nhân lực trong thế kỷ XXI
Trần Khánh Đức  Nxb Giáo dục 2014 * 1

Hệ thống vản bản pháp luật về 

quản lý ngân sách nhà nƣớc và 

quản lý tài sản nhà nƣớc trong 

cơ quan quản lý hành chính sự 

nghiệp

Nxb Tài Chính; 2003 * 2

 Thông tƣ 14/2020/TT- 

BGDĐT Quy định phòng học 

bộ môn của cơ sở giáo dục phổ 

thông, Văn bản quy phạm pháp 

luật (moet.gov.vn); 

web

[6]. Thông tƣ 13/2020 Ban 

hành Quy định tiêu chuẩn cơ 

sở vật chất các trƣờng mầm 

non, tiểu học, trung học cơ sở, 

trung học phổ thông và trƣờng 

phổ thông có nhiều cấp học, 

Văn bản quy phạm pháp luật 

(chinhphu.vn); 

web

Bài giảng Tích hợp giáo dục

văn hóa giao tiếp cho học sinh

tiểu học qua môn Tiếng Việt

Đặng Thị Lệ Tâm x

Phƣơng pháp dạy học tiếng

Việt nhìn từ tiểu học

 Nguyễn Minh 

Thuyết, Hoàng Hòa 

Bình

NXB Giáo dục. 2012 36

 Cơ sở ngữ dụng học.  Đỗ Hữu Châu 
 NXB ĐHSP 

Hà Nội.
2003 10

Hoạt động giao tiếp với dạy

học Tiếng Việt ở tiểu học

Phan Phƣơng Dung, 

Đặng Kim Nga

NXB Đại học 

Sƣ phạm. 
2011 10

Dạy học phát triển năng lực

môn Tiếng Việt ở tiểu học

Đỗ Ngọc Thống 

(TCB)

 NXB ĐHSP 

Nà Nội
2018 x

24 PES638

QUẢN LÝ 

CÁC NGUỒN 

LỰC TRONG 

GIÁO DỤC  

25 ICC 522
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VĂN HÓA 

GIAO TIẾP 

CHO HỌC 

SINH TIỂU 

HỌC QUA 
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VIỆT

https://moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1349
https://moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1349
https://moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1349
https://moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1349
https://moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1349
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=14&mode=detail&document_id=200220
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=14&mode=detail&document_id=200220
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=14&mode=detail&document_id=200220
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=14&mode=detail&document_id=200220
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=14&mode=detail&document_id=200220
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=14&mode=detail&document_id=200220
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=14&mode=detail&document_id=200220
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=14&mode=detail&document_id=200220


Mô hình trƣờng học mới,

Phƣơng pháp dạy học môn

Tiếng Việt ở tiểu học, 2 tập.

 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo

 Nhà xuất bản 

Đại học Sƣ 

phạm

2016
T1/10; 

T2/10

1.4  Lí luận và PPDH Bộ môn Giáo dục Thể chất 

Tên tác giả Nhà xuất bản

Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

 khác
TL in TL số TL in TL số

Tổng x

 Objective KET,
Capel, Annette & 

Sharp, Wendy

Cambridge 

Unveristy Press.
x 2011 0

 English Grammar in Use Murphy, Raymond
Văn hóa Thông 

tin.
x 2012 2 x

Giáo trình Triết học (Dùng

cho học viên cao học và

nghiên cứu sinh không thuộc

chuyên ngành triết học)

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo

Lý luận Chính 

trị.
x 2006 x

Giáo trình Triết học (Dùng

trong đào tạo ngành khoa học

xã hội và nhân văn không

chuyên ngành Triết học), 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo

đại học Sƣ 

phạm
x 2020 1

Giáo trình Triết học Mác -

Lênin

 Hội đồng Trung 

ƣơng chỉ đạo biên 

soạn giáo trình quốc 

gia các bộ môn 

khoa học Mác - 

Lênin, tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh

 Chính trị quốc 

gia, Hà Nội. 
x 1999 2

Văn kiện Đại hội Đảng toàn

quốc từ Đại hội hội XIII
 Đảng Cộng sản Việt Nam

 Chính trị quốc 

gia, Hà Nội. 
x 2016 1

Phƣơng pháp Giáo dục thể

chất trong trƣờng phổ thông
PGS.TS. Nguyễn Văn Trạch

Thể dục thể 

thao
x 2014 1

25 ICC 522

TÍCH HỢP 
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CHO HỌC 

SINH TIỂU 

HỌC QUA 

MÔN TIẾNG 
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Năm 

xuất 

bản

Năm 

dự 

kiến 

xb

Loại giáo trình Số lƣợng hiện 

Stt Mã môn Tên môn học Tên giáo trình TLHT

Tài 

liệu 

tham 

khảo

1 ENG651

Tổng 

số 

giáo 

trình

 Tiếng Anh

2 PHI641 Triết học

MTP631

Phƣơng pháp 

dạy học môn 

Giáo dục thể 

chất

Số lƣợng Tổng 

số 

môn 

học



Sử dụng phƣơng pháp dạy học

và giáo dục phát triển phẩm

chất, năng lực học sinh trung

học phổ thông, Tài liệu bồi

dƣỡng giáo viên phổ thông cốt

cán – Mô đun 2. 

Phạm Thị Lệ Hằng
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo
x 2020 0

 Giáo trình Lý luận và Phương 

pháp nghiên cứu khoa TDTT
Nguyễn Xuân Sinh TDTT, Hà Nội. x 2012 5

Giáo trình phƣơng pháp nghiên 

cứu khoa học thể dục thể thao
Hà Quang Tiến

Đại học Thái 

Nguyên.
x 2017 50

Phát triển chƣơng trình giáo

dục
Nguyễn Văn Khôi

Đại học Sƣ 

phạm, Hà Nội
x 2013 10

Phát triển chƣơng trình đào tạo

giáo viên – những vấn đề lý

luận và thực tiễn

Phạm Hồng Quang
 Đại học Thái 

Nguyên.
x 2013 70

Sinh hóa học Thể dục thể thao

GS.TS. 

V.V.Mensicop , 

PGS.PTS. 

N.I.Volcop, PTS. 

Lê Quý Phƣợng 

(Dịch)

Thể dục thể 

thao.
x 1997 0

Giáo trình hóa sinh Thể dục

thể thao
Quách Văn Tỉnh

Thể dục thể 

thao.
x 2005 0

Tâm lý học thể dục thể thao  Lê Văn Xem
Đại học Sƣ 

phạm, Hà Nội
x 2010 20

Tâm lý vận động viên thể thao

(sách CK)
 Phạm Ngọc Viễn

Thể dục thể 

thao. 
x 2014 5

 Tâm lý học trong thể thao
Phạm Đình Bẩm, 

Đào Bá Trì

Thể dục thể 

thao. 
x 1999 7

Giáo trình Quản lý thể dục thể

thao
Đỗ Ngọc Cƣơng

 Đại học Thái 

Nguyên.
x 2021 20

Giáo trình Quản lý hành chính

nhà nƣớc và quản lý ngành

giáo dục - đào tạo

Nguyễn Thị Tính
Đại học Thái 

Nguyên.
x 2015 10

Giáo trình Kiểm tra Y học thể 

dục thể thao
Lê Hữu Hƣng

Thể dục thể 

thao
x 2013 5

7 SPP621

Tâm lý học 

Thể dục thể 

thao 

SPB621

Sinh hóa học 

Thể dục thể 

thao

4 RMS641

PHƢƠNG 

PHÁP 

NGHIÊN 

CỨU KHOA 

HỌC THỂ 

DỤC THỂ 

5 CDP631

Phát triển 

chƣơng trình 

Giáo dục thể 

chất

6

MTP631

Phƣơng pháp 

dạy học môn 

Giáo dục thể 

chất

8 SPM621
Quản lý Thể 

dục thể thao

9 SME621

Kiểm tra Y 

học Thể dục 

thể thao



Bài giảng Y học thể dục thể

thao
Lê Quý Phƣợng

Thể dục thể 

thao
x 2007 7

10 ATS621

Tuyển chọn 

vận động viên 

thể thao

Tuyển chọn vận động viên thể 

thao

Bùi Quang Hải và 

cộng sự

Thể dục thể 

thao
x 2015 5

Lý luận và phƣơng pháp Thể

dục thể thao

Nguyễn Toán, Phạm 

Danh Tốn
TDTT, Hà Nội. x 2017 2

Dạy học theo định hƣớng hình

thành và phát triển năng lực

ngƣời học ở trƣờng phổ thông

Lê Đình Trung, 

Phan Thị Thanh Hội

Đại học Sƣ 

phạm, Hà Nội.
x 2016 40

Lý luận dạy học hiện đại cơ sở

đổi mới mục tiêu, nội dung và

phƣơng pháp dạy học

BERND MEIER, 

Nguyễn Văn Cƣờng

Đại học Sƣ 

phạm. 
x 2020 2

Học thuyết huấn luyện
Trƣơng Anh Tuấn, 

Bùi Thế Hiển dịch
TDTT. x 1995 0

Giáo trình lý luận và phƣơng 

pháp huấn luyện thể thao

PGS.TS Đồng Văn 

Triệu (chủ 

biên)Trƣơng Anh 

Tuấn

TDTT. x 2015 x

13 RES621
Hồi phục 

trong thể thao
Hồi phục vật lý trị liệu Lê Hữu Hƣng

Thể dục thể 

thao.
x 2010 5

Thể dục thể thao giải trí Dƣơng Nghiệp Chí
Thể dục thể 

thao.
x 2008 0

Giáo trình lịch sử và quản lí 

học thể dục thể thao
Vũ Đức Thu

Thể dục thể 

thao.
x 2008 27

Lịch sử thể dục thể thao Nguyễn Xuân Sinh
Thể dục thể 

thao.
x 2009 7

 Giáo trình lịch sử và quản lí 

học thể dục thể thao
Vũ Đức Thu

Thể dục thể 

thao.
x 2008 27

 Kinh tế học Thể dục thể thao
 PGS.TS. Lƣơng 

Kim Chung

Thể dục thể 

thao.
x 2011 5

 Giáo trình Tin tức báo chí Thể 

dục thể thao
TS. Trần Hiếu

Thể dục thể 

thao.
x 2011 5

17 SSG631

Xã hội học 

Thể dục thể 

thao

 Xã hội học Thể dục thể thao  TS. Vũ Thái Hồng
Thể dục thể 

thao.
x 2010 5

11 TMP631

Lí luận và 

phƣơng pháp 

Giáo dục thể 

chất

12 SPT621
Huấn luyện 

thể thao

14 REP621
Thể thao giải 

trí

15 HSO621

Lịch sử Thể 

dục thể thao 

và Olympic

16 ESM621

Kinh tế và 

Truyền thông 

Thể thao

9 SME621

Kiểm tra Y 

học Thể dục 

thể thao



Sinh lý học Thể dục thể thao
 Lƣu Quang Hiệp, 

Phạm Thị Uyên

Thể dục thể 

thao
x 2017 5

Giáo trình Sinh lý học Thể dục

thể thao
Phạm Thị Thiệu

Thể dục thể 

thao
x 2012 0

Tổ chức hoạt động giáo dục
 Hà Nhật Thăng, Lê 

Tiến Hùng

Giáo dục, Hà 

Nội
x 1997 72

Thông tƣ Số: 33/2019/TT-

LĐTBXH của Bộ trƣởng Quy

định về tổ chức hoạt động thể

dục, thể thao, văn hóa, văn

nghệ trong các cơ sở giáo dục

nghề nghiệp, Hà Nội, ngày 30

tháng 12 năm 2019.

Bộ Lao động – 

Thƣơng binh và Xã 

hội

HN. x 2020 web

Thông tƣ số 48/2020/TT-

BGDĐT của Bộ trƣởng Quy

định về hoạt động thể thao

trong nhà trƣờng. Hà Nội ngày

31 tháng 12 năn 2020.

Bộ Giáo dục và Đào tạo HN. x 2020 web

20
NSH634

Dinh dƣỡng 

thể thao và sức 

khỏe

Dinh dƣỡng thể thao và sức

khỏe
Lê Hữu Hƣng

Thể dục thể 

thao.
x 2008 5

Đánh giá và đo lƣờng kết quả 

học tập

Trần Thị Tuyết 

Oanh
ĐHSP, Hà Nội. x 2007 18 X (2009)

Đo lƣờng Thể thao Dƣơng Nghiệp Chí TDTT, Hà Nội. x 2004 2

1. 5 HÓA VÔ CƠ

Tổng 

số 

môn 

học

Tổng 

số 

giáo 

trình

Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

 khác
TL in TL số TL in TL số 20 100

Objective KET
Capel, Annette & 

Sharp, Wendy

Cambridge 

Unveristy Press.
2013 x x

English Grammar in Use Murphy, Raymond
Văn hóa Thông 

tin.
2012 x 2 *

Đo lƣờng và 

Đánh giá trong 

Giáo dục thể 

chất

18 PPT632

Sinh lý học 

Thể dục thể 

thao

19 IVF633

Tổ chức hoạt 

động Giáo dục 

thể chất và 

Thể thao ở cơ 

sở

21 MAP635

Năm 

dự 

kiến 

xb

(**)

Loại giáo 

trình

Số lƣợng hiện 

có tại  Thƣ 

viện trƣờng 

Số lƣợng 

hiện có tại  

Trung tâm 

Số  

1 ENG 651
TIẾNG ANH 

(ENGLISH)

Stt Mã môn Tên môn học Tên giáo trình Tác giả Nhà XB

Năm 

xuất 

bản

TLH

T

TLT

K



Giáo trình Triết học (Dùng cho

học viên cao học và nghiên

cứu sinh không thuộc chuyên

ngành triết học)

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

Lý luận Chính 

trị.
2006 x *

Giáo trình Triết học (Dùng cho

khối chuyên ngành triết học

trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

các ngành KHTN, Công nghệ)

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật. 
2018 x 1

Giáo trình Triết học Mác -

Lênin 

Hội đồng Trung 

ƣơng chỉ đạo biên 

soạn giáo trình quốc 

gia các bộ môn 

khoa học Mác - 

Lênin, tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh 

Chính trị quốc 

gia
1999 x 2

Văn kiện Đại hội Đảng toàn 

quốc từ Đại hội XII

Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

Nxb Chính trị 

quốc gia
2016 x 1

http://dangcongsan.vn/,

http://chinhphu.vn/,

https://vtv.vn/,

http://quochoi.vn/,

http://www.tuyengiao.vn/,

http://triethoc.edu.vn/,…

Web

Mở đầu cấu tạo nguyên tử và

liên kết hoá học
Hồ Văn Hài, 

ĐH Sƣ phạm - 

ĐH Thái 

Nguyên,

1996 x x 1 x

Đối xứng phân tử và ứng dụng 

lí thuyết nhóm trong hóa học
Đào Đình Thức Giáo dục 1999 x 1

Thuyết lƣợng tử về nguyên tử

và phân tử ( tái bản lần thứ

nhất), Tập 1; 2

Nguyễn Đình Huề, 

Nguyễn Đức Chuy  
Giáo dục 2003 x x 94

Cấu tạo nguyên tử và liên kết

hóa học tập 1, tập 2
Đào Đình Thức Giáo dục 2016 x x 2

Hóa lý Cấu tạo phân tử và liên

kết hóa học
Nguyễn Văn Xuyến KH & KT 2002 x 0

3 FQC641

CƠ SỞ HÓA 

HỌC LƢỢNG 

TỬ 

(FUNDAMET

ALS OF 

QUANTUM 

CHEMISTRY)

2 PHI 631

TRIẾT HỌC 

(PHILOSOPH

Y)



Bài giảng Hóa học vô cơ nâng 

cao

Nguyễn Thị Hiền 

Lan
2018 x x 1

Cơ sở lí thuyết các phản ứng

hóa học

Trần Thị Đà, Đặng 

Trần Phách
Giáo dục 2016 x 2

Một số phản ứng trong hóa

học vô cơ
Nguyễn Duy Ái Giáo dục 2014 x x

Hóa học vô cơ, quyển 1 các

nguyên tố s và p

Vũ Đăng Độ, Triệu 

Thị Nguyệt
Giáo dục 2007 x x 5

Hóa học vô cơ, quyển 2 các

nguyên tố d và f

Vũ Đăng Độ, Triệu 

Thị Nguyệt
Giáo dục 2009 x 4

Hóa học vô cơ, Tập 1, 2, 3 Hoàng Nhâm Giáo dục 2000 x 54

Hóa học phức chất Lê Chí Kiên
NXB 

ĐHQGHN
2007 x 1

 Inorganic Chemistry, 

Mark Weller, Tina 

Overton, Jonathan 

Rourke, Fraser 

Armstrong

Oxford 

University 

Press. 

2014 x x 1

Bài tập hóa học vô cơ Triệu Thị Nguyệt Giáo dục 2011 1

Bài giảng Hóa học hữu cơ 

nâng cao
Phạm Văn Khang Trƣờng ĐHSP 2020 x x 1

Bài tập Hoá học hữu cơ 

Nguyễn Hữu Đĩnh 

(chủ biên), Đặng 

Đình Bạch, Lê Thị 

Anh Đào, Phạm 

Hữu Điển, Phạm 

Văn Hoan

Giáo dục 2012 x 2

Cơ chế và phản ứng hóa học 

hữu cơ: Tập 1,2,3
Thái Doãn Tĩnh KHKT 2008 x x

Bài tập Cơ sở lý thuyết hoá

hữu cơ
Thái Doãn Tĩnh KHKT 2005 x x

The basics of general, organic,

and biological chemistry, Open

Textbook Library (Corporate

Author), 

David W Ball, John W Hill, Rhonda J Scott 

Publisher: 

Arlington, 

Virginia: 

Saylor 

Academy.

2011
Truy 

cập mở

Nghiên cứu khoa học trong

Hóa học, Bài giảng dành cho

cao học

Trần Quốc Toàn, 

Trần Thị Huế, Lê 

Huy Hoàng 

ĐHSP Thái 

Nguyên.
2021 x x 1

4 AIC 631

HÓA HỌC 

VÔ CƠ 

NÂNG CAO 

(Advanced 

inorganic 

chemistry )

5 AOC631

HÓA HỌC 

HỮU CƠ 

NÂNG CAO 

(Advanced 

Organic 

Chemistry)

6 SRC631

NGHIÊN 

CỨU KHOA 

HỌC TRONG 

HÓA HỌC ( 

SCIENTIFIC  

RESEARCH 

FOR 

CHEMISTRY)



Phƣơng pháp luận nghiên cứu 

khoa học (XB lần thứ 8).
Vũ Cao Đàm KHKT 2010 x 2

Phƣơng pháp luận nghiên cứu

khoa học

PGS.TS Lƣu Xuân 

Mới
Nxb ĐHSP 2003 x 71

Giáo trình Tin học ứng dụng

trong dạy học hóa học

Nguyễn Mậu Đức, 

Trần Quốc Toàn, Lê 

Huy Hoàng

ĐH Thái 

Nguyên
2020 x x 50

Ứng dụng công nghệ thông tin

trong dạy và học Hóa học
Cao Cự Giác Nxb ĐHSP 2011 x 1

Hóa học phân tích nâng cao, 

Bài giảng dành cho học viên 

cao học

Dƣơng Thị Tú Anh ĐHSP-ĐHTN. 2021 x x 1

Modern Analytical Chemistry David Harvey
 McGraw-Hill 

Companies, Inc
2000 x x

Handbook of Elemental

Speciation: Techniques and

Methodology

R. Cornelis, H. 

Crews, J. Caruso và 

K. Heumann

John Wiley & 

Sons, Ltd
2003 x x

Handbook of Elemental

Speciation II – Species in the

Environment, Food, Medicine

and Occupational Health

R. Cornelis, H. 

Crews, J. Caruso và 

K. Heumann

John Wiley & 

Sons, Ltd.
2003 x 1

http//Book/Analytical

Chemisstry
Web

Lý luận dạy học hiện đại- Cơ 

sở đổi mới mục tiêu- Nội dung 

và phƣơng pháp dạy học

Nguyễn Văn Cƣờng 

– Bernd Meier

 NXB Đại học 

Sƣ phạm
2014 x 10

Phƣơng pháp dạy học hóa học 

ở trƣờng phổ thông và Đại học-

 Một số vấn đề cơ bản

Nguyễn Cƣơng Giáo dục 2007 x x

Phƣơng pháp dạy học môn hóa 

học ở trƣờng phổ thông

Đặng Thị Oanh - 

Nguyễn Thị Sửu

 Nxb Đại học 

Sƣ phạm
2014 x x

Tài liệu bồi dƣỡng giáo viên 

mô dun 3

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
2021 x x

9 ALR621

KIỂM TRA 

ĐÁNH GIÁ 

KẾT QUẢ 

HỌC TẬP 

(ASSESSMEN

6 SRC631

NGHIÊN 

CỨU KHOA 

HỌC TRONG 

HÓA HỌC ( 

SCIENTIFIC  

RESEARCH 

FOR 

CHEMISTRY)

7 AAC621

HÓA HỌC 

PHÂN TÍCH 

NÂNG CAO 

(ADVANCED 

ANALYTICA

L 

CHEMISTRY)

8 MTM631

CÁC 

PHƢƠNG 

PHÁP DẠY 

HỌC HIỆN 

ĐẠI ( 

MODERN 

TEACHING 

METHODS)



Giáo trình kiểm tra đánh giá 

trong giáo dục,

Nguyễn Công 

Khanh (chủ biên), 

Đào Thị Oanh

NXB ĐHSP 

Hà Nội.
2016 x 50

Bài giảng Một số phƣơng pháp

nghiên cứu trong hóa vô cơ.
Nguyễn Thị Tố Loan 2021 x x 1

Phức chất - Phƣơng pháp tổng

hợp và nghiên cứu cấu trúc, 

Trần Thị Đà- 

Nguyễn Hữu Đĩnh 

 NXB Khoa 

học và Kỹ 

thuật.

2007 x 1

Ứng dụng một số phƣơng pháp 

phổ nghiên cứu cấu trúc phân 

tử

Nguyễn Hữu Đĩnh- 

Trần Thị Đà
Giáo dục 1999 x x

Các phƣơng pháp vật lí trong

hóa học
Vũ Đăng Độ

 NXBĐHQG 

Hà Nội.
2004 x 48

Các phƣơng pháp vật lí ứng

dụng trong hóa học
Nguyễn Đình Triệu

 NXBĐHQG 

Hà Nội.
1999 x 43

The Chemistry of

Nanomaterials: Synthesis,

Properties and Applications

C. N. R. Rao, A. 

Muller, A. K. 

Cheetham

Wileyvch 

Verlag GmbH 

& Co.KGaA, 

Weinheim.

2004 x x

Physical Methods in Inorganic

and Nano Chemistry
Andrew R. Barron

Rice 

University, 

Houston, Texas.

2011 x x

Bài giảng Hóa học phức chất

nâng cao

Nguyễn Thị Hiền 

Lan
2020 x x 1

Hóa học vô cơ, quyển 2 các

nguyên tố d và f

Vũ Đăng Độ, Triệu 

Thị Nguyệt
Giáo dục 2009 x 4

Hóa học phức chất Lê Chí Kiên
NXB ĐHQG, 

Hà Nội
2007 x 1

Phức chất phƣơng pháp tổng

hợp và nghiên cứu cấu trúc

Trần Thị Đà, 

Nguyễn Hữu Đĩnh
KH & KT 2007 x 1

 Bài tập hóa học vô cơ Triệu Thị Nguyệt Giáo dục 2011 x

Comprehensive coodination 

chemistry 

(https://searchworks.stanford.ed

u/view/1706982

Geoffrey 

Wilkinson, Robert 

D. Gillard, Jon A. 

McCleverty 

 Pergamon-An 

imprint of 

Elsevier 

Science

2003 x 0

9 ALR621

KIỂM TRA 

ĐÁNH GIÁ 

KẾT QUẢ 

HỌC TẬP 

(ASSESSMEN

10 SIC621

MỘT SỐ 

PHƢƠNG 

PHÁP 

NGHIÊN 

CỨU TRONG 

HÓA VÔ CƠ 

(SOME 

RESEARCH 

METHODS 

IN 

INORGANIC 

CHEMISTRY)

11 ACC631

HÓA HỌC 

PHỨC CHẤT 

NÂNG CAO 

(Advanced 

complex 

chemistry)



Chƣơng trình giáo dục phổ

thông môn Hóa học (2018),

Thông tƣ số 32/2018/TT-

BGDĐT.

2018 x x

Cơ sở lý thuyết các phản ứng 

hóa học

Trần Thị Đà, Đặng 

Trần Phách
Giáo dục 2016 x 2

Một số phản ứng trong hóa học

vô cơ
Nguyễn Duy Ái Giáo dục 2014 x x

 Inorganic Chemistry, 

Mark Weller, Tina 

Overton, Jonathan 

Rourke, Fraser 

Armstron

Oxford 

University 

Press

2014 x 1

Inorganic Chemistry 4
nd

 

edition, .

Catherine E. 

Housecroft and 

Alan G. Sharpe

Pearson 

Education
2012 x x

Descriptive Inorganic

Chemistry

J. E. House, 

Kathleen A. House
Academic Press 2016 x x

 Bài giảng Hóa học chất rắn. Phạm Thị Hà Thanh 2020 x x

 Cơ sở hóa học tinh thế
Trịnh Hân, Ngụy 

Tuyết Nhung

NXB Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội

2006 x x

Giáo trình Vật liệu Vô cơ Phan Văn Tƣờng

NXB Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội

2007 x x

Vật lí chất rắn đại cƣơng Đỗ Ngọc Uấn KH & KT 2003 x x

Inorganic Chemistry, ISBN

978-0-12-356786-4.
James E. House 2008 x x

Bài giảng Hóa sinh vô cơ. Phạm Thị Hà Thanh 2020 x 0 x

Bioinorganic chemistry: A

maturing frontier Science;

Washington 261.5122 (Aug

6, 1993): 699.

x
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Farrell, Nicholas; Ross, 

Paul; Roat, Rosette M, 

Applications of inorganic 

chemistry in biology, Journal 

of Chemical Education; 

Easton, 739-740, 1998. 

x
Tạp 

chí mở

Động học  xúc tác Đào Văn Tƣờng

NXB Khoa học 

và Kĩ thuật Hà 

Nội

2006 x x

 Hóa lí và hóa keo Nguyễn Hữu Phú

NXB Khoa học 

và Kĩ thuật Hà 

Nội

2006 x 1

 Động hóa học và xúc tác Nguyễn Đình Huề Giáo dục 2003 x 9

 Bài giảng cấu tạo phân tử hợp 

chất vô cơ, Tài liệu dành cho 

học viên cao học. 

Nguyễn Thị Hiền 

Lan 
2020 x x 1

Giáo trình hóa học đại cƣơng I
Nguyễn Thị Hiền 

Lan
Giáo dục 2013 x 70

 Hóa học vô cơ, quyển 2 các 

nguyên tố d và f

Vũ Đăng Độ, Triệu 

Thị Nguyệt
Giáo dục 2009 x 4

(1988), Advanced Inorganic

Chemistry,

(https://chemistlibrary.files.wor

dpress.com/.../cotton-

wilkinson-advance).

Cotton F. A., 

Wilkinson G. 

John 

Wiley&SonsNe

w York, 

1988 x Web

(1990), Inorganic structure 

chemistry, 

(www.wiley.com,General 

Inorganic Chemistry).

U.Muler 

John 

Wiley&Sons, 

New York, 

1990 x Web

Hóa học các nguyên tố hiếm

và hóa phóng xạ

Phạm Đức Roãn, 

Nguyễn Thế Ngôn

 NXB Đại học 

Sƣ phạm.
2009 x 17

 Giáo trình nguyên tố hiếm Lê Hữu Thiềng Giáo dục 2013 x x 50

Hóa học Vô cơ, Tập 3 Hoàng Nhâm Giáo dục 2000 x 8

Lanthanide and Actinide 

Chemistry
Simon Cotton

 John willy and 

Son
2006 x x
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Descriptive Inorganic

Chemistry

Geof Rayner-

Canham, Tina 

Overton

 W.H. Freeman 

and Company
2010 x x

Vật liệu vô cơ
GS. Phan Văn 

Tƣờng

NXB Đại học 

quốc gia Hà 

Nội

2007 x x

Các phƣơng pháp tổng hợp vật

liệu gốm

GS. Phan Văn 

Tƣờng

NXB Đại học 

quốc gia Hà 

Nội

2007 x x

Hóa học nano- Công nghệ nền 

và vật liệu nguồn
Nguyễn Đức Nghĩa

Nhà xuất bản 

Khoa học Tự 

nhiên và Công 

nghệ, Hà Nội

2007 x 0

James F. Shackelford, Robert

H. Doremus (2008), Ceramic

and Glass Materials: Structure,

Properties and Processing, ©

Springer

(www.springer.com/br/book/97

80387733616).

x Web

Costas Sikalidis (2011)

Advances in Ceramics -

Synthesis and

Characterization, Processing

and Specific Applications,

Published by InTech (A free

online edition of this book is

available at

www.intechopen.com).

x Web

Wilfried Wunderlich (2010) 

Ceramic Materials, Published 

by Sciyo (A free online edition 

of this book is available at 

www.sciyo.com).

x Web
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Các phƣơng pháp vật lí trong 

hóa học
Vũ Đăng Độ

NXB Đại học 

quốc gia Hà 

Nội

2004 x 8

Các phƣơng pháp vật lí ứng 

dụng trong hóa học
Nguyễn Đình Triệu

NXB Đại học 

quốc gia Hà 

Nội

1999 x 43

The Chemistry of

Nanomaterials: Synthesis,

Properties and Applications,

(ttps://lib.lhu.edu.vn/)

C. N. R. Rao, A. 

Muller, A. K. 

Cheetham 

Wileyvch 

Verlag GmbH 

& Co.KGaA, 

Weinheim 

2004 x x

 “The sol- gel process”, 

Chemical reviews, 90 (1), 33-7 

(pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/c

r00099a003)

L.L. Hench and J.K. 

West 
1990 x Web

Kỹ thuật xử lý chất thải công 

nghiệp

Nguyễn Văn Phƣớc, 

Dƣơng Thị Thành, 

Nguyễn Thị Thanh 

Phƣợng

NXB Đại học 

Quốc gia TP 

Hồ Chí Minh

2015 x 0

Xử lý nƣớc thải đô thị và công

nghiệp (tính toán thiết kế công

trình)

GS.TS.Lâm Minh 

Triết (chủ biên), 

Nguyễn Thanh 

Hùng, Nguyễn 

Phƣớc Dân

NXB Đại học 

Quốc gia TP 

Hồ Chí Minh

2014 x 0

 Kỹ thuật xử lý nƣớc thải
PGS.TS. Trịnh Lê 

Hùng 
Giáo dục 2008 x 0

Công nghệ xử lý nƣớc nguyên

lý và thực tiễn

Cao Thế Hà, 

Nguyễn Hoài Châu

Nhà xuất bản 

Thanh niên.
1999 x 0

Bảo vệ môi trƣờng công 

nghiệp Việt Nam

Lê Huy Bá, Nguyễn 

Xuân Hoàn

Nhà xuất bản 

ĐH Quốc gia 

TP Hồ Chí 

Minh.

2018 x 0

 Bài giảng hóa học phóng xạ, 

Tài liệu dành cho học viên cao 

học. 

Nguyễn Thị Hiền 

Lan
2020 x x 1
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 Nuclear and Radiochemistry

Jens-Volker Kratz 

and  Karl Heinrich 

Lieser

Wiley-VCH, 

Germany
2013 x 1

Hóa học phóng xạ Bùi Duy Cam
NXB ĐHQG 

Hà Nội
2017 x 1

Cơ sở hóa học phóng xạ
Đỗ Quý Sơn, Huỳnh 

Văn Trung
KH & KT 2008 x 1

1.6 Lí luận & PP Dạy học bộ môn Địa lí

Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

 khác
TL in TL số TL in TL số

Tổng 48 293

Objective KET 
Capel, Annette & 

Sharp, Wendy

Cambridge 

Unveristy Press.
2011 x x 0

English Grammar in Use Murphy, Raymond
Văn hóa Thông 

tin.
2012 x x 2

 Giáo trình Triết học (Dùng 

cho học viên cao học và 

nghiên cứu sinh không thuộc 

chuyên ngành triết học)

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo

 Nxb Lý luận 

Chính trị.
2006 x x

x

 Giáo trình Triết học (Dùng 

trong đào tạo ngành khoa học 

xã hội và nhân văn không 

chuyên ngành Triết học)

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo

 Nxb đại học 

Sƣ phạm.
2018 x x 1

Tên môn học Tên giáo trình Tác giả Nhà xuất bản

Năm 

xuất 

bản

Tài 

liệu 

học 

tập
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Mã môn

Tổng 

số 
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học

Tổng 

số 

giáo 

trình

1 ENG651 TIẾNG ANH

2 PHI631 TRIẾT HỌC

Tài 

liệu 

tham 

khảo

(*)

Năm 

dự 

kiến 

xb

(**)

Loại giáo trình

Số lƣợng hiện 

có tại  Thƣ 

viện trƣờng 

Số lƣợng 
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 Giáo trình Triết học Mác - 

Lênin

Hội đồng Trung 

ƣơng chỉ đạo biên 

soạn giáo trình quốc 

gia các bộ môn 

khoa học Mác - 

Lênin- tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh 

 Nxb Chính trị 

quốc gia- Hà 

Nội 

1999 x x 2

 Văn kiện Đại hội Đảng toàn 

quốc từ Đại hội hội XII

Đảng Cộng sản Việt 

Nam

 Nxb Chính trị 

quốc gia- Hà 

Nội.

2016 x x 1

 Giáo trình Những vấn đề Địa 

lí tự nhiên đại cƣơng
Nguyễn Thị Hồng

 NXB giáo dục 

Hà Nội.
2013 x x 50

 Đề cƣơng học phần “Địa lí đại 

cƣơng” dành cho học viên cao 

học

Phạm Hƣơng Giang- 

 Vũ Vân Anh

 Thái Nguyên- 

lƣu hành nội bộ.
2021 x x 0

 Giáo trình Địa lí kinh tế xã hội 

đại cƣơng
Nguyễn Minh Tuệ

 NXB ĐH SP 

Hà Nội.
2012 x x 0

Địa lí tự nhiên đại cƣơng 3: 

Thổ nhƣỡng quyển, sinh 

quyển, lớp vỏ cảnh quan và 

các quy luật địa lí của Trái đất,

Nguyễn Thị Kim 

Chƣơng

 NXB Đại học 

Sƣ phạm- Hà 

Nội.

2003 x x 0

 Địa lí tự nhiên đại cƣơng 1 Nguyễn Thị Hồng
 NXB Giáo 

dục- Hà Nội.
2014 x x 50

 Địa lí tự nhiên đại cƣơng 2 Nguyễn Thị Hồng
 NXB Giáo 

dục- Hà Nội.
2014 x x 50

 Quy luật địa lí chung của Trái 

đất và cảnh quan

Nguyễn Thị Hồng - 

Phạm Hƣơng Giang

 NXB Đại học 

Thái Nguyên.
2015 x x 2

Những quy luật địa lí chung 

của Trái Đất
Kalesnhic

NXB Khoa học 

và Kỹ thuật, 

Hà Nội.

1977 x x 0

Giáo trình Địa lí kinh tế - xã 

hội Việt Nam

Nguyễn Viết Thịnh - 

 Đỗ Thị Minh Đức

NXB Giáo dục, 

Hà Nội
2008 x x 0

Địa lí du lịch Việt Nam
Nguyễn Minh Tuệ 

(chủ biên)

 Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam, Hà Nội.

2010 x x 0
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 Giáo trình Phƣơng pháp luận 

nghiên cứu khoa học và 

phƣơng pháp nghiên cứu địa lí

Nguyễn Phƣơng 

Liên- Vũ Nhƣ Vân- 

Nguyễn Thị Hồng

NXB Giáo dục 

Việt Nam. Hà 

Nội 

2013 x x 0

 Phƣơng pháp luận Nghiên cứu 

khoa học
Vũ Cao Đàm

NXB Khoa học 

Kỹ thuật. Hà 

Nội .

2006 x x 0

 Giáo trình Phƣơng pháp luận 

nghiên cứu khoa học
Dƣơng Văn Tiển

NXB Xây 

dựng. Hà Nội 
2006 x x 0

 Hệ thống thống tin địa lí GIS Đặng Văn Đức

Nxb Khoa học 

Kỹ thuật. Hà 

nội, 

2001 x x 0

 Ứng dụng CNTT trong dạy 

học địa lí
Trần Viết Khanh

Nxb Giáo dục- 

Hà Nội
2008 x x 0

Giáo trình Bản đồ học nâng cao Đỗ Vũ Sơn

Nxb Đại học 

Thái Nguyên. 

Thái Nguyên

2014 x x BG2

[4]. Nguyễn An Thịnh (CB),

Giáo trình GIS và viễn thám

ứng dụng trong QLĐĐ.

https://lib.hunre.edu.vn/Giao-

trinh-GIS-va-vien-tham-ung-

dung-trong-QLDD-9096-169-

169-tailieu, 2016.

[4]. Nguyễn An 

Thịnh (CB)
2016 x web

[5]. Nguyễn Hữu Duy Viễn,

Giáo trình GIS và viễn thám đại

cương.

https://text.xemtailieu.net/tai-

lieu/giao-trinh-gis-va-vien-

tham-dai-cuong-danh-cho-

sinh-vien-dai-hoc-dia-ly-hoc-

chuyen-nganh-dia-ly-du-lich-

he-chinh-quy-1519486.html,

2015.

[5]. Nguyễn Hữu 

Duy Viễn
x web

 Tập đề cƣơng bài giảng “Chủ 

quyền lãnh thổ và biển đảo 

Việt Nam”

Nguyễn Xuân 

Trƣờng

Tài liệu lƣu 

hành nội bộ - 

Thái Nguyên

2014 x x 0
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Tập đề cƣơng bài giảng “Lãnh 

thổ và biên giới quốc gia Việt 

Nam”

Dƣơng Quỳnh 

Phƣơng

Tài liệu lƣu 

hành nội b- 

Thái Nguyên

2020 x x 0

Dấu ấn Việt Nam trên Biển 

Đông
Trần Công Trục

Nxb Thông tin 

và Truyền 

thông Hà Nội,

2012 x x
5

Đất nƣớc Việt Nam qua các đời Đào Duy Anh

Nxb Văn hóa 

thông tin, Hà 

Nội, 

2005 x x
x

 Việt Nam: Quốc hiệu và 

cƣơng vực: Hoàng Sa - Trƣờng 

Sa

Nguyễn Đình Đầu

Nxb Trẻ- 

TP.Hồ Chí 

Minh

2013 x x 0

Những điều cần biết về đất, 

biển, trời Việt Nam
Lƣu Văn Lợi

Nxb Thanh 

niên Hà Nội
2007 x x 0

Lịch sử biên giới trên đất liền 

giữa Việt Nam với các nƣớc 

láng giềng

Trƣơng Nhƣ Vƣơng- 

 Hoàng Ngọc Sơn- 

Trịnh Xuân Hạnh

Nxb Công an 

nhân dân Hà 

Nội

2007 x x 0

Biên giới trên đất liền Việt 

Nam - Cămpuchia

Ủy ban biên giới 

quốc gia - Bộ Ngoại 

giao

Hà Nội 2010 x x 0

Biên giới trên đất liền Việt 

Nam – Trung Quốc

Ủy ban biên giới 

quốc gia - Bộ Ngoại 

giao

Hà Nội 2010 x x 0

Biên giới trên đất liền Việt 

Nam – Lào

Ủy ban biên giới 

quốc gia - Bộ Ngoại 

giao

2010 x x 0

Phát triển chƣơng trình
Nguyễn Phƣơng 

Liên và nnk
 2013 x 0

 Phân phối chƣơng trình môn 

Địa lý trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
 Hà nội. 2000 x x 0

 Chƣơng trình Giáo dục phổ 

thông

Bộ Giáo dục và đào 

tạo
2018 x x 0

Chƣơng trình Giáo dục phổ 

thông môn Lịch sử và Địa lí

Bộ Giáo dục và đào 

tạo
2018 x x

x
Chƣơng trình Giáo dục phổ 

thông môn Địa lí

Bộ Giáo dục và đào 

tạo
2018 x x 0
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 Báo cáo về chủ trƣơng đổi 

mới chƣơng trình và sách giáo 

khoa của giáo dục phổ thông 

từ năm 2000 đến năm 2020

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
 Hà Nội. 2000 x x 0

Những vấn đề chung về

chƣơng trình giáo dục, phát

triển chƣơng trình nhà trƣờng

x 0

Phát triển chƣơng trình giáo

dục Nhà trƣờng
Đỗ Ngọc Thống x 0

 Đề cƣơng bài giảng dành cho 

cao học: Những vấn đề Địa lí 

Kinh tế - xã hội Việt Nam

Dƣơng Quỳnh 

Phƣơng - Nguyễn 

Xuân Trƣờng

 Tài liệu nội bộ. 2020 x x 0

 Địa lý kinh tế - xã hội Việt 

Nam

Lê Thông (chủ 

biên) - Nguyễn 

Minh Tuệ

 NXB Giáo dục 

Hà Nội.
2007 x x 0

 Giáo trình địa lí kinh tế xã hội 

Việt Nam

Dƣơng Quỳnh 

Phƣơng

 NXB Giáo dục 

Việt Nam.
2011 x x 0

 Giáo trình Địa lí kinh tế - xã 

hội Việt Nam

Nguyễn Viết Thịnh 

& Đỗ Thị Minh Đức

 NXB Giáo dục 

Hà Nội.
2008 x x 0

 Địa lí du lịch Việt Nam Nguyễn Minh Tuệ

 Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam, Hà Nội.

2010 x x 0

 Giáo trình Địa lí kinh tế -xã 

hội Việt Nam 2

Nguyễn Xuân 

Trƣờng- Dƣơng 

Quỳnh Phƣơng

 NXB Giáo dục 

Việt Nam.
2015 x x P2/50

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XII

  NXB Chính 

trị Quốc gia.
x x 1

 Giáo trình địa lí kinh tế xã hội 

đại cƣơng 

Nguyễn Minh Tuệ - 

Lê Thông

 NXB Đại học 

Sƣ phạm Hà 

Nội,

2010 x x 0

 Đề cƣơng Tổ chức lãnh thổ 

kinh tế
Vũ Vân Anh

 Tài liệu lƣu 

hành nội bộ
2020 x x 0

Giáo trình Địa lí kinh tế - xã 

hội Việt Nam, Phần 2 ( Vùng 

kinh tế Việt Nam)

Nguyễn Xuân 

Trƣờng- Dƣơng 

Quỳnh Phƣơng

 Nxb Giáo dục 

Việt Nam
2015 x x 70
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Tái định dạng địa kinh tế. 

Nguồn: trung tâm học liệu Đại 

học Thái Nguyên

 WB
 Nxb Văn hóa 

thông tin
2010 x x

x

Giáo trình địa lí kinh tế Việt 

Nam. Nguồn: trung tâm học 

liệu Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Viết Thịnh

 Nxb Giáo dục 

2006. Nguồn: 

Trung tâm học 

liệu Đại Học 

Thái Nguyên: 

http://tailieudi

entu.lrc.tnu.ed

u.vn/chi-

tiet/giao-trinh-

dia-ly-kinh-te-

xa-hoi-viet-

nam-tap-1-

phan-dai-

cuong-

46940.html

x

2018 2018
Giáo trình Kinh tế phát triển. 

Nguồn: trung tâm học liệu Đại 

học Thái Nguyên

Vũ Thị Ngọc Phùng
Nxb Lao động 

xã hội,
2006 x x

x

Đề cƣơng Phát triển vùng
Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt

 Trƣờng Đại 

học Sƣ phạm - 

Đại học Thái 

Nguyên.

2021 x x GV

Giáo trình Phát triển vùng
Nguyễn Xuân 

Trƣờng

Nxb Đại học 

Thái Nguyên- 

Thái Nguyên

2013 x x x 55

Kinh tế và chính sách phát 

triển vùng

Nguyễn Tiến Dũng 

và nnk 

NXB Đại học 

Kinh tế Quốc 

dân Hà Nội.

2009 x x GV

Kinh tế vùng ở Việt Nam: Từ 

Lí luận đến thực tiễn
Lê Thu Hoa

 NXB Lao 

động - Xã hội 

Hà Nội.

2007 x x
1

Chính sách phát triển vùng của 

Italia
Bùi Nhật Quang 

 NXB Khoa 

học Xã hội, Hà 

Nội.

2006 x x
1
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Giáo trình địa chính trị thế giới
Nguyễn Xuân 

Phách (chủ biên)
2001 x x 0

Lịch sử quan hệ quốc tế - Từ 

đầu thời cận đại đến thế chiến 

thứ hai

Vũ Dƣơng Ninh 

(chủ biên)

Nxb Đại học 

Sƣ phạm H 
2010 x x 0

Lịch sử quan hệ quốc tế hiện 

đại (1945-2000)

Trần Nam Tiến (chủ 

biên)

Nxb Chính trị 

quốc gia H
2013 x x 0
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Bogaturov Aleksey 

Demosfenovich- 
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Viktorovich
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Đề cƣơng Giáo dục bảo tồn và 

phát huy giá trị văn hóa dân tộc

Dƣơng Quỳnh 

Phƣơng- Nguyễn 

Xuân Trƣờng

 Thái Nguyên 2017 x x 0

Các vùng văn hóa ở Việt Nam
Đinh Gia Khánh 

(chủ biên)
Nxb Văn hóa 1995 x x 0

 Một cách tiếp cận văn hóa Phan Ngọc
 Nxb Thanh 

niên
2000 x x 0

Văn hóa vùng và phân vùng 

văn hóa ở Việt Nam
Ngô Đức Thịnh

Nxb Khoa học 

xã hội
1993 x x 2

Văn hóa, văn hóa tộc ngƣời và 

văn hóa Việt Nam
Ngô Đức Thịnh

Nxb Khoa học 

xã hội
2006 x x 0

Cơ sở văn hóa Việt Nam Trần Quốc Vƣợng  Nxb Giáo dục 2009 x x 0 2008

Cơ sở văn hóa Việt Nam Trần Ngọc Thêm Nxb Giáo dục 2000 x x 0

Tìm về bản sắc văn hóa Việt 

Nam
Trần Ngọc Thêm  Tp. HCM 2006 x x 0

2004
 Văn hóa (của) các dân tộc: 

Tiếp biến trong sự tƣơng tác 

không gian lãnh thổ vùng trung 

du và miền núi Bắc Bộ Việt 

Nam

Dƣơng Quỳnh 

Phƣơng- Vũ Nhƣ 

Vân

 NXB Văn hóa 

dân tộc.
2014 x x

x x

 Giáo dục bản sắc văn hóa dân 

tộc cho sinh viên sƣ phạm
Phạm Hồng Quang 

 NXB Đại học 

quốc gia Hà 

Nội.

2002 x x 66

 Đề cƣơng chuyên đề “Kinh tế 

phát triển”
Vũ Vân Anh  Thái Nguyên 2020 x x 0

 Giáo trình Kinh tế phát triển

Dƣơng Quỳnh 

Phƣơng- Vũ Nhƣ 

Vân- Nguyễn Xuân 

Trƣờng 

 Nxb Đại học 

Thái Nguyên
2014 x x

1 x

 Giáo trình Kinh tế phát triển
Đỗ Văn Đức (chủ 

biên)

NXB Đại học 

Quốc gia, Hà 

Nội

2014 x x 0

Giáo trình Kinh tế Phát triển Phạm Ngọc Linh 

 NXB ĐH 

Kinh tế Quốc 

Dân.

2013 x x 0

2008

Giáo trình Kinh tế phát triển Ngô Thắng Lợi 

 NXB Đại học 

kinh tế quốc 

dân.

2012 x x 0
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 Giáo trình Kinh tế phát triển Vũ Thị Ngọc Phùng 
 NXB Lao 

động - Xã hội.
2005 x x

5

Giáo trình Kinh tế phát triển Lƣơng Xuân Dƣơng 
  NXB Lao 

động - Xã hội.
2011 x x 0

Kinh tế phát triển

Học viện Chính trị 

Quốc gia Hồ Chí 

Minh 

 NXB Thống kê 2004 x x 0

Bài giảng Kinh tế phát triển
Bộ môn Kinh tế 

phát triển 

Trƣờng ĐH 

Kinh tế & 

QTKD. Lƣu 

hành nội bộ.

2015 x x 0

Giáo trình Kinh tế Phát triển
Phạm Thị Lý-TS. 

Nguyễn Thị Yến 

ĐH Thái 

Nguyên.
2016 x x

1

Kinh tế phát triển

Chƣơng trình giảng 

dạy Kinh tế 

Fulbright

2007 x x 0

 Đề cƣơng bài giảng dành cho 

cao học: Những vấn đề xã hội 

trong Địa lí dân cƣ

Dƣơng Quỳnh 

Phƣơng- Nguyễn 

Xuân Trƣờng

 Tài liệu nội bộ. x x GV

Dân số học và Địa lí dân cƣ

Lê Thông (chủ 

biên)- Nguyễn Minh 

Tuệ

NXB Đại học 

quốc gia- Hà 

Nội.

1992 x x GV

 Tổng điều tra dân số và nhà ở 

Việt Nam  năm 2009: Các kết 

quả chủ yếu

Tổng cục thống kê  Hà Nội. 2010 x
4

Tƣ liệu kinh tế – xã hội 64 tỉnh 

& thành phố Việt Nam 

NXB Thống 

kê, Hà Nội.
2005 x 0

 (GT) Dân số và phát triển Tống Văn Đƣờng 

 NXB Đại học 

quốc gia Hà 

Nội.

2001 x 0

 Đề cƣơng chuyên đề “Phát 

triển kinh tế xanh và thực tiễn 

Việt Nam”

Vũ Vân Anh 

Tài liệu lƣu 

hành nội bộ, 

Thái Nguyên

2020 0

 What is Green Economics?  Brian Milani 

 http:// 

ww.greens.org/s

-r/37/37-09. 

html.

2005 x web
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Kinh tế xanh hƣớng tới phát 

triển bền vững và xóa đói, 

giảm nghèo

Trần Thanh Lâm 

Viện Tài 

nguyên nƣớc 

và  Môi  

trƣờng  Đông  

Nam  Á,

2013 x 0

Quyết định số 1393/QĐ- TTg

ngày 25 tháng 9 năm 2012 của

Thủ tƣớng Chính phủ phê

duyệt Chiến lƣợc quốc gia về

tăng trƣởng xanh.

x web

Green Economics and how it 

might work
Tushara Kodikara 2009 x web

 Sổ tay Hành trang kinh tế xanh

Trung tâm Đào tạo 

và Truyền thông 

môi trƣờng - Tổng 

Cục môi trƣờng 

 Hà Nội. 2012 x 0

Towards  a Green Economy: 

Pathways to Sustainable 

Development and Poverty 

Eradication - A Synthesis for 

Policy Makers (Hƣớng tới nền 

kinh tế xanh – Lộ trình cho 

phát triển bền vững và xóa đói 

giảm nghèo),

 UNEP 
NXB Nông 

nghiệp, Hà Nội.
2011 x 0

“Phát triển kinh tế xanh trong 

và sau khủng hoảng kinh tế”

Vụ Tổng hợp kinh 

tế - Bộ ngoại giao 
2009 x 0

Ứng dụng công nghệ hiện đại 

trong Địa lí kinh tế-xã hội

Nghiêm Văn Long- 

Dƣơng Quỳnh 

Phƣơng

(Tài liệu lƣu 

hành nội bộ)
2021 0

 Đề cƣơng bài giảng Dạy học 

Địa lí bằng công nghệ hiện đại

Nguyễn Phƣơng 

Liên- Nguyễn Thị 

Huyền

2021 x 0

 Phƣơng pháp và công nghệ 

dạy học trong môi trƣờng sƣ 

phạm tƣơng tác

Phó Đức Hoà- Ngô 

Quang Sơn 

 NXB Đại học 

Sƣ phạm.
2016 x 1
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 Giáo trình công nghệ dạy học Ngô Anh Tuấn 

 NXB Đại học 

quốc gia TP. 

HCM.

2012 x 0

 Objective KET
Capel-Annette & 

Sharp- Wendy

 Cambridge 

Unveristy Press.
2011 0

Raymond (2012). English 

Grammar in Use
Murphy- Raymond

 Nhà xuất bản 

Văn hóa Thông 

tin.

2012 x 2

 Giáo trình Triết học (Dùng 

cho học viên cao học và 

nghiên cứu sinh không thuộc 

chuyên ngành triết học)

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

 Nxb Lý luận 

Chính trị.
2006 x

x

Giáo trình Triết học (Dùng cho 

khối chuyên ngành triết học 

trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ 

các ngành KHTN, Công nghệ)

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

 Nxb Chính trị 

Quốc gia Sự 

thật. 

2018 x 0

Giáo trình Triết học Mác - 

Lênin

Hội đồng Trung 

ƣơng chỉ đạo biên 

soạn giáo trình quốc 

gia các bộ môn 

khoa học Mác - 

Lênin

 Hà Nội. 1999 x 2

 Văn kiện Đại hội Đảng toàn 

quốc từ Đại hội hội XIII

Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

Nxb Chính trị 

quốc gia, Hà 

Nội

2016 x 0

 Giáo trình Những vấn đề Địa 

lí tự nhiên đại cƣơng
Nguyễn Thị Hồng 

 NXB giáo dục 

Hà Nội.
2013 x 50

Đề cƣơng học phần “Địa lí đại 

cƣơng” dành cho học viên cao 

học

Phạm Hƣơng Giang- 

 Vũ Vân Anh

 lƣu hành nội 

bộ.
2021 x 0

 Giáo trình Địa lí kinh tế xã hội 

đại cƣơng
Nguyễn Minh Tuệ  ĐH SP Hà Nội. 2012 x 0
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 Địa lí tự nhiên đại cƣơng 3: 

Thổ nhƣỡng quyển, sinh 

quyển, lớp vỏ cảnh quan và 

các quy luật địa lí của Trái đất

Nguyễn Thị Kim 

Chƣơng 

NXB Đại học 

Sƣ phạm, Hà 

Nội.

2003 x 0

Địa lí tự nhiên đại cƣơng 1 Nguyễn Thị Hồng 
 Giáo dục, Hà 

Nội.
2014 x 50

Địa lí tự nhiên đại cƣơng 2 Nguyễn Thị Hồng 
Giáo dục, Hà 

Nội.
2014 x 50

 Quy luật địa lí chung của Trái 

đất và cảnh quan

Nguyễn Thị Hồng- 

Phạm Hƣơng Giang

 Đại học Thái 

Nguyên.
2015 x 2

Những quy luật địa lí chung 

của Trái Đất
Kalesnhic

Khoa học và 

Kỹ thuật, Hà 

Nội.

1977 x 0

 Giáo trình Địa lí kinh tế - xã 

hội Việt Nam

Nguyễn Viết Thịnh 

& Đỗ Thị Minh Đức 

NXB Giáo dục, 

Hà Nội.
2008 x 0

Địa lí du lịch Việt Nam
Nguyễn Minh Tuệ 

(chủ biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam, Hà Nội.

2010 x 0

 Giáo trình Phƣơng pháp luận 

nghiên cứu khoa học và 

phƣơng pháp nghiên cứu địa lí

Nguyễn Phƣơng 

Liên- Vũ Nhƣ Vân- 

Nguyễn Thị Hồng

Giáo dục Việt 

Nam- Hà Nội
2013 x 0

Phƣơng pháp luận Nghiên cứu 

khoa học
Vũ Cao Đàm

NXB Khoa học 

Kỹ thuật. Hà 

Nội

2006 x 0

Giáo trình Phƣơng pháp luận 

nghiên cứu khoa học
Dƣơng Văn Tiển

NXB Xây 

dựng. Hà Nội
2006 x 0

Hệ thống thống tin địa lí GIS Đặng Văn Đức

Nxb Khoa học 

Kỹ thuật. Hà 

nội

2001 x 0

 Ứng dụng CNTT trong dạy 

học địa lí
Trần Viết Khanh

Nxb Giáo dục. 

Hà Nội
2008 x 0

 Giáo trình Bản đồ học nâng 

cao
Đỗ Vũ Sơn

 Nxb Đại học 

Thái Nguyên. 

Thái Nguyên

2014 x 2BG

19 GEG641
ĐỊA LÍ ĐẠI 

CƢƠNG

20 MSG631

Phƣơng pháp 

luận và 

phƣơng pháp 

nghiên cứu 

khoa học Địa lí

21 GRA631

GIS VÀ VIỄN 

THÁM ỨNG 

DỤNG



[4]. Nguyễn An Thịnh (CB),

Giáo trình GIS và viễn thám

ứng dụng trong QLĐĐ.

https://lib.hunre.edu.vn/Giao-

trinh-GIS-va-vien-tham-ung-

dung-trong-QLDD-9096-169-

169-tailieu, 2016.

Nguyễn An Thịnh 

(CB)
x web

[5]. Nguyễn Hữu Duy Viễn,

Giáo trình GIS và viễn thám đại

cương.

https://text.xemtailieu.net/tai-

lieu/giao-trinh-gis-va-vien-

tham-dai-cuong-danh-cho-

sinh-vien-dai-hoc-dia-ly-hoc-

chuyen-nganh-dia-ly-du-lich-

he-chinh-quy-1519486.html,

2015.

Nguyễn Hữu Duy 

Viễn
x web

 Tập đề cƣơng bài giảng “Chủ 

quyền lãnh thổ và biển đảo 

Việt Nam”

Nguyễn Xuân 

Trƣờng

Tài liệu lƣu 

hành nội bộ, 

Thái Nguyên,

2014 x 0

Tập đề cƣơng bài giảng “Lãnh 

thổ và biên giới quốc gia Việt 

Nam”

Dƣơng Quỳnh 

Phƣơng

Tài liệu lƣu 

hành nội bộ, 

Thái Nguyên,

2020 x 0

 Dấu ấn Việt Nam trên Biển 

Đông

Trần Công Trục 

(Chủ biên)

 Nxb Thông tin 

và Truyền 

thông- Hà Nội

2012 x
5

 Đất nƣớc Việt Nam qua các 

đời
Đào Duy Anh

 Nxb Văn hóa 

thông tin-Hà 

Nội

2005 x
x

 Việt Nam: Quốc hiệu và 

cƣơng vực: Hoàng Sa - Trƣờng 

Sa

Nguyễn Đình Đầu

 Nxb Trẻ 

TP.Hồ Chí 

Minh

2013 x 0

Những điều cần biết về đất, 

biển, trời Việt Nam
Lƣu Văn Lợi

 Nxb Thanh 

niên Hà Nội
2007 x 0

 Lịch sử biên giới trên đất liền 

giữa Việt Nam với các nƣớc 

láng giềng

Trƣơng Nhƣ Vƣơng- 

 Hoàng Ngọc Sơn- 

Trịnh Xuân Hạnh

 Nxb Công an 

nhân dân Hà 

Nội

2007 x 0

LÃNH THỔ 

VÀ BIÊN 

GIỚI QUỐC 

GIA VIỆT 

NAM

21 GRA631

GIS VÀ VIỄN 

THÁM ỨNG 

DỤNG
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Biên giới trên đất liền Việt 

Nam - Cămpuchia

Ủy ban biên giới 

quốc gia - Bộ Ngoại 

giao

 Hà Nội 2010 x 0

Biên giới trên đất liền Việt 

Nam – Trung Quốc

Ủy ban biên giới 

quốc gia - Bộ Ngoại 

giao

 Hà Nội 2010 x 0

Biên giới trên đất liền Việt 

Nam – Lào

Ủy ban biên giới 

quốc gia - Bộ Ngoại 

giao

 Hà Nội 2010 x 0

Phát triển chƣơng trình
Nguyễn Phƣơng 

Liên và nnk
2013 x x 0

 Phân phối chƣơng trình môn 

Địa lý trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
 Hà nội. 2000 x x 0

Chƣơng trình Giáo dục phổ

thông

Bộ Giáo dục và đào 

tạo
2018 x x 0

Chƣơng trình Giáo dục phổ

thông môn Lịch sử và Địa lí

Bộ Giáo dục và đào 

tạo
2018 x x

x
Chƣơng trình Giáo dục phổ

thông môn Địa lí

Bộ Giáo dục và đào 

tạo
2018 x x 0

 Báo cáo về chủ trƣơng đổi 

mới chƣơng trình và sách giáo 

khoa của giáo dục phổ thông 

từ năm 2000 đến năm 2020

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
 Hà Nội. 2020 x x 0

Những vấn đề chung về

chƣơng trình giáo dục, phát

triển chƣơng trình nhà trƣờng

x x 0

 Phát triển chƣơng trình giáo 

dục Nhà trƣờng
Đỗ Ngọc Thống x x 0

 Địa lý tự nhiên Việt Nam Vũ Tự Lập
 Nxb giáo dục. 

Hà Nội.
2003 x x 0

Giáo trình Địa lí tự nhiên Việt 

Nam 2 (phần khu vực)

Đặng Duy Lợi (chủ 

biên)- Nguyễn Thị 

Kim Chƣơng, Đặng 

Văn Hƣơng- 

Nguyễn Thục Nhu

NXB Đại học 

Sƣ phạm, Hà 

Nội

2015 x x 2

LÃNH THỔ 

VÀ BIÊN 

GIỚI QUỐC 

GIA VIỆT 

NAM

22 TNV621

23 DEC631

Phát triển 

chƣơng trình 

giáo dục nhà 

trƣờng

24 VNG631

NHỮNG 

VẤN ĐỀ ĐỊA 

LÍ TỰ NHIÊN 

VIỆT NAM



 Khí hậu Việt Nam
Phạm Ngọc Toàn- 

Phan Tất Đắc

 Nxb khoa học 

và kỹ thuật Hà 

Nội .

1978 x x 1

 Thiên nhiên Việt Nam Lê Bá Thảo
 Nxb Giáo dục 

Hà Nội.  
1987 x x 0

Cơ sở cảnh quan học của việc 

sử dụng hợp lý tài nguyên và 

bảo vệ môi trƣờng lãnh thổ 

Việt Nam

Phạm Hoàng Hải- 

Nguyễn Thƣợng 

Hùng- Nguyễn 

Ngọc Khánh và nnk

Giáo dục Hà 

Nội.
2001 x x 0

Môi trƣờng và ô nhiễm Lê Văn Khoa
 Nxb Giáo dục 

Hà Nội.
2005 x x 0

 Đề cƣơng “Cảnh quan học 

ứng dụng”
Phạm Hƣơng Giang

 ĐHSP Thái 

Nguyên
2019 x x 0

 Cơ sở cảnh quan học của việc 

sử dụng hợp lý tài nguyên và 

bảo vệ môi trƣờng lãnh thổ 

Việt Nam

Phạm Hoàng Hải- 

Nguyễn Thƣợng 

Hùng- Nguyễn 

Ngọc Khánh và nnk

 Nxb Giáo dục 

Việt Nam.
2001 x x 0

 Quy luật địa lí chung của Trái 

đất và cảnh quan

Nguyễn Thị Hồng- 

(Chủ biên)-Phạm 

Hƣơng Giang

 Nxb Đại học 

Thái Nguyên.
2015 x x 2

Cảnh quan học và phân vùng 

địa lí tự nhiên
A.G. Ixatsenko

 Nxb Khoa học 

và Kỹ thuật Hà 

Nội.

1969 x x 0

Cảnh quan học ứng dụng A.G. Ixatsenko
 Nxb Giáo dục 

Hà Nội
1985 x x 0

 Đề cƣơng “Địa lí tự nhiên 

tổng hợp”
Phạm Hƣơng Giang

 ĐHSP Thái 

Nguyên (Tài 

liệu lƣu hành 

nội bộ).

2017 x 0

 Quy luật địa lí chung của Trái 

đất và cảnh quan

 Nguyễn Thị Hồng 

(Chủ biên)- Phạm 

Hƣơng Giang

 Nxb Đại học 

Thái Nguyên.
2015 x x 2

 Cơ sở cảnh quan học của việc 

sử dụng hợp lý tài nguyên và 

bảo vệ môi trƣờng lãnh thổ 

Việt Nam

Phạm Hoàng Hải- 

Nguyễn Thƣợng 

Hùng- Nguyễn 

Ngọc Khánh

 Nxb Giáo dục 

Việt Nam.
1997 x x 0

ĐỊA LÍ TỰ 

NHIÊN TỔNG 

HỢP

24 VNG631

NHỮNG 

VẤN ĐỀ ĐỊA 

LÍ TỰ NHIÊN 

VIỆT NAM

25 ALS621

CẢNH QUAN 

HỌC ỨNG 

DỤNG

26 GNG621



Cảnh quan học và phân vùng 

địa lí tự nhiên
A.G. Ixatsenko

 Nxb Khoa học 

và Kỹ thuật Hà 

Nội

1969 x x 0

Giáo trình Cơ sở Sinh khí hậu Nguyễn Khanh Vân

 Nxb. Đại học 

Sƣ phạm Hà 

Nội. 

2006 x 21

Thảm thực vật rừng Việt Nam 

(trên quan điểm sinh thái)
Thái Văn Trừng

Nxb. Khoa học 

và Kỹ thuật- 

Hà nội 

1978 x x 0

Sinh khí hậu ứng dụng trong 

lâm nghiệp
Lâm Công Định 

Nxb. Khoa học 

và Kỹ thuật- 

Hà nội.

1992 x x 0

 Khí hậu với đời sống (Vấn đề 

cơ sở của sinh khí hậu học)

Phạm Ngọc Toàn và 

Phan Tất Đắc

 Nxb. Khoa 

học và Kỹ 

thuật Hà Nội.

1980 x x 0

 Đề cƣơng bài giảng dành cho 

Cao học: Biến đổi khí hậu toàn 

cầu và các giải pháp ứng phó

Lê Thị Nguyệt  Tài liệu nội bộ. 2021 x x 0

 Biến đổi khí hậu
Đặng Duy Lợi- Đào 

Ngọc Hùng

 Nxb Đại học 

Sƣ phạm Hà 

Nội.

2016 x x 0

 Môi trƣờng và phát triển bền 

vững
Lê Văn Khoa

 Nxb Giáo dục 

Hà Nội.
2009 x x 0

Chiến lƣợc và chính sách môi 

trƣờng
 Lê Văn Khoa

  Nxb Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội

2006 x x 0

 Đề cƣơng bài giảng dành cho 

Cao học: Đánh giá tác động 

môi trƣờng và phát triển bền 

vững

Lê Thị Nguyệt  Tài liệu nội bộ. 2021 x x 0

 Môi trƣờng và phát triển bền 

vững
Lê Văn Khoa

 Nxb Giáo dục 

Hà Nội.
2009 x x 0

 Khoa học môi trƣờng Lê Văn Khoa
 Nxb Giáo dục 

Hà Nội.
2006 x x 0

 Kinh tế và quản lí môi trƣờng Nguyễn Thế Chinh

 Nxb Đại học 

Sƣ phạm Hà 

Nội.

2003 x x 0

ĐỊA LÍ TỰ 

NHIÊN TỔNG 

HỢP

27 VBC621

SINH KHÍ 

HÂU VIỆT 

NAM

28 NGE631

29 NGE632

ĐÁNH GIÁ TÁC 

ĐỘNG MÔI 

TRƯỜNG VÀ 

PHÁT TRIỂN 

BỀN VỮNG

BIẾN ĐỔI KHÍ 

HẬU TOÀN 

CẦU VÀ CÁC 
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 Giáo trình “Địa chất môi 

trƣờng và tai biến thiên nhiên”

Trần Viết Khanh- 

Trần Thị Lan Hƣơng

 Nxb Đại học 

Thái Nguyên.
2018 x x 0

 Địa lí tự nhiên đại cƣơng 3: 

Thổ nhƣỡng quyển, sinh 

quyển, lớp vỏ cảnh quan và 

các quy luật địa lí của Trái đất

Nguyễn Thị Kim 

Chƣơng

 NXB Đại học 

Sƣ phạm Hà 

Nội

2003 x x 0

 Địa chất đại cƣơng
Phùng Ngọc Đĩnh- 

Lƣơng Hồng Hƣợc 

 NXB Đại học 

Sƣ Phạm Hà 

Nội.

2005 x x 88

 Môi trƣờng và phát triển bền 

vững
Lê Văn Khoa

 NXB Giáo dục 

Hà Nội.
2013 x x

x
 Đề cƣơng bài giảng dành cho 

Cao học: Sử dụng bền vững tài 

nguyên thiên nhiên

Phạm Thu Thuỷ  Tài liệu nội bộ. 2021 x x 0

 Định hƣớng phát triển bền 

vững ở Việt Nam

Chƣơng trình nghị 

sự 21 của Việt Nam
 Hà Nội. 2004 x x 1

Quản lý tài nguyên thiên nhiên 

Việt Nam

 Báo cáo phát triển 

Việt Nam năm 

2011: Quản lý tài 

nguyên thiên nhiên 

Việt Nam.

2011 x x 0

 Cơ sở cảnh quan học của việc 

sử lý tài nguyên thiên nhiên 

bảo vệ môi trƣờng lãnh thổ 

Việt Nam

Nguyễn Ngọc 

Khánh- Phạm 

Hoàng Hải và nnk

  Nxb Giáo dục 

Hà Nội.
1997 x x 0

Đề cƣơng bài giảng môn Thủy 

văn ứng dụng

Đào Duy Minh- 

Phạm Thu Thủy

Thái Nguyên- 

2021
2021 x x 0

Thủy văn ứng dụng và các tính 

toán

Đào Duy Minh- 

Phạm Thu Thủy

NXB Đại học 

Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh

2018 x x 0

Dự báo Thủy văn

Nguyễn Văn Tuần- 

Đoàn Quyết Trung-  

Bùi Văn Đức

NXB Đại học 

Quốc gia Hà 

Nôi

2003 x x 0

Địa chất thủy văn ứng dụng Nguyễn Uyên
NXB Đại học 

Xây dựng
2006 x x 0

30 NGE633
ĐỊA CHẤT MÔI 

TRƯỜNG

31 NGE634
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32 NGE635
THỦY VĂN 

ỨNG DỤNG



Phƣơng pháp toán trong Địa lý
Nguyễn Kim 

Chƣơng

NXB Đại học 

Sƣ phạm
2003 x x 0

[6]. Thủy văn và khí hậu thủy

văn: Lý thuyết và ứng dụng

(tiếng Anh), M. Karamouz;

London: CRC Press, 2013

Thủy văn và khí hậu 

thủy văn: Lý thuyết 

và ứng dụng (tiếng 

Anh)

x web

 Objective KET
Capel- Annette & 

Sharp- Wendy

 Cambridge 

Unveristy Press.
2011 x x 0

 English Grammar in Use Murphy- Raymond

 Nhà xuất bản 

Văn hóa Thông 

tin.

2012 x x 2

 Giáo trình Triết học (Dùng 

cho học viên cao học và 

nghiên cứu sinh không thuộc 

chuyên ngành triết học)

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo

 Nxb Lý luận 

Chính trị.
2006 x x

x

 Giáo trình Triết học (Dùng 

trong đào tạo ngành khoa học 

xã hội và nhân văn không 

chuyên ngành Triết học)

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo

 Nxb đại học 

Sƣ phạm.
2018 x x 1

 Giáo trình Triết học Mác - 

Lênin

Hội đồng Trung 

ƣơng chỉ đạo biên 

soạn giáo trình quốc 

gia các bộ môn 

khoa học Mác - 

Lênin

 Nxb Chính trị 

quốc gia Hà 

Nội. 

1999 x x 2

 Văn kiện Đại hội Đảng toàn 

quốc từ Đại hội hội XII

Đảng Cộng sản Việt 

Nam

 Nxb Chính trị 

quốc gia Hà 

Nội.

2016 x x 1

 Giáo trình Những vấn đề Địa 

lí tự nhiên đại cƣơng
Nguyễn Thị Hồng

 NXB giáo dục 

Hà Nội.
2013 x x 0

 Đề cƣơng học phần “Địa lí đại 

cƣơng” dành cho học viên cao 

học

Phạm Hƣơng Giang- 

 Vũ Vân Anh (2021)

 Thái Nguyên- 

lƣu hành nội bộ.
2021 x x 0

 Giáo trình Địa lí kinh tế xã hội 

đại cƣơng
Nguyễn Minh Tuệ

 NXB ĐH SP 

Hà Nội.
2012 x x 0

32 NGE635
THỦY VĂN 

ỨNG DỤNG

33 ENG651 TIẾNG ANH

34 PHI631 TRIẾT HỌC

35 GEG641
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Địa lí tự nhiên đại cƣơng 3: 

Thổ nhƣỡng quyển, sinh 

quyển, lớp vỏ cảnh quan và 

các quy luật địa lí của Trái đất,

Nguyễn Thị Kim 

Chƣơng

 NXB Đại học 

Sƣ phạm Hà 

Nội.

2003 x x 0

Địa lí tự nhiên đại cƣơng 1 Nguyễn Thị Hồng
 NXB Giáo dục 

Hà Nội.
2014 x x 50

Địa lí tự nhiên đại cƣơng 2 Nguyễn Thị Hồng
 NXB Giáo dục 

Hà Nội.
2014 x x 50

Quy luật địa lí chung của Trái 

đất và cảnh quan

Nguyễn Thị Hồng- 

Phạm Hƣơng Giang

 NXB Đại học 

Thái Nguyên.
2015 x x 2

Những quy luật địa lí chung 

của Trái Đất
Kalesnhic

 NXB Khoa 

học và Kỹ 

thuật Hà Nội.

1977 x x 0

Giáo trình Địa lí kinh tế - xã 

hội Việt Nam

Nguyễn Viết Thịnh 

& Đỗ Thị Minh Đức 

 NXB Giáo dục 

Hà Nội.
2008 x x 0

Địa lí du lịch Việt Nam
Nguyễn Minh Tuệ 

(chủ biên) 
 Hà Nội. 2010 x x 0

Giáo trình Phƣơng pháp luận 

nghiên cứu khoa học và 

phƣơng pháp nghiên cứu địa lí

Nguyễn Phƣơng 

Liên- Vũ Nhƣ Vân- 

Nguyễn Thị Hồng

NXB Giáo dục 

Việt Nam
2013 x x 0

Phƣơng pháp luận Nghiên cứu 

khoa học
Vũ Cao Đàm

NXB Khoa học 

Kỹ thuật. Hà 

Nội

2006 x x 0

Giáo trình Phƣơng pháp luận 

nghiên cứu khoa học
Dƣơng Văn Tiển 

NXB Xây 

dựng. Hà Nội 
2006 x x 0

Hệ thống thống tin địa lí GIS Đặng Văn Đức

 Nxb Khoa học 

Kỹ thuật. Hà 

nội-2001.

2001 x x 0

Ứng dụng CNTT trong dạy 

học địa lí
Trần Viết Khanh

 Nxb Giáo dục. 

Hà Nội- 2008.
2008 x x 0

Giáo trình Bản đồ học nâng cao Đỗ Vũ Sơn

 Nxb Đại học 

Thái Nguyên. 

Thái Nguyên- 

2014. 

2014 x x 2BG

36 MSG631

Phƣơng pháp 

luận và 

phƣơng pháp 

nghiên cứu 

khoa học Địa lí
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[4]. Nguyễn An Thịnh (CB),

Giáo trình GIS và viễn thám

ứng dụng trong QLĐĐ.

https://lib.hunre.edu.vn/Giao-

trinh-GIS-va-vien-tham-ung-

dung-trong-QLDD-9096-169-

169-tailieu, 2016.

Nguyễn An Thịnh 

(CB)
2016 x web

*5+. Nguyễn Hữu Duy Viễn, Giáo trình GIS và viễn thám đại cương. https://text.xemtailieu.net/tai-lieu/giao-trinh-gis-va-vien-tham-dai-cuong-danh-cho-sinh-vien-dai-hoc-dia-ly-hoc-chuyen-nganh-dia-ly-du-lich-he-chinh-quy-1519486.html, 2015.
Nguyễn Hữu Duy 

Viễn
2015 x web

Tập đề cƣơng bài giảng “Chủ 

quyền lãnh thổ và biển đảo 

Việt Nam”

Nguyễn Xuân 

Trƣờng

 Tài liệu lƣu 

hành nội bộ- 

Thái Nguyên

2014 x x 0

Tập đề cƣơng bài giảng “Lãnh 

thổ và biên giới quốc gia Việt 

Nam”. Tài 

Dƣơng Quỳnh 

Phƣơng

Nguyễn An 

Thịnh (CB)
2020 x x 0

Dấu ấn Việt Nam trên Biển 

Đông
Trần Công Trục

 Nxb Thông tin 

và Truyền 

thông Hà Nội- 

2012.

2012 x x

5

Đất nƣớc Việt Nam qua các đời Đào Duy Anh

 Nxb Văn hóa 

thông tin Hà 

Nội- 2005.

2005 x x
x

Việt Nam: Quốc hiệu và cƣơng 

vực: Hoàng Sa - Trƣờng Sa
Nguyễn Đình Đầu

 Nxb Trẻ- 

TP.Hồ Chí 

Minh- 2013.

2013 x x 0

Những điều cần biết về đất, 

biển, trời Việt Nam
Lƣu Văn Lợi

 Nxb Thanh 

niên Hà Nội-

 2007.

2007 x x 0

Lịch sử biên giới trên đất liền 

giữa Việt Nam với các nƣớc 

láng giềng

Trƣơng Nhƣ Vƣơng- 

 Hoàng Ngọc Sơn- 

Trịnh Xuân Hạnh

 Nxb Công an 

nhân dân Hà 

Nội- 2007.

2007 x x 0

Biên giới trên đất liền Việt 

Nam - Cămpuchia

Ủy ban biên giới 

quốc gia - Bộ Ngoại 

giao

 Hà Nội- 2010. 2010 x x 0

Biên giới trên đất liền Việt 

Nam – Trung Quốc

Ủy ban biên giới 

quốc gia - Bộ Ngoại 

giao

 Hà Nội-2010. 2010 x x 0
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Biên giới trên đất liền Việt 

Nam – Lào

Ủy ban biên giới 

quốc gia - Bộ Ngoại 

giao

 Hà Nội- 2010. 2010 x x 0

Phát triển chƣơng trình
Nguyễn Phƣơng 

Liên và nnk

Phát triển 

chƣơng trình
2013 x x 0

Phân phối chƣơng trình môn 

Địa lý trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
 Hà nội. 2000 x x 0

Chƣơng trình Giáo dục phổ 

thông.

Bộ Giáo dục và đào 

tạo

 Chƣơng trình 

Giáo dục phổ 

thông.

2018 x x 0

Chƣơng trình Giáo dục phổ 

thông môn Lịch sử và Địa lí

Bộ Giáo dục và đào 

tạo

 Chƣơng trình 

Giáo dục phổ 

thông môn 

Lịch sử và Địa 

lí

2018 x x

x

Chƣơng trình Giáo dục phổ 

thông môn Địa lí

Bộ Giáo dục và đào 

tạo

 Chƣơng trình 

Giáo dục phổ 

thông môn Địa 

lí

2018 x x 0

 Báo cáo về chủ trƣơng đổi 

mới chƣơng trình và sách giáo 

khoa của giáo dục phổ thông 

từ năm 2000 đến năm 2020

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
 Hà Nội. 2020 x x 0

Những vấn đề chung về

chƣơng trình giáo dục, phát

triển chƣơng trình nhà trƣờng.

x x 0

Phát triển chƣơng trình giáo

dục Nhà trƣờng.
Đỗ Ngọc Thống x x 0

Giáo trình Dạy học trực tuyến 

môn Địa lí
Đỗ Vũ Sơn

Nxb Đại học 

Thái Nguyên. 

Thái Nguyên

2018 x x
2016/2

BG

Giáo trình Bản đồ học nâng cao Đỗ Vũ Sơn

Nxb Đại học 

Thái Nguyên. 

Thái Nguyên

2014 x x 2BG
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 Đề cƣơng bài giảng dành cho 

cao học: Thiết kế bài giảng 

theo định hƣớng phát triển 

năng lực

Đỗ Văn Hảo- 

Nguyễn Phƣơng 

Liên

 Tài liệu nội bộ 2021 x x 0

Phƣơng tiện, thiết bị kĩ thuật 

trong dạy học địa lí
Nguyễn Trọng Phúc

 NXB Đại học 

quốc gia Hà 

Nội. 

2001 x x 34

 Dạy học tích hợp phát triển 

năng lực học sinh
Đỗ Hƣơng Trà

Trƣờng Đại 

học Sƣ phạm 

Hà Nội.

2015 x x 40(Q1)

Dạy học tích hợp phát triển 

năng lực học sinh

Trần Thị Thanh 

Thủy

 NXB Đại học 

Sƣ phạm Hà 

Nội.

2016 x x 60(Q2)

 Đổi mới phƣơng pháp dạy học 

địa lí ở trƣờng Trung học phổ 

thông

Nguyễn Đức Vũ – 

Phạm Thị Sen 
 NXB Giáo dục. 2004 x x 0

 Bộ sách giáo khoa 10, 11, 12 x 60

At lat Địa lí Việt nam x 0

Kỹ thuật dạy sinh học Trần Bá Hoành
 NXB Giáo dục 

Hà Nội 
1997 x x 0

Kỹ thuật dạy học địa lý trƣờng 

THCS

Đặng Văn Đức - 

Nguyễn Thị Thu 

Hằng

Tài liệu bồi 

dƣỡng giáo 

viên. Hà Nội 

2001 x x 0

 Kỹ thuật dạy học địa lý trƣờng 

THPT

Đặng Văn Đức - 

Nguyễn Thị Thu 

Hằng

 Tài liệu bồi 

dƣỡng giáo 

viên. Hà Nội 

2001 x x 0

 Rèn luyện kỹ năng dạy học địa 

lý
Mai Xuân San

 NXB Giáo 

dục- Hà Nội
1997 x x 0

Đổi mới phƣơng pháp dạy học 

địa lý ở trƣờng THPT

Nguyễn Đức Vũ - 

Phạm Thị Sen - 

 NXB Giáo 

dục- Hà Nội
2004 x x 0

Tám đổi mới để trở thành 

ngƣời giáo viên giỏi

Giselle o. Martin – 

Kniep (Ngƣời dịch: 

Lê Văn Canh)

NXB giáo dục 

Việt Nam
2013 x x 0

Nghệ thuật và khoa học dạy 

học

Nguyễn Hữu Châu 

(Sách dịch)
 NXB Giáo dục 2013 x x 0

Các phƣơng pháp dạy học hiệu 

quả

Nguyễn Hồng Vân 

(Sách dịch)
 NXB Giáo dục 2013 x x 0

41 DDC631

THIẾT KẾ 

BÀI GIẢNG 

THEO 

HƢỚNG 

PHÁT TRIỂN 

NĂNG LỰC 

NGƢỜI HỌC

42 TTG621
Kỹ thuật dạy 

học Địa lí



Đề cƣơng bài giảng dành cho 

cao học: Sử dụng số liệu thống 

kê trong dạy học Địa lí

Đỗ Văn Hảo  Tài liệu nội bộ 2021 x x 0

Phƣơng tiện, thiết bị kĩ thuật 

trong dạy học địa lí
Nguyễn Trọng Phúc

NXB Đại học 

quốc gia, Hà 

Nội

2001 x x 34

Sử dụng bản đồ và phƣơng tiện 

kĩ thuật trong dạy học Địa lí

Nguyễn Trọng Phúc- 

 Hoàng Xuân 

Lính(Lĩnh)

 NXB Đại học 

quốc gia hà 

Nội.

1997 x x 86

Phƣơng pháp sử dụng số liệu 

thống kê trong dạy học Địa lí
 Nguyễn Trong Phúc x x 0

Bộ sách giáo khoa 10, 11, 12 x x 60

At lat Địa lí Việt nam x x 0

Lí luận dạy học Địa lí
Nguyễn Dƣợc- 

Nguyễn Trọng Phúc

 Nxb Đại học 

Sƣ phạm. Hà 

Nội

2004 x x 38

Giáo trình Phƣơng pháp dạy 

học Địa lí 1

Nguyễn Phƣơng 

Liên

 Nxb Giáo dục- 

Hà Nôi
2013 x x 50

Quản lí hiệu quả lớp học
Phạm Trần Long 

(Sách dịch)

 Nxb Giáo dục. 

Hà Nội
2013 x x 1

Đa trí tuệ trong lớp học
Lê Quang Long 

(Sách dịch)

 Nxb Giáo dục- 

Hà Nội
2013 x x 0

Đổi mới phƣơng pháp dạy học 

Địa lí ở trƣờng trung học phổ 

thông

Nguyễn Đức vũ- 

Phạm Thị Sen

 Nxb Giáo dục. 

Hà Nội 
2014 x x 0

Đề cƣơng bài giảng dành cho 

cao học: Tổ chức hoạt động 

ngoại khóa cho học sinh trong 

dạy học Địa lí

Đỗ Văn Hảo  Tài liệu nội bộ. 2021 x x 0

Tài liệu tập huấn phƣơng pháp- 

 kĩ thuật tổ chức hoạt động học 

theo nhóm và hƣớng dẫn học 

sinh tự học môn Địa lí

Bộ giáo dục đào tạo 2017 x x 0

Dạy học tích hợp phát triển 

năng lực học sinh
Đỗ Hƣơng Trà

 Trƣờng Đại 

học Sƣ phạm 

Hà Nội.

2015 x x 40(Q2)

43 USG621

SỬ DỤNG SỐ 

LIỆU THỐNG 

KÊ TRONG 

DẠY HỌC 

ĐỊA LÍ

44 TTG631

TIẾP CẬN 

HIỆN ĐẠI 

TRONG DẠY 

HỌC ĐỊA LÍ

45 TTG632

TỔ CHỨC 

HOẠT ĐỘNG 

NGOẠI 

KHÓA CHO 

HỌC SINH 

TRONG DẠY 

HỌC ĐỊA LÍ 



Dạy học tích hợp phát triển 

năng lực học sinh

Trần Thị Thanh 

Thủy

 NXB Đại học 

Sƣ phạm Hà 

Nội.

2016 x x 60(Q1)

Phƣơng tiện, thiết bị kĩ thuật 

trong dạy học địa lí
Nguyễn Trọng Phúc

 NXB Đại học 

quốc gia Hà 

Nội.

2001 x x 34

Bộ sách giáo khoa 10, 11, 12 12 x x 60

At lat Địa lí Việt nam. x x

Đề cƣơng chuyên đề “Một số 

vấn đề trong dạy học Địa lí 

trên thế giới và Việt Nam”,

Đỗ Vũ Sơn

ĐH Sƣ phạm – 

ĐHTN, Thái 

Nguyên

2021 x x 0

Lý luận dạy học Địa lý
Nguyễn Dƣợc- 

Nguyễn Trọng phúc

Nxb Giáo Dục 

Hà Nội
2010 x x 0

Sự phát triển khoa học địa lí 

trong thế kỷ XX
Vũ Tự Lập

Nxb Giáo dục 

Hà Nội,
2004 x x 0

Chƣơng trình giáo dục phổ 

thông tổng thể

Bộ Giáo dục và đào 

tạo
 Hà Nội 2018 x x 0

Chƣơng trình giáo dục phổ 

thông môn Địa lí

Bộ Giáo dục và đào 

tạo
2018 x x 0

 Đề cƣơng bài giảng dành cho 

cao học: Kiểm tra, đánh giá 

trong dạy học Địa lí

Đỗ Văn Hảo - 

Nguyễn Phƣơng 

Liên

 Tài liệu nội bộ. 2021 x x 0

Tài liệu tập huấn kiểm tra, 

đánh giá kết quả học tập và 

giáo dục của học sinh THPT 

theo định hƣớng phát triển 

phẩm chất, năng lực môn Địa lí

Bộ giáo dục đào tạo 2017 x x 0

Giáo trình kiểm tra đánh giá 

trong giáo dục

Nguyễn Công 

Khanh (Chủ biên) - 

Đào Thị Oanh

 NXB ĐH Sƣ 

phạm.
2016 x x 50

Đánh giá trong Giáo dục đại 

học

Trần Thị Tuyết 

Oanh (Chủ biên)- 

Trần Khánh Đức- 

Hà Thế Truyền

 NXB Đại học 

Sƣ phạm Hà 

Nội.

x x 0

Bộ sách giáo khoa 10, 11, 12 x x 60

At lat Địa lí Việt nam x x 0

MỘT SỐ 

VẤN ĐỀ 

DẠY HỌC 

ĐỊA LÍ TRÊN 

THẾ GIỚI VÀ 

VIỆT NAM 

47 TTG634

KIỂM TRA 

ĐÁNH GIÁ 

TRONG DẠY 

HỌC ĐỊA LÍ

45 TTG632

TỔ CHỨC 

HOẠT ĐỘNG 

NGOẠI 

KHÓA CHO 

HỌC SINH 

TRONG DẠY 

HỌC ĐỊA LÍ 

46 TTG633



Chƣơng trình giáo dục phổ 

thông tổng thể

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo

 Chƣơng trình 

giáo dục phổ 

thông tổng thể.

2018 x x 0

Địa lí các tỉnh, thành phố
Lê Thông- Nguyễn 

Minh Tuệ

 NXB ĐHSP. 

Hà Nội.
2010 x x 0

Tài liệu Giáo dục địa phƣơng 

các lớp 6- 7- 8-9-10-11-12 

(Theo tỉnh)

NXB Giáo dục 

Việt Nam
2021 x x 0

Tác giả Nhà xuất bản

Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

 khác
TL in TL số TL in TL số

Tổng 16 123

Dẫn luận Thi pháp học văn học Trần Đình Sử  ĐHSP Hà nội x 2017 2 x

 Thi pháp học ở Việt Nam, Nguyễn Đăng Điệp GD x 2010 5

Thơ và mấy vấn đề trong thơ

ca Việt Nam hiện đại – lý luận

và phê bình, NXB Hội nhà văn. 

 Hà Minh Đức Hội nhà văn. x 2014 2

Những vấn đề thi pháp của

truyện,  
Nguyễn Thái Hoà Giáo dục x 2000 5

, Thi pháp hoàn cảnh trong tác

phẩm của Ngô Tất Tố, Vũ

Trọng Phụng và Nam Cao

Phạm Mạnh Hùng Thanh Niên x 2001 5

, Những vấn đề lý luận và

phƣơng pháp luận nghiên cứu

văn học 

M. Khrapchenkô
 ĐHQG, Hà 

Nội. 
x 2002 5

Thi pháp học và vấn đề giảng

dạy văn học trong nhà trƣờng
Nguyễn Thị Dƣ Khánh  Giáo dục x 2009 5

48 TTG635

Giáo dục địa 

phƣơng trong 

nhà trƣờng 

phổ thông

Số lƣợng 

hiện có tại  

TTHL  

Tổng 

số 

môn 

học

Tổng 

số 

giáo 

trình

Năm 

dự 

kiến 

xb

(**)

Loại giáo 

trình

Số lƣợng hiện 

có tại  Thƣ 

viện trƣờng 

1 APS522

VẬN DỤNG 

THI PHÁP 

HỌC TRONG 

NGHIÊN 

CỨU VĂN 

HỌC VIỆT 

NAM

Tài 

liệu 

học 

tập

(*)

Tài 

liệu 

tham 

khảo

(*)

Năm 

xuất 

bản

1.7 Văn học Việt nam

Stt Mã môn Tên môn học Tên giáo trình



Dẫn luận nghiên cứu tác giả

văn học, 
Nguyễn Đăng Mạnh

 Tr----ƣờng Đại 

học Sƣ---- - 

phạm Hà Nội.

x 1993 x

Con đ-----ƣờng đi vào thế giới

nghệ thuật của nhà văn
Nguyễn Đăng Mạnh

Giáo dục, Hà 

Nội.
x 1994 2 x

Phong cách nghệ thuật Tô

Hoài,
Mai Thị Nhung

Giáo dục, Hà 

Nội.
x 2006 30

 Những thế giới nghệ thuật thơ Trần Đình Sử
Giáo dục, Hà 

Nội.
x 1997 5

Quan niệm về con ngƣời trong

tiểu thuyết - Tự lực văn đoàn
Lê Thị Dục Tú 

Khoa học xã 

hội.
x 1997 5

 Văn học dân gian Việt Nam

Đinh Gia Khánh, 

Chu Xuân Diên, Võ 

Quang Nhơn

Giáo dục, Hà 

Nội.
x 1998 5

Giá trị văn học cổ truyền các

dân tộc thiểu số Việt Nam bảo

tồn và phát huy

Trần Thị Ngọc Anh, 

Ngô Thị Thanh 

Quý, Ngô Thu 

Thủy, Ngô Thị Thu 

Trang, Phạm Quốc 

Tuấn

Đại học Thái 

Nguyên.
x 2020 20

Văn học việt nam-Văn học

dân gian những công trình

nghiên cứu

Bùi MạnhNhị 
 Giáo dục, Hà 

Nội
x 2000 1 x

Văn học trên hành trình của

thế kỉ XX
Phong Lê

Đại học Quốc 

gia, Hà Nội
x 1997 5

Ngôn ngữ nghệ thuật trong

văn xuôi quốc ngữ Việt Nam

giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu

thế kỷ XX

Cao Thị Hảo
 Đại học Quốc 

gia, Hà Nội. 
x 2017 20

Văn học Việt Nam trong thời

đại mới, Từ sau Cách mạng

tháng Tám năm 1945

Nguyễn Văn Long
Giáo dục, Hà 

Nội.
x 2003 5

Văn học Việt Nam sau 1975 -

Những vấn đề nghiên cứu và

giảng dạy

Nguyễn Văn Long - 

Lã Nhâm Thìn

Giáo dục, Hà 

Nội
x 2009 5

Chủ nghĩa hiện thực Nam Cao Trần Đăng Suyền
Khoa học xã 

hội, Hà Nội.
x 2001 5

1 APS522

VẬN DỤNG 

THI PHÁP 

HỌC TRONG 

NGHIÊN 

CỨU VĂN 

HỌC VIỆT 

NAM

2 FLP 523

VĂN HỌC 

DÂN GIAN 

VIỆT NAM 

NHỮNG 

VẤN ĐỀ 

NGHIÊN 

CỨU VÀ 

GIẢNG DẠY

3 PVM523

VĂN HỌC 

HIỆN ĐẠI 

VIỆT NAM – 

NHỮNG 

VẤN ĐỀ 

NGHIÊN 

CỨU VÀ 

GIẢNG DẠY



Tự sự học: Một số vấn đề lí

luận và lịch sử
Trần Đình Sử

Đại học sƣ 

phạm, Hà Nội.
x 2007 5

Giáo trình văn xuôi hiện đại

Việt Nam giai đoạn 1900 –

1932

Cao Thị Hảo 
ĐH Quốc gia, 

Hà Nội.
x 2010 50

Văn xuôi Việt Nam đầu thế kỷ

XX từ góc nhìn văn hoá
Cao Thị Hảo 

ĐH Thái 

Nguyên
x 2019 1

Dạy học phát triển năng lực

môn Ngữ văn THPT
Đỗ Ngọc Thống

Đại học Sƣ 

Phạm.
x 2019 1

Dạy học Ngữ văn ở trƣờng

phổ thông

Hoàng Hòa Bình 

(Chủ biên), Nguyễn 

Thị Hạnh, Nguyễn 

Thúy Hồng, Trần 

Thị Hiền Lƣợng, Vũ 

Nho, Nguyễn Thị 

Phƣơng Thảo, Đỗ 

Ngọc Thống, 

Nguyễn Thị Hồng 

Vâ

 Đại học Quốc 

Gia
x 2014 1 x

Đọc hiểu và chiến thuật đọc

hiểu văn bản trong nhà trƣờng

phổ thông

Phạm Thị Thu 

Hƣơng

 Đại học Sƣ 

Phạm.
x 2012 5

Phƣơng pháp luận giải mã văn

bản văn học
 Phan Trọng Luận 

Đại học  Sƣ 

phạm
x 2017 2 x

Dạy học theo định hƣớng hình

thành và phát triển năng lực

ngƣời học ở trƣờng Phổ thông

Lê Đình Trung. 

Phan Thị Thanh Hội

Đại học  Sƣ 

phạm
x 2016 5

Giáo trình phƣơng pháp dạy

đọc văn bản

Nguyễn Hồng Nam, 

Dƣơng Thị Hồng 

Hiếu

 Đại học Cần  

Thơ.
x 2016 x

4 TFL 522

DẠY HỌC 

TÁC PHẨM 

VĂN HỌC Ở 

TRƢỜNG 

PHỔ THÔNG 

THEO ĐỊNH 

HƢỚNG 

TIẾP CẬN 

NĂNG LỰC 

NGƢỜI HỌC

3 PVM523

VĂN HỌC 

HIỆN ĐẠI 

VIỆT NAM – 

NHỮNG 

VẤN ĐỀ 

NGHIÊN 

CỨU VÀ 

GIẢNG DẠY



Giáo trình thực hành dạy học

Ngữ văn ở trƣờng phổ thông

Phạm Thị Thu 

Hƣơng (Chủ biên), 

Đoàn Thị Thanh 

Huyền, Trịnh Thị 

Lan, Lê Thị Minh 

Nguyệt, Trần Hoài 

Phƣơng, Phan Thị 

Hồng Xuân

Đại học Sƣ 

phạm.
x 2018 2

Phƣơng pháp dạy học Ngữ

văn Trung học phổ thông -

Những vấn đề cập nhật

.Nguyễn Thanh 

Hùng - Lê Thị Diệu 

Hoa 

 Đại học sƣ 

phạm
x 2007 5

[9].Hƣớng dẫn dạy học theo

chƣơng trình giáo dục phổ

thông mới: Môn ngữ văn - 2019

x 2019 x

 Đọc sách nhƣ  một nghệ thuật
 Mortimer Jadler 

Charles Van Doren

Lao động xã 

hội,
x 2008 x

 Lý luận văn học Hà Minh Đức . GD. 2000 5

 Lý luận văn họcPhƣ-----ơng Lựu, Trần Đình Sử, Nguyễn Xuân Nam, Lê Ngọc Trà, La Khắc Hoà, Thành Thế Thái Bình Giáo dục, HN x 2006 10

Nhiều tác giả, Bộ sách giáo

khoa Ngữ văn cấp THCS
Nhiều tác giả  GD x 2006 30

Bộ sách giáo khoa Ngữ văn

cấp THPT
Nhiều tác giả  GD x 2006 30

Góp phần xác lập hệ thống

quan niệm văn học trung đại

Việt Nam. Lý luận và phê bình

Phƣơng Lựu Hội nhà văn, H x 2014 5

Văn học Việt Nam trung đại

tiếp cận từ góc nhìn văn hóa
Dƣơng Thu Hằng

ĐHSP - ĐH 

Thái Nguyên.
x 2017 x

, Giáo trình thực hành dạy học

Ngữ văn ở trƣờng phổ thông
Phạm Thị Thu Hƣơng ĐHSP, H. x 2018 2

Con đƣờng giải mã văn học

trung đại Việt Nam
Nguyễn Đăng Na  Giáo dục, H. x 2006 x

Về con ngƣời cá nhân trong

văn học cổ Việt Nam
Nhiều tác giả Giáo dục, H. x 1997 10

Đặc trƣng văn học trung đại

Việt Nam
Lê Trí Viễn KHXH, H x 1996 5 x

4 TFL 522

DẠY HỌC 

TÁC PHẨM 

VĂN HỌC Ở 

TRƢỜNG 

PHỔ THÔNG 

THEO ĐỊNH 

HƢỚNG 

TIẾP CẬN 

NĂNG LỰC 

NGƢỜI HỌC

5 LTS522

NHỮNG 

VẤN ĐỀ LÝ 

LUẬN VĂN 

HỌC TRONG 

NHÀ 

TRƢỜNG 

6 VML523

VĂN HỌC 

TRUNG ĐẠI 

VIỆT NAM – 

NHỮNG 

VẤN ĐỀ 

NGHIÊN 

CỨU VÀ 

GIẢNG DẠY



Văn học Việt Nam dòng riêng

giữa nguồn chung
Trần Ngọc Vƣơng ĐHQG, H. x 1999 5 x

, Lý thuyết đa hệ thống trong

nghiên cứu văn hóa, văn

chƣơng

 Itamar Even - Zohar (Trần Hải Yến, Nguyễn Đào Nguyên dịch)Thế giới, H. x 2014 x

Đề cƣơng môn học “Một số

vấn đề về văn hóa và tƣ tƣởng

phƣơng Đông”

Ngô Thị Thu Trang
 ĐHSP Thái 

Nguyên,
x 2017 x

Giáo trình văn hóa phƣơng

Đông
Trần Lê Bảo

Đại học Sƣ 

phạm, Hà Nội.
x 2012 5

 Văn hóa Đông Nam Á  Mai Ngọc Chừ

 Đại học Quốc 

gia Hà Nội, Hà 

Nội.

x 1998 10

Đông phƣơng học Edward W.Said, 
Chính trị Quốc 

gia, Hà Nội.
x 1998 7

Các bài giảng về tƣ tƣởng

phƣơng Đông
Trần Đình Hƣợu,

 Đại học Quốc 

gia Hà Nội, Hà 

Nội.

x 2002 5

 Bản sắc văn hóa Việt Nam Phan Ngọc
 Văn học, Hà 

Nội.
x 2004 5

Đại cƣơng lịch sử tƣ tƣởng

Trung Quốc
Lê Văn Quán

Giáo dục, Hà 

Nội. 
x 1997 10

, Văn hóa Trung Hoa  Đặng Đức Siêu
 lao động, Hà 

Nội.
x 2005 5

Đại cƣơng văn hóa phƣơng

Đông,
Lƣơng Duy Thứ

 Giáo dục, Hà 

Nội.
x 1996 5

Giáo trình Văn học dân tộc

thiểu số Việt Nam hiện đại
Cao Thị Hảo

 ĐH Thái 

Nguyên.
x 2020 20 x

 Văn học dân tộc thiểu số Việt

Nam thời kì hiện đại - Một số

đặc điểm,

 Trần Thị Việt Trung
ĐH Thái 

Nguyên
x 2011 x

Bản sắc văn hóa dân tộc trong

văn xuôi của các nhà văn dân

tộc thiểu số Việt Nam

Đào Thủy Nguyên
ĐH Thái 

Nguyên
x 2014 x

6 VML523

VĂN HỌC 

TRUNG ĐẠI 

VIỆT NAM – 

NHỮNG 

VẤN ĐỀ 

NGHIÊN 

CỨU VÀ 

GIẢNG DẠY

7 SPO522

MỘT SỐ 

VẤN ĐỀ VỀ 

VĂN HÓA 

VÀ TƢ 

TƢỞNG 

PHƢƠNG 

ĐÔNG

8 MEL522

VĂN HỌC 

DÂN TỘC 

THIỂU SỐ 

VIỆT NAM 

HIỆN ĐẠI 



Bản sắc dân tộc trong thơ ca

các dân tộc thiểu số Việt Nam

hiện đại. Khu vực phía Bắc

Việt nam.

Trần Thị Việt Trung
ĐH Thái 

Nguyên
x 2010 10

Nghiên cứu ngôn ngữ các dân

tộc thiểu số Việt Nam
Nhiều tác giả

Khoa học xã 

hội
x 1999 x

Tuyển tập văn học dân tộc và

miền núi (tập 1). 
Nông Quốc Chấn

Giáo dục, Hà 

Nội
x 1998 5

Văn học trung đại Việt Nam

dƣới góc nhìn văn hoá
 Trần Nho Thìn Giáo dục, H. x 2008 10

 Cơ sở văn hóa Việt Nam Trần Quốc Vƣợng
 Giáo dục, Hà 

Nội.
x 2017 15

Văn học dân gian - Những

công trình nghiên cứu.
Bùi Mạnh Nhị

 Giáo dục, Hà 

Nội.
x 2000 x

Lí thuyết đa hệ thống trong

nghiên cứu văn hóa, văn

chƣơng

Itamar Even-Zohar
Thế giới, Hà 

Nội.
x 2014 2 x

 Cơ sở  văn hóa Việt Nam Trần Ngọc Thêm  Giáo dục. x 1999 15

Nghiên cứu văn học dân gian

từ mã văn hóa dân gian
Nguyễn Thị Bích Hà

Văn hóa Thông 

tin.
x 2013 1

Văn hóa dân gian mấy vấn đề

phƣơng pháp luận và nghiên

cứu thể loại

Chu Xuân Diên
Giáo dục, Hà 

Nội.
x 2001 5

Văn hóa Việt Nam, cách tiếp

cận mới, 
Phan Ngọc

Văn hóa Thông 

tin.
x 1994 2

Thi pháp  Truyện Kiều Trần Đình Sử
Giáo dục, Hà 

Nội. 
x 2002 5

Từ điển thuật ngữ văn họcLê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi,
Giáo dục, Hà 

Nội. 
x 1999 15

Phƣơng pháp luận nghiên cứu

văn học
Nguyễn Văn Dân KHXH. x 2004 5

Lý luận và phê bình văn học,

những vấn đề và quan niệm

hiện đại hóa  .

Trần Đình Sử Giáo dục. x 2000 10

, Lịch sử phê bình văn học Việt 

Nam hiện đại (giai đoạn từ đầu

TK XX)

Trần Thị Việt Trung ĐHTN. x 2010 10

 Từ điển văn học Việt Nam Lại Nguyên Ân ĐHQG HN. x 1997 15

8 MEL522

VĂN HỌC 

DÂN TỘC 

THIỂU SỐ 

VIỆT NAM 

HIỆN ĐẠI 

9 LCR523

                                  

          QUAN 

HỆ VĂN 

HOÁ - VĂN 

HỌC 

Khối kiến thức chuyên nghành VHVN

10 MRL533

PHƢƠNG 

PHÁP LUẬN 

NGHIÊN 

CỨU TÁC 

GIA VĂN 

HỌC



Từ văn bản đến tác phẩm văn

học
Trƣơng Đăng Dung Văn học. x 1997 5

Nhà văn nói về tác phẩm Hà Minh Đức Văn học. x 1994 1 x
Lý luận, phê bình văn học đổi

mới và sáng tạo
Cao Hồng Hội Nhà Văn. x 2013 5

 Tác phẩm và dƣ luận Vi Hồng ĐHTN. x 2006 5

Những vấn đề lý luận và

phƣơng pháp nghiên cứu văn

học

 M. Khrapchenkô Thanh Niên. x 2002 10

Phong cách nghệ thuật

Nguyễn Minh Châu
Tôn Phƣơng Lan KHXH x 2002 15

 Nhà văn hiện đại (Tập 1,2) Vũ Ngọc Phan Văn học. x 1998 10

Vũ Trọng Phụng về tác giả và

tác phẩm 
Giáo Dục. x 2000 10

Xuân Diệu về tác gia và tác

phẩm
Lƣu Khánh Thơ Giáo Dục. x 1999 10

Văn chƣơng tiến trình - tác

giả, tác phẩm
Phan Trọng Thƣởng  KHXH. x 2001 2 x

 Tuyển tập Nam Cao Tập 1,2, Hà Minh Đức Văn học. x 1993 2

Văn học dân tộc thiểu số Việt

Nam thời kỳ hiện đại – Một số

đặc điểm

Trần Thị Việt Trung ĐHTN. x 2011 X

Nghiên cứu, lý luận phê bình

văn học dân tộc thiểu số Việt

Nam thời kỳ hiện đại

Trần Thị Việt Trung ĐHTN. x 2013 4

, Văn học nghệ thuật với xã hội

và con ngƣời trong sự phát triển
Đình Quang Giáo Dục. x 1995 2 x

 Văn học và thời gian Trần Đình Sừ Văn học. x 2002 5

Văn học trung đại Việt Nam

dƣới góc nhìn văn hoá, 
Trần Nho Thìn Giáo dục, H. x 2008 10

Văn học Việt Nam trung đại

tiếp cận từ góc nhìn văn hóa
 Dƣơng Thu Hằng

ĐHSP - ĐH 

Thái Nguyên.
x 2017 x

Nho giáo và văn học Việt Nam

trung cận - đại
Trần Đình Hƣợu Giáo dục, H. x 1999 5

Lý thuyết đa hệ thống trong

nghiên cứu văn hóa, văn

chƣơng

Itamar Even – Zohar (Trần Hải Yến, Nguyễn Đào Nguyên dịch)  Thế giới, H. x 2014 2

10 MRL533

PHƢƠNG 

PHÁP LUẬN 

NGHIÊN 

CỨU TÁC 

GIA VĂN 

HỌC

11 MLC621

VĂN HỌC 

VIỆT NAM 

TRUNG ĐẠI 

TIẾP CẬN

TỪ GÓC 

NHÌN VĂN 

HÓA



Cơ sở văn hóa Việt Nam Trần Ngọc Thêm Giáo dục, H. x 1999 5

 Từ điển thuật ngữ văn họcLê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc PhiGD, Hà Nội. x 1999 10

Phong cách nghệ thuật

Nguyễn Minh Châu
Tôn Phƣơng Lan  KHXH. x 2002 10

 Xuân Quỳnh thơ và đờ Vân Long
Văn hóa Thông 

tin, Hà Nội. 
x 2004 5

Văn học Việt Nam sau 1975,

những vấn đề nghiên cứu và

giảng dạy

Nguyễn Văn Long - Lã Nhâm Thìn
Giáo dục, Hà 

Nội. 
x 2009 5

Văn học Việt Nam từ sau Cách

mạng tháng Tám 1945
 Nguyễn Văn Long 

Đại học Sƣ 

phạm, Hà Nội. 
x 2017 2 x

Phong cách nghệ thuật Tô

Hoài, 
Mai Thị Nhung Giáo dục. x 2006 30

Chủ nghĩa hiện thực Nam Cao, Trần Đăng Suyền KHXH. x 2001 5

Văn học Việt Nam từ đầu thế

kỉ XX đến 1945
Trần Đăng Suyền - Lê Quang Hƣng (đồng chủ biên)

Đại học Sƣ 

phạm. 
x 2020 2

Văn học so sánh Nghiên cứu

và dịch thuật
Trần Đình Sử, Lã Nhâm Thìn, Lê Lƣu Oanh (tuyển chọn) 

 Đại học Sƣ 

Phạm, Hà Nội.
x 2003 10

Mối quan hệ giữa Văn học

Việt Nam và Văn học Trung

Quốc qua cái nhìn so sánh

 Nguyễn Khắc Phi 
 Giáo dục, Hà 

Nội.
x 2001 5

Văn học hậu hiện đại lí thuyết

và tiếp nhận
Lê Huy Bắc 

Đại học Sƣ 

Phạm, Hà Nội
x 2013 5

Những vấn đề lí luận của văn

học so sánh
Nguyễn Văn Dân

Khoa học xã 

hội, Hà Nội.
x 1995 5

Những dấu hiệu của chủ nghĩa

hậu hiện đại trong văn xuôi

Việt Nam đƣơng đại (giai đoạn

1986-2012), 

Phùng Gia Thế 
 Đại học Quốc 

gia Hà Nội.
x 2016 5

Văn học dân gian Việt Nam

Đinh Gia Khánh, 

Chu Xuân Diên, Võ 

Quang Nhơn

 Giáo dục, Hà 

Nội.
x 1998 30

13 VIL632

VĂN HỌC 

VIỆT NAM 

TRONG 

GIAO LƢU 

VỚI VĂN 

HỌC NƢỚC 

NGOÀI

14 VPC532

TỤC NGỮ 

NGƢỜI VIỆT 

TỪ GÓC 

NHÌN VĂN 

HÓA

11 MLC621

VĂN HỌC 

VIỆT NAM 

TRUNG ĐẠI 

TIẾP CẬN

TỪ GÓC 

NHÌN VĂN 

HÓA

12 AVL532

PHONG 

CÁCH NGHỆ 

THUẬT

MỘT SỐ TÁC 

GIA VĂN 

HỌC

VIỆT NAM 

HIỆN ĐẠI 



Giá trị văn học cổ truyền các

dân tộc thiểu số Việt Nam bảo

tồn và phát huy,

Trần Thị Ngọc Anh, 

Ngô Thị Thanh 

Quý, Ngô Thu 

Thủy, Ngô Thị Thu 

Trang, Phạm Quốc 

Tuấn

Đại học Thái 

Nguyên 
x 2020 10

Văn học việt nam - Văn học

dân gian những công trình

nghiên cứu

Bùi Mạnh Nhị
Giáodục, 

HàNội 
x 2000 x

Tìm trong tục ngữ nét văn hóa

Việt
Ngô Thị Thanh Quý

Đại học Quốc 

Gia, Hà Nội, 
x 2010 10

Truyện Nôm - Nguồn gốc và

bản chất thể loại
Kiều Thu Hoạch

 Khoa học xã 

hội
x 1993 1

Truyện Kiều và thể loại truyện

Nôm, 
Đặng Thanh Lê

 Khoa học xã 

hội
x 1979 1

Con đƣờng giải mã Văn học

trung đại Việt Nam
Nguyễn Đăng Na Giáo dục x 2006 1 x

Văn học trung đại Việt Nam

dƣới góc nhìn văn hóa
Trần Nho Thìn Giáo dục x 2008 10

Truyện kể dân gian các dân tộc

thiểu sô miền núi phía Bắc -

Diện mạo và giá trị

Nguyễn Thị Minh 

Thu

Đại học Quốc 

gia Hà Nội.
x 2016 5

 Văn học dân gian Việt Nam

 Đinh Gia Khánh, 

(chủ biên), Chu 

Xuân Diên, Võ 

Quang Nhơn 

Giáo dục (tái 

bản lần thứ 4
x 1997 30

Truyện kể dân gian đọc bằng

type và motif
Nguyễn Tấn Đắc

Khoa học xã 

hội, Hà Nội.
x 2001 x

Về type, motif và tiết truyện

Tấm Cám, 
Nguyễn Tấn Đắc

Thời đại, Hà 

Nội.
x 2013 x

Văn học Việt Nam, Văn học

dân gian những tác phẩm chọn

lọc

Bùi Mạnh Nhị 
Giáo dục, Hà 

Nội.
x 2000 5

Hình tƣợng ngƣời khổng lồ

trong văn học dân gian các

DTTS vùng Đông Bắc, Tây

Bắc Việt Nam

Nguyễn Hằng 

Phƣơng
ĐHTN x 2012 x

16 FTN532

TRUYỆN KỂ 

DÂN GIAN 

CÁC DTTS 

PHÍA BẮC

14 VPC532

TỤC NGỮ 

NGƢỜI VIỆT 

TỪ GÓC 

NHÌN VĂN 

HÓA

15 KSN532

TRUYỆN 

KIỀU 

TRONG 

DÕNG CHẢY 

TRUYỆN 

NÔM BÁC 

HỌC



, Tổng tập văn học dân gian

các DTTS Việt Nam, Tập 3,

14,15,16, 

Viện KHXHVN
Khoa học xã 

hội, Hà Nội.
x 2009 4

1.8 LL &PPDH VĂN - TIẾNG VIỆT

Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

 khác
TL in TL số TL in TL số

Tổng 15 85

 Phƣơng pháp nghiên cứu khoa

học tâm lý-giáo dục
Dƣơng Thiệu Tống

Khoa học Xã 

hội.
2005 x

Phƣơng pháp luận nghiên cứu

khoa học giáo dục
Phạm Viết Vƣợng ĐHQG HN 1997 20

Phƣơng pháp luận nghiên cứu

khoa học
Vũ Cao Đàm

Khoa học Kĩ 

thuật
x 2008 x

 Giáo trình Lý luận dạy học 

Ngữ Văn

Nguyễn Thị Thu 

Thủy (chủ biên), 

Đào Thị Hồng 

Hạnh, Trần Thị 

Ngọc

ĐHTN x 2017 30

Thi pháp học ở Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn 

Đăng Điệp, TS. 

Nguyễn Văn Tùng

Giáo dục. 2010 29

Giáo trình lý luận dạy học Ngữ

văn
Nguyễn Thị Thu Thủy 

Đại học Thái 

Nguyên
2017 30

Chƣơng trình giáo dục phổ

thông môn Ngữ văn

(26/12/2018) 

x 2018 x

Sách giáo khoa phổ thông môn

Ngữ văn (Các bộ sách mới)
x

2006,

2008
30

Phát triển năng lực đọc hiểu

văn bản văn chƣơng qua hệ

thống phiếu học tập, Lớp

10,11,12)

Phạm Thị Thu Hƣơng 
Đại học Sƣ 

phạm
x 2019 6

16 FTN532

TRUYỆN KỂ 

DÂN GIAN 

CÁC DTTS 

PHÍA BẮC

2 RWL522

 DẠY HỌC 

ĐỌC HIỂU 

TÁC PHẨM 

TỰ SỰ Ở 

TRƢỜNG 

PHỔ THÔNG

Năm 

dự 

kiến 

xb

(**)

Loại giáo 

trình

Số lƣợng hiện 

có tại  Thƣ 

viện trƣờng 

Số lƣợng 

hiện có tại  

TTHL  

Tổng 

số 

môn 

học

Tổng 

số 

giáo 

trình

1 RMP 523

PHƢƠNG 

PHÁP LUẬN 

NGHIÊN 

CỨU KHOA 

HỌC GIÁO 

DỤC NGỮ 

VĂN

Stt Mã môn Tên môn học Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xuất bản

Tài 

liệu 

tham 

khảo

(*)

Năm 

xuất 

bản



Văn học dân gian Việt Nam Đinh Gia Khánh
Giáo dục, Hà 

Nội
1998 12

Văn học dân gian Việt Nam,

(Tập 1)
Đỗ Bình Trị

Giáo dục, Hà 

Nội
1991 2

Văn học dân gian Việt Nam

(Tập 2).
Hoàng Tiến Tựu

Giáo dục, Hà 

Nội,
1990 2

Văn hoá dân gian, mấy vấn đề

phƣơng pháp luận và nghiên

cứu thể loạiGiáo dục, Hà Nội

Chu Xuân Diên
Giáo dục, Hà 

Nội
x 2001 8

Những vấn đề thi pháp văn học

dân gian
Nguyễn Xuân Đức x 2011 1

Văn học dân gian ngƣời Việt -

góc nhìn thể loại
Kiều Thu Hoạch Nxb Lao động x 2012 1

Thi pháp ca dao Nguyễn Xuân Kính Hà Nội x 2012 1
Sự chuyển đổi thi pháp từ ca

dao cổ truyền đến ca dao hiện

đại 

 Nguyễn Hằng Phƣơng
Khoa học Xã 

hội, Hà Nội.
x 2009 50

Truyện thơ Tày, nguồn gốc

quá trình phát triển và thi pháp

thể loại

Vũ Anh Tuấn

Đại học Quốc 

gia Hà Nội, Hà 

Nội

x 2004 1

Cơ sở ngữ dụng học- T1 Đỗ Hữu Châu ĐHSP 2003 2
 Ngữ dụng học Nguyễn Đức Dân GD,HN 1998 1 x
 Giáo trình ngôn ngữ học Nguyễn Thiện Giáp ĐHQG HN 2008 19
Đại cƣơng ngôn ngữ học,

(T1,T2)

Đỗ Hữu Châu, Bùi 

Minh Toán
 GD, HN x 1999 10

Lô gích và tiếng Việt Nguyễn Đức Dân  GD, HN x 1996
Giáo trình ngôn ngữ học đại

cƣơng
Ferdinand de Saussure KHXH, HN x 1993 1

Giáo trình Ngữ dụng học
Đỗ Hữu Châu, Đỗ 

Việt Hùng
ĐHSP, H. x 2008 x

Từ điển thuật ngữ văn học

Lê Bá Hán, Trần 

Đình Sử, Nguyễn 

Khắc Phi

GD, Hà Nội. 1999 10

Phong cách nghệ thuật Nguyễn

Minh Châu
Tôn Phƣơng Lan KHXH x 2002 10

Xuân Quỳnh thơ và đời  Vân Long VH Thông tin x 2004 5

3 FLP522

THI PHÁP 

VĂN HỌC 

DÂN GIAN

4 AKP522 

VẬN DỤNG 

TRI THỨC 

NGỮ DỤNG 

HỌC TRONG 

DẠY HỌC 

NGỮ VĂN

5 AVL532

PHONG 

CÁCH NGHỆ 

THUẬT

MỘT SỐ TÁC 

GIA VĂN 

HỌC

VIỆT NAM 

HIỆN ĐẠI 



Văn học Việt Nam sau 1975,

những vấn đề nghiên cứu và

giảng dạy

Nguyễn Văn Long - Lã Nhâm Thìn
Giáo dục, Hà 

Nội.
x 2009 5

Văn học Việt Nam từ sau Cách

mạng tháng Tám 1945
Nguyễn Văn Long

Đại học Sƣ 

phạm, Hà Nội.
x 2017 2 x

Phong cách nghệ thuật Tô Hoài Mai Thị Nhung Giáo dục x 2006 30

 Chủ nghĩa hiện thực Nam Cao Trần Đăng Suyền KHXH. x 2001 5

Văn học Việt Nam từ đầu thế

kỉ XX đến 1945

Trần Đăng Suyền - 

Lê Quang Hƣng

Đại học Sƣ 

phạm.
x 2020 2

 Lý luận văn học Hà Minh Đức 2000 5

Lý luận văn học

Phƣơng Lựu, Trần 

Đình Sử, Nguyễn 

Xuân Nam, Lê 

Ngọc Trà, La Khắc 

Hoà, Thành Thế 

Thái Bình

2006 10

Bộ sách giáo khoa Ngữ văn

cấp THCS
2006 30

Bộ sách giáo khoa Ngữ văn

cấp THPT
x 2006 30

Tài liệu tập huấn Dạy học và

kiểm tra, đánh giá kết qủa học

tập theo định hƣớng phát triển

năng lực học sinh (lƣu hành

nội bộ). 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

 (lƣu hành nội 

bộ). 
2014 1

Phƣơng pháp dạy học tác

phẩm văn chƣơng (theo thể

loại), NXB Đại học Sƣ phạm,

Hà Nội.

Nguyễn Viết Chữ 2005 10

Phƣơng pháp luận nghiên cứu

văn học
Nguyễn Văn Dân

Khoa học xã 

hội, Hà Nội.
2004 10

Thi pháp học ở Việt Nam

nhân 70 năm sinh GS.TS.Trần

Đình Sử

Nguyễn Đăng Điệp
Giáo dục Việt 

Nam, Hà Nội.
2010 10

Con đƣờng đi vào thế giới

nghệ thuật của nhà văn
Nguyễn Đăng Mạnh

Giáo dục, Hà 

Nội
x 2007 2

5 AVL532

PHONG 

CÁCH NGHỆ 

THUẬT

MỘT SỐ TÁC 

GIA VĂN 

HỌC

VIỆT NAM 

HIỆN ĐẠI 

6 LTS522

NHỮNG 

VẤN ĐỀ LÝ 

LUẬN VĂN 

HỌC TRONG 

NHÀ 

TRƢỜNG 

PHỔ THÔNG

7 FGS533

BỒI DƢỠNG 

HỌC SINH 

GIỎI MÔN 

NGỮ VĂN



 Ấn tƣợng văn chƣơng Lữ Huy Nguyên
Văn hóa thông 

tin, Hà Nội
x 2000 10

Đề cƣơng bài giảng “Một số

vấn đề về văn hóa và tƣ tƣởng

phƣơng Đông”

Ngô Thị Thu Trang
ĐHSP Thái 

Nguyên. 
2017 x

Giáo trình văn hóa phƣơng

Đông
Trần Lê Bảo ĐHSP HN x 2012 10

 Văn hóa Đông Nam Á Mai Ngọc Chừ
Đại học Quốc 

gia Hà Nội
x 1998 10

 Đông phƣơng học Edward W.Said,
Chính trị Quốc 

gia, Hà Nội.
x 1998 5

Các bài giảng về tƣ tƣởng

phƣơng Đông
Trần Đình Hƣợu

Đại học Quốc 

gia Hà Nội
x 2002 5

Bản sắc văn hóa Việt Nam Phan Ngọc
Văn học, Hà 

Nội.
x 2004 9

Đại cƣơng lịch sử tƣ tƣởng

Trung Quốc
Lê Văn Quán

Giáo dục, Hà 

Nội
x 1997 12

 Văn hóa Trung Hoa Đặng Đức Siêu
Lao động, Hà 

Nội.
x 2005 9

Đại cƣơng văn hóa phƣơng

Đông

Lƣơng Duy Thứ chủ 

biên

 Giáo dục, Hà 

Nội. 
x 1996 20

Bộ SGK, SGV môn Tiếng

Việt, lớp 2,3,4,5.
Giáo dục 2000 10

Hoạt động giao tiếp với dạy

học Tiếng Việt ở tiểu học

Phan Phƣơng Dung, 

Đặng Kim Nga

 Đại học Sƣ 

phạm. 
2011 10

Phƣơng pháp dạy học tiếng

Việt nhìn từ tiểu học

Nguyễn Minh 

Thuyết, Hoàng Hòa 

Bình

Giáo dục. 2012 36

Giáo trình Lí luận dạy học

Ngữ văn,

Nguyễn Thị Thu 

Thủy (Chủ biên), 

Đào Thị Hồng 

Hạnh, Trần Thị 

Ngọc

Đại học Thái 

Nguyên,
2017 30

Dạy học phát triển năng lực

môn Ngữ văn Trung học phổ

thông

Đỗ Ngọc Thống
Đại học Sƣ 

phạm
x 2020 2 x

8 ORT621

MỘT SỐ 

VẤN ĐỀ VỀ 

VĂN HOÁ, 

TƢ TƢỞNG 

PHƢƠNG 

ĐÔNG 

TRONG 

NGHIÊN 

CỨU VÀ 

GIẢNG DẠY

9 TVC533

DẠY HỌC 

TIẾNG VIỆT 

THEO QUAN 

ĐIỂM GIAO 

TIẾP 

10 TLG533

PHƢƠNG 

PHÁP DẠY 

HỌC ĐỌC 

HIỂU VĂN 

BẢN

7 FGS533

BỒI DƢỠNG 

HỌC SINH 

GIỎI MÔN 

NGỮ VĂN



*4+. Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(2018), Chương trình giáo dục 

phổ thông môn Ngữ văn (Ban 

hành kèm theo Thông tư số 

32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 

tháng 12 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

), Hà Nội, 2018 (moet.gov.vn). 

X

Dạy học Ngữ văn ở trƣờng

phổ thông
Hoàng Hòa Bình 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội
2014 1 x

Dạy học phát triển năng lực

môn Ngữ văn Trung học phổ

thông

Đỗ Ngọc Thống 
Đại học Sƣ 

phạm.
x 2020 2 x

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sách 

giáo khoa Ngữ văn cấp THCS 

và THPT.

x
2006

2008
30

Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018),

Chương trình giáo dục phổ

thông môn Ngữ văn (Ban hành

kèm theo Thông tư số

32/2018/TT-BGDĐT ngày 26

tháng 12 năm 2018 của Bộ

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

), Hà Nội, 2018 (moet.gov.vn). 

X

Thi pháp học và vấn đề giảng

dạy văn học trong nhà trƣờng

Nguyễn Thị Khánh 

Dƣ 
2009 25

Giáo trình lý luận dạy học

Ngữ văn

Nguyễn Thị Thu 

Thủy
2017 50

Từ điển thuật ngữ văn học

Lê Bá Hán, Trần 

Đình Sử, Nguyễn 

Khắc Phi

x 1999 3

Dẫn luận phong cách học Nguyễn Thái Hoà x 1997 2
Những vấn đề thi pháp của

truyện
Nguyễn Thái Hoà x 2000 14

10 TLG533

PHƢƠNG 

PHÁP DẠY 

HỌC ĐỌC 

HIỂU VĂN 

BẢN

11 DWS533

DẠY HỌC 

TẠO LẬP 

VĂN BẢN Ở 

TRƢỜNG 

PHỔ THÔNG

12 ATV533

VẬN DỤNG 

THI PHÁP 

HỌC TRONG 

DẠY ĐỌC 

HIỂU THƠ 

VIỆT NAM 

HIỆN ĐẠI
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Lí luận văn học

 Phƣơng 

Lựu,Nguyễn Nghĩa 

Trọng, La Khắc 

Hòa, Lê Lƣu Oanh 

x 2008 10

Dẫn luận nghiên cứu tác gia

văn học
Nguyễn Đăng Mạnh x 1993 5

Con đƣờng đi vào thế giới

nghệ thuật của nhà văn
Nguyễn Đăng Mạnh x 1994 2

Hƣớng dẫn dạy học môn Ngữ

văn THPT theo chƣơng trình

giáo dục phổ thông mới

 Đỗ Ngọc Thống 

(chủ biên), Bùi 

Minh Đức, Nguyễn 

Thành Thi 

x 2019 x

Dẫn luận thi pháp học văn học Trần Đình Sử x 2017 2

Thi pháp thơ Tố Hữu Trần Đình Sử x 1995 44
Dạy học tích hợp phát triển

năng lực học sinh. T2 

Trƣờng Đại học Sƣ 

phạm Hà Nội

Đại học Sƣ 

phạm HN
2016 30

Các phƣơng pháp dạy học

hiệu quả 

Robert j.Marzano, 

Debra j Pickering - 

Jane e. Pollock

Giáo dục Việt 

Nam, HN
x 2016 x

Dạy học phát triển năng lực

môn Ngữ văn Trung học phổ

thông

Đỗ Ngọc Thống
Đại học Sƣ 

phạm.
2020 2 x

Giáo trình Phƣơng pháp dạy

đọc văn bản
Nguyễn Thị Hồng Nam

Đại học Cần 

Thơ
x 2016 x

[3]. Bộ Giáo dục và Đào tạo

(2018), Chương trình giáo dục

phổ thông môn Ngữ văn (Ban

hành kèm theo Thông tư số

32/2018/TT-BGDĐT ngày 26

tháng 12 năm 2018 của Bộ

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

), Hà Nội, 2018 (moet.gov.vn). 

x

Văn học địa phƣơng miền núi

phía Bắc
Nguyễn Đức Hạnh

ĐH Thái 

Nguyên.
2015 10
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DẠY HỌC 

TÁC PHẨM 

VĂN HỌC Ở 

TRƢỜNG 

PHỔ THÔNG 

THEO ĐỊNH 

HƢỚNG 

TIẾP CẬN 

NĂNG LỰC 

NGƢỜI HỌC
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DẠY HỌC 

VĂN HỌC 

ĐỊA 

PHƢƠNG Ở 

TRƢỜNG 

PHỔ THÔNG  

12 ATV533

VẬN DỤNG 

THI PHÁP 

HỌC TRONG 

DẠY ĐỌC 

HIỂU THƠ 

VIỆT NAM 

HIỆN ĐẠI
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TÍCH HỢP 

VÀ PHÂN 

HÓA TRONG 
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Văn học dân tộc thiểu số Việt

Nam thời kì hiện đại - Một số

đặc điểm

Trần Thị Việt Trung 

– Cao Thị Hảo

ĐH Thái 

Nguyên.
2011 x

Tuyển tập văn học dân tộc và

miền núi (2 tập)
Nông Quốc Chấn x 1998 3

 Văn học Thái Nguyên, tác giả 

và tác phẩm, Tiểu luận phê 

bình

Hồ Thuỷ Giang x 2004 44

Bản sắc văn hoá dân tộc trong

văn xuôi của các nhà văn dân

tộc thiểu số Việt Nam

 Đào Thuỷ Nguyên 
ĐH Thái 

Nguyên.
x 2014 x

Văn học dân tộc thiểu số Việt

Nam hiện đại - từ một góc nhìn,
Cao Thị Hảo

 Nxb Hội Nhà 

văn, Hà Nội.
x 2018 2 x

Văn học và miền núi Lâm Tiến
, Nxb Văn hoá 

dân tộc.
x 2002 48

Vi Hồng – tác phẩm và dƣ luận 
Cao Thị Hảo và các 

tác giả khác

ĐH Thái 

Nguyên.
x 2016 1 x

1.9 Di truyền học

Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

khác
TL in TL số TL in TL số

20 100

Objective KET , 
Capel, Annette & 

Sharp, Wendy 

Cambridge 

Unveristy Press
* 2011 x 1

 English Grammar in Use , Murphy, Raymond.

Nhà xuất bản 

Văn hóa Thông 

tin

* 2012 x 2 x
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DẠY HỌC 

VĂN HỌC 

ĐỊA 

PHƢƠNG Ở 

TRƢỜNG 

PHỔ THÔNG  

Stt Mã môn Tên môn học

Số lƣợng 

hiện có tại  

TTHL  

Tổng 

số 

môn 

học

Tổng 

số 

giáo 

trình

1 ENG651 TIẾNG ANH   

Tên giáo trình Tác giả Nhà xuất bản
TL 

HT

Tài 

liệu 

tham 

khảo

(*)

Năm 

XB

Năm 

dự 

kiến 

xb

(**)

Loại giáo trình

Số lƣợng hiện 

có tại  Thƣ 

viện trƣờng 



Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(2006), Giáo trình Triết học  

(Dùng cho học viên cao học và 

nghiên cứu sinh không thuộc 

chuyên ngành triết học), 

Nxb Lý luận 

Chính trị
* 2006 x

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(2018), Giáo trình Triết học  

(Dùng cho khối chuyên ngành 

triết học trình độ đào tạo thạc 

sĩ, tiến sĩ các ngành KHTN, 

Công nghệ),

 Nxb Chính trị 

Quốc gia Sự 

thật

* 2018 1

Hội đồng Trung ƣơng chỉ đạo 

biên soạn giáo trình quốc gia 

các bộ môn khoa học Mác – 

Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 

(1999), Giáo trình Triết học 

Mác – Lênin , Nxb Chính trị 

quốc gia, Hà Nội.

* 1999 2

Đảng Cộng sản Việt Nam 

(2016), Văn kiện Đại hội 

Đảng toàn quốc từ Đại hội hội 

XII 

Nxb Chính trị 

quốc gia, Hà 

Nội

* 2016 1

http://dangcongsan.vn/,

http://chinhphu.vn/,

https://vtv.vn/,

http://quochoi.vn/,

http://www.tuyengiao.vn/,

http://triethoc.edu.vn/,…

* Web

. Cơ sở và phƣơng pháp Sinh 

học phân tử. 
Chu Hoàng Mậu 

Nxb ĐH Sƣ 

phạm
* 2005 x 103

 Molecular Biology.  David Clark Elsevier Inc * 2005 x x

 Molecular and cellular 

Biology, 
Stephen L. Wolfe 

Wadsworth 

Publishing 

Company, 

Belmont 

California

* 1993 x x
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CƠ SỞ VÀ 

PHƢƠNG 

PHÁP SINH 

HỌC PHÂN 

TỬ



 Sinh học phân tử . 
Hồ Huỳnh Thuỳ 

Dƣơng 
Nxb Giáo dục * 1997 x 49

 Sinh học phân tử . Võ Thị Thƣơng Lan

Nxb Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội

* 2000 x 35

Giáo trình Tin sinh học. 

Chu Hoàng Mậu, 

Hoàng Phú Hiệp, 

Nguyễn Hữu Quân 

Nxb Đại học 

Thái Nguyên
* 2019 x 50

 Gen và đặc tính chịu hạn của 

cây đậu tƣơng . 

Chu Hoàng Mậu, 

Nguyễn Thị Thúy 

Hƣờng, Nguyễn Vũ 

Thanh Thanh, Chu 

Hoàng Hà 

Nxb Đại học 

Quốc gia, Hà 

Nội

* 2011 x 102

Cơ sở dữ liệu NCBI. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/  

và các cơ sở dữ liệu khác

* Web

Nguyên tắc phân loại sinh vật

Nguyễn Anh Diệp, 

Trần Ninh, Nguyễn 

Xuân Quýnh  

Nhà xuất bản 

Khoa học và 

Kỹ thuật, Hà 

Nội

2007 x 1

Nguyên tắc phân loại và danh 

pháp động vật, 
Nguyễn Ngọc Châu 

Nhà xuất bản 

Khoa học tự 

nhiên và công 

nghệ, Hà Nội

* 2007 x 1

 Đa dạng sinh học và bảo tồn 

thiên nhiên. 
Lê Trọng Cúc

NXB Đại học 

Quốc gia HN
* 2002 x 45

 Giáo trình sinh thái học và đa 

dạng sinh học Dùng 

cho sinh viên khoa Sinh học, 

Thái Nguyên

Lê Ngọc Công, 

Đinh Thị Phƣợng 
* 2016 x 1

 Đa dạng sinh học. 
Phạm Bình Quyền, 

Nguyễn Nghĩa Thìn 

NXB Đại học 

Quốc gia HN
* 2002 x 25

Giáo trình tiến hóa, Nguyễn Xuân Viết 
NXB Giáo dục 

Việt Nam
* 2009 x 1
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3 MOL 641
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PHƢƠNG 

PHÁP SINH 

HỌC PHÂN 
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4 COB631

PHÂN LOẠI 

HỌC SINH 

VẬT

5

ĐA DẠNG 

SINH HỌC 

VÀ BẢO TỒN
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 Molecular Evolution and 

Phylogenetics.  

https://www.mimuw.edu.pl/~lu

kaskoz/teaching/sad2/books/M

olecular-Evolution-and-

Phylogenetics.pdf

Masatoshi Nei and 

Sudhir Kumar 

Oxford 

University 

Press.

* 2000 Web

Sinh học hiện đại, một số vấn 

đề về nguyên lý và ứng dụng. 

Nguyễn Thị Ngọc 

Lan, Từ Quang Tân, 

Chu Hoàng Mậu

Nxb Đại học 

Quốc gia Hà 

nội

* 2020 x 20

 Giáo trình Tin sinh học. 

Chu Hoàng Mậu, 

Hoàng Phú Hiệp, 

Nguyễn Hữu Quân 

Nxb Đại học 

Thái Nguyên
* 2019 x 50

Evolutionary Analysis. Global 

Edition. ISBN 10: 1-292-

06127-8; ISBN 13: 978-1-292-

06127-6. 

https://www.pearson.com.au/pr

oducts/H-J-Herron-

Freeman/Evolutionary-

Analysis-Global-Edition-

VitalSource-

eText/9781292082684?R=978

1292082684

Jon C. Herron, Scott 

Freeman 
* 2013 Web

The Neutral Theory of 

Molecular Evolution.. Online 

publication date: August 2012; 

Online ISBN: 9780511623486 

; DOI: 

https://doi.org/10.1017/CBO97

80511623486

Kimura Motoo 

 Publisher: 

Cambridge 

University 

Press

* 2012 Web
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MEGA X: Molecular 

Evolutionary Genetics 

Analysis across Computing 

Platforms. Mol Biol Evol 

35(6):1547-

1549.https://doi.org/10.1093/m

olbev/msy096; 

https://academic.oup.com/mbe/

article/35/6/1547/4990887

Kumar S., Stecher 

G., Li M., Knyaz 

C., and Tamura K.

* 2018 Web

 Biến đổi khí hậu, Bùi Đức Luận, NXB dân trí * 2014 x 1

Biến đổi khí hậu & sự phát 

triển bền vững,  Giáo trình nội 

bộ, năm 2021

Đinh Thị Phƣợng, 

Vũ Trọng Lƣợng, 
* 2021 x 0

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo 

dục ứng phó với biến đổi khí 

hậu , 

Hà Nội * 2013 x 0

 Sinh học , 2013 Campbell
Nxb Giáo dục 

Việt Nam,
* 2013 x 0

Môi trƣờng và phát triển bền 

vững ,  2009
Nguyễn Đình Hòe, 

Nxb Giáo dục, 

Hà Nội,
* 2009 x x

 Chiến lƣợc Quốc gia về 

BĐKH , (2011)Hà Nội 

[Dowload tại trang web: 

http://ashui.com/mag/chuyenm

uc/nangluong-

moitruong/6032-chien-luoc-

quoc-gia-ve-bien-doi-khi-

hau.html

Chính phủ nƣớc 

CHXHCN Việt Nam 
* 2011 Web

(2012), Kế hoạch hành động 

Quốc gia về BĐKH giai đoạn 

2012-2020 , Hà Nội [Dowload 

tại trang web: 

http://www.mpi.gov.vn/Pages/t

inbai.aspx?idTin=4514&idcm

=202 ]

Chính phủ nƣớc 

CHXHCN Việt Nam 
* 2012 Web

 Protein và tính chống chịu ở 

thực vật,  346tr

Trần Thị Phƣơng 

Liên 

Nxb Khoa học 

tự nhiên và 

công nghệ,

* 2010 x x
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Các bài báo khoa học về đặc 

tính chống chịu ở thực vật trên 

các tạp chí về Sinh học trong 

nƣớc và quốc tế đƣợc xuất bản 

online. 

* Web

 Gen và đặc tính chịu hạn của 

cây đậu tƣơng.

Chu Hoàng Mậu, 

Nguyễn Thị Thúy 

Hƣờng, Nguyễn Vũ 

Thanh Thanh, Chu 

hoàng Hà

Nxb Đại học 

quốc gia Hà 

Nội

* 2011 x 102

 Cơ sở và phƣơng pháp Sinh 

học phân tử.  
Chu Hoàng Mậu

Nxb ĐH Sƣ 

phạm
* 2005 x 103

 Cơ sở di truyền tính chống 

chịu đối với thiệt hại do môi 

trƣờng của cây lúa. 

Bùi Chí Bửu, 

Nguyễn Thị Lang 

Nxb Nông 

Nghiệp  
* 2003 x x

National Center for

Biotechnology Information:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov

* Web

 Giáo trình Công nghệ tế bào, 
Hoàng Phú Hiệp, 

Từ Quang Trung
NXB Hà Nội * 2021 x 20 x

 Nhập môn công nghệ sinh học, Phạm Thành Hổ NXB Giáo dục * 2006 x 1

Giáo trình Công nghệ tế bào 

thực vật và ứng dụng,

Nguyễn Thị Tâm, 

Vũ Thị Thu Thuỷ

 NXB Đại học 

Thái Nguyên
* 2016 x 50

  Giáo trình Ứng dụng công 

nghệ sinh học trong chăn nuôi, 

Từ Quang Trung, 

Từ Quang Tân, 

Hoàng Phú Hiệp 

NXB Đại học 

Thái Nguyên
* 2020 x 22

 Sinh học hiện đại, một số vấn 

đề về nguyên lý và ứng dụng.

Nguyễn Thị Ngọc 

Lan, Từ Quang Tân, 

Chu Hoàng Mậu

 Nxb Đại học 

Quốc gia Hà 

nội 

* 2020 x 20

Cơ sở dữ liệu NCBI. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

 và các cơ sở dữ liệu khác

* Web
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 Sinh học hiện đại, một số vấn 

đề về nguyên lý và ứng dụng.

Nguyễn Thị Ngọc 

Lan, Từ Quang Tân, 

Chu Hoàng Mậu 

 Nxb Đại học 

Quốc gia Hà 

nội 

* 2020 x 20

 Giáo trình Tin sinh học. 

Chu Hoàng Mậu, 

Hoàng Phú Hiệp, 

Nguyễn Hữu Quân 

Nxb Đại học 

Thái Nguyên 
* 2019 x 50

Cơ sở dữ liệu NCBI. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

 và các cơ sở dữ liệu khác

* Web

Giáo trình hợp chất thiên 

nhiên , 

Phạm Văn Khang 

(chủ biên)

Nxb Đại học 

Thái Nguyên
* 2019 x 50

 Secondary Metabolites: 

Sources and Applications .  

2018

R. Vijayakumar and 

S. S. S. Raja,

BoD–Books on 

Demand,
* x 1

 Giáo trình các hợp chất thiên 

nhiên có hoạt tính sinh học ,
Phan Quốc Kinh

 Nxb Giáo Dục 

Việt Nam. 
* 2011 x x

, “Antitumor Alkaloids in 

Clinical Use or in Clinical 

Trials,” Modern Alkaloids . pp. 

25–52, Oct. 24, 2007, doi: 

https://doi.org/10.1002/978352

7621071.ch2

M. Cuendet and J. 

M. Pezzuto
* Web

“Flavonoids. Chemistry,

Biochemistry and

Applications. Edited by

Øyvind M. Andersen and

Kenneth R. Markham.,”

Angew. Chemie Int. Ed. , vol.

45, no. 41, pp. 6786–6787,

Oct. 2006, doi:

https://doi.org/10.1002/anie.20

0685399.

S. Quideau, * Web

Saponins . 
K. Hostettmann and 

A. Marston, 

Cambridge: 

Cambridge 

University 

Press, 1995

* 1995 x 1
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 Công nghệ chuyển gen (động 

vật, thực vật), 

Trần Quốc Dung, 

Nguyễn Hoàng Lộc, 

Trần Thị Lệ 

NXB Huế * 2006 x x

 Sinh học phân tử.
Hồ Huỳnh Thuỳ 

Dƣơng

NXB Giáo dục, 

Hà Nội
* 2005 x 1

 Giáo trình di truyền học.  
Chu Hoàng Mậu, 

Nguyễn Thị Tâm

NXB Giáo dục, 

Hà Nội.
* 2006 x 102 x

Tạp chí Sinh học, Tạp chí 

Công nghệ Sinh học với các 

bài báo liên quan

* Web

 Công nghệ chuyển gen ở động 

vật - thực vật, 

Trần Quốc Dung, 

Nguyễn Hoàng Lộc, 

Trần Thị Lệ 

Nxb Đại học 

Huế
* 2010 x x

Molecular Biology.  David Clark Elsevier Inc * 2005 x 0

 Giáo trình Tin sinh học . 

Chu Hoàng Mậu, 

Hoàng Phú Hiệp, 

Nguyễn Hữu Quân 

Nxb Đại học 

Thái Nguyên
* 2019 x 50

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ * Web

 Cơ sở và phƣơng pháp Sinh 

học phân tử. 
Chu Hoàng Mậu

Nxb ĐH Sƣ 

phạm 
* 2005 x 103

Các bài báo khoa học về chỉ 

thị phân tử trên các tạp chí về 

Sinh học trong nƣớc và quốc tế 

đƣợc xuất bản online

* Web

National Center for 

Biotechnology Information: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov

* Web

  Gen và đặc tính chịu hạn của 

cây đậu tƣơng .

Chu Hoàng Mậu, 

Nguyễn Thị Thúy 

Hƣờng, Nguyễn Vũ 

Thanh Thanh, Chu 

Hoàng Hà

 Nxb Đại học 

Quốc gia, Hà 

Nội

* 2011 x 102

 Giáo trình Tin sinh học . 

Chu Hoàng Mậu, 

Hoàng Phú Hiệp, 

Nguyễn Hữu Quân

Nxb Đại học 

Thái Nguyên
* 2019 x 50
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Sinh học hiện đại, một số vấn

đề về nguyên lý và ứng dụng.

Nguyễn Thị Ngọc 

Lan, Từ Quang Tân, 

Chu Hoàng Mậu

 Nxb Đại học 

Quốc gia Hà 

nội 

* 2020 x 20

Cơ sở dữ liệu NCBI. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/  

  và các cơ sở dữ liệu khác

* Web

 Phƣơng pháp phân tích di 

truyền hiện đại trong chọn 

giống cây trồng . 

Chu Hoàng Mậu
Nxb Đại học 

Thái Nguyên
* x 102

 Giáo trình Tin sinh học . 

Chu Hoàng Mậu, 

Hoàng Phú Hiệp, 

Nguyễn Hữu Quân 

Nxb Đại học 

Thái Nguyên
* 2019 x 50

  Gen và đặc tính chịu hạn của 

cây đậu tƣơng .

Chu Hoàng Mậu, 

Nguyễn Thị Thúy 

Hƣờng, Nguyễn Vũ 

Thanh Thanh, Chu 

Hoàng Hà

 Nxb Đại học 

Quốc gia, Hà 

Nội

* 2011 x 102

Sinh học hiện đại, một số vấn

đề về nguyên lý và ứng dụng. 
Nguyễn Thị Ngọc Lan, Từ Quang Tân, Chu Hoàng Mậu

Nxb Đại học 

Quốc gia Hà 

nội 

* 2020 x 20

Cơ sở dữ liệu NCBI. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/  

  và các cơ sở dữ liệu khác

* Web

Giáo trình Di truyền học , 
Chu Hoàng Mậu, 

Nguyễn Thị Tâm

NXB Giáo dục, 

Hà Nội 
2006 x 102 x

Cơ sở và phƣơng pháp Sinh 

học phân tử. 
Chu Hoàng Mậu 

Nxb ĐH Sƣ 

phạm 
* 2005 x 103

Các bài báo khoa học về ứng

dụng di truyền học hiện đại

trên các tạp chí trong nƣớc và

quốc tế đƣợc xuất bản online

* Web
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D. Peter Snustad, Michael J. 

Simmons (2015), Principles of 

Genetics. 7th Edition, Printed 

in USA,  John 

Wiley&SonsInc.Link: 

https://books.google.com.vn/bo

oks?id=NBB0CgAAQBAJ&pri

ntsec=frontcover&hl=vi&sour

ce=gbs_ge_summary_r&cad=

0#v=onepage&q&f=false

* Web

National Center for

Biotechnology Information:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov

* Web

 Giáo trình Công nghệ tế bào, 
Hoàng Phú Hiệp, 

Từ Quang Trung
NXB Hà Nội. * 20 x

Sinh học hiện đại, một số vấn

đề về nguyên lý và ứng dụng. 

Nguyễn Thị Ngọc 

Lan, Từ Quang Tân, 

Chu Hoàng Mậu

Nxb Đại học 

Quốc gia Hà 

nội 

* 2020 x 20

 Protein expression handbook. 

https://www.thermofisher.co

m/content/dam/LifeTech/glob

al/Forms/PDF/protein-

expression-handbook.pdf

* Web

Recombinant Protein 

Purification Handbook- 

Principles and Methods. 

http://sevierlab.vet.cornell.edu

/resources/Research-Links-

Page/2-Molecular-Biology-and-

Biochemisty-Resources/GE-

Handbooks/GE_Recombinant_

protein.pdf

* Web
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Novel technologies for 

recombinant protein 

overexpression in Escherichia 

coli. https://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:20

0549/FULLTEXT01.pdf

* Web

Protein Expression and Purifi 

cation Series. https://www.bio-

rad.com/webroot/web/pdf/lse

/literature/pepsi_hr_1665067.

pdf

* Web

GT Vi sinh vật học Phần 1 Lý

thuyết và bài tập giải sẵn song

ngữ

Kiều Hữu Ảnh

Nxb Khoa học 

và kỹ thuật Hà 

Nội

* 2006 x 0 x

 Cơ sở sinh học vi sinh vật. Nguyễn Thành Đạt

Nxb Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội.

* 2011 x 10

Di truyền học Vi sinh vật.Phạm Thành Hổ, Nguyễn Lân Dũng 

Nxb Đại học 

Sƣ phạm Hà 

Nội.

* 2005 x 0

 Di truyền học Vi sinh vật
Phạm Thành Hổ, 

Nguyễn Lân Dũng

Nxb Đại học 

Sƣ phạm Hà 

Nội.

* 2005 x 0

  Molecular Microbiology

Busby, Stephen J. 

W., Thomas, 

Christopher 

M., Brown, Nigel L.

USA * 1998  x

Giáo trình Vi sinh công

nghiệp
Kiều Hữu Ảnh

Nxb Khoa học 

và Kỹ thuật. 
* 1999 x 30

 Virus học Phạm Văn Ty
Nxb Giáo dục 

Việt Nam. 
* 2013 x 30

Giáo trình điện tử, Vi sinh đại

cƣơng  

Trƣờng Đại học 

Cần Thơ
* x 0
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Bài báo đăng trên các tạp chí 

chuyên ngành liên quan tới nội 

dung vi sinh học phân tử. 

* Web

Cơ sở dữ liệu NCBI: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

 và các cơ sở dữ liệu khác

* Web

 Human molecular genetics
Tom Stracchan, 

Andrew Read, 

Garland 

Science 
* 2018 x 1

  Giáo trình Di truyền học
Chu Hoàng Mậu, 

Nguyễn Thị Tâm

NXB Giáo dục, 

Hà Nội
* 2006 x 102

Cơ sở và phƣơng pháp Sinh 

học phân tử
Chu Hoàng Mậu 

Nxb ĐH Sƣ 

phạm 
* 2005 x 103

https://www.nejm.org/doi/full

/10.1056/NEJMp2030694 
* Web

1.10. LL & PPDH bộ môn Sinh học

Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

 khác
TL in TL số TL in TL số

20 117

Objective KET
Capel, Annette & 

Sharp, Wendy

 Cambridge 

Unveristy Press
* 2011 x 1

 (English Grammar in Use Murphy, Raymond

, Nhà xuất bản 

Văn hóa Thông 

tin

* 2012 x 2 x
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có tại  Thƣ 

viện trƣờng 

Số lƣợng 

hiện có tại  

TTHL  

Tổng 

số 

môn 

học

Tổng 

số 

giáo 

trình

1 ENG651 TIẾNG ANH   

Stt Mã môn Tên môn học Tên giáo trình Tác giả NXB

TL-

Học 

Tập

Tài 

liệu 

tham 

khảo

(*)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2030694
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2030694


Giáo trình Triết học  (Dùng 

cho học viên cao học và 

nghiên cứu sinh không thuộc 

chuyên ngành triết học)

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

Lý luận Chính 

trị
* 2006 x

Giáo trình Triết học  (Dùng 

cho khối chuyên ngành triết 

học trình độ đào tạo thạc sĩ, 

tiến sĩ các ngành KHTN, Công 

nghệ)

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo

Chính trị Quốc 

gia Sự thật
* 2018 0

 Giáo trình Triết học Mác – 

Lênin

Hội đồng Trung 

ƣơng chỉ đạo biên 

soạn giáo trình quốc 

gia các bộ môn 

khoa học Mác – 

Lênin, tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh

Chính trị quốc 

gia, Hà Nội.
* 1999 2

Văn kiện Đại hội Đảng toàn 

quốc từ Đại hội hội XIII

Đảng Cộng sản Việt 

Nam

Chính trị quốc 

gia, Hà Nội
* 2016 0

http://dangcongsan.vn/,

http://chinhphu.vn/,

https://vtv.vn/,

http://quochoi.vn/,

http://www.tuyengiao.vn/,

http://triethoc.edu.vn/,…

* Web

Cơ sở và phƣơng pháp Sinh 

học phân tử
Chu Hoàng Mậu ĐH Sƣ phạm * 2005 x 103

Molecular Biology.  David Clark Elsevier Inc * 2005 x x

Molecular and cellular Biology, Stephen L. Wolfe

Wadsworth 

Publishing 

Company, 

Belmont 

California

* 1993 x x

Sinh học phân tử 
Hồ Huỳnh Thuỳ 

Dƣơng
Nxb Giáo dục * 1997 x 49

2 PHI631    TRIẾT HỌC     

3 MOL 641

CƠ SỞ VÀ 

PHƢƠNG 

PHÁP SINH 

HỌC PHÂN 

TỬ



Sinh học phân tử . Võ Thị Thƣơng Lan

Nxb Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội

* 2000 x 35

Giáo trình Tin sinh học

Chu Hoàng Mậu, 

Hoàng Phú Hiệp, 

Nguyễn Hữu Quân 

Đại học Thái 

Nguyên
* 2019 x 50

Gen và đặc tính chịu hạn của 

cây đậu tƣơng .

Chu Hoàng Mậu, 

Nguyễn Thị Thúy 

Hƣờng, Nguyễn Vũ 

Thanh Thanh, Chu 

Hoàng Hà

Đại học Quốc 

gia, Hà Nội
* 2011 x 102

Cơ sở dữ liệu NCBI. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/  

và các cơ sở dữ liệu khác

* Web

Nguyên tắc phân loại sinh vật, 

Nguyễn Anh Diệp, 

Trần Ninh, Nguyễn 

Xuân Quýnh 

Nhà xuất bản 

Khoa học và 

Kỹ thuật, Hà 

Nội 

* 2007 x 1

Nguyên tắc phân loại và danh 

pháp động vật,
Nguyễn Ngọc Châu

Khoa học tự 

nhiên và công 

nghệ, Hà Nội

* 2007 x 1

Đa dạng sinh học và bảo tồn 

thiên nhiên
Lê Trọng Cúc 

Đại học Quốc 

gia HN
* 2002 x 45

Giáo trình sinh thái học và đa 

dạng sinh học Dùng 

cho sinh viên khoa Sinh học, 

Lê Ngọc Công, 

Đinh Thị Phƣợng
Thái Nguyên * 2016 x 1

 Đa dạng sinh học.
Phạm Bình Quyền, 

Nguyễn Nghĩa Thìn

Đại học Quốc 

gia HN
* 2002 x 25

Sinh học hiện đại, một số vấn 

đề về nguyên lý và ứng dụng

Nguyễn Thị Ngọc 

Lan, Từ Quang Tân, 

Chu Hoàng Mậu

Đại học Quốc 

gia Hà nội 
* 2020 x 20

Giáo trình Tin sinh học.

Chu Hoàng Mậu, 

Hoàng Phú Hiệp, 

Nguyễn Hữu Quân

 Đại học Thái 

Nguyên 
* 2019 x 50

5

ĐA DẠNG 

SINH HỌC 

VÀ BẢO TỒN

6 BPA 621

SINH HỌC 

HIỆN ĐẠI, 

NGUYÊN LÝ 

VÀ ỨNG 

DỤNG

3 MOL 641

CƠ SỞ VÀ 

PHƢƠNG 

PHÁP SINH 

HỌC PHÂN 

TỬ

4 COB631

PHÂN LOẠI 

HỌC SINH 

VẬT

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/


Cơ sở dữ liệu NCBI. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

và các cơ sở dữ liệu khác

* Web

Biến đổi khí hậu, Bùi Đức Luận  dân trí * 2014 x 1

Biến đổi khí hậu & sự phát 

triển bền vững

Đinh Thị Phƣợng, 

Vũ Trọng Lƣợng

 Giáo trình nội 

bộ
* 2021 x x

Giáo dục ứng phó với biến đổi 

khí hậu ,

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
Hà Nội * 2013 x x

Sinh học Campbell
Giáo dục Việt 

Nam
* 2021 x 1

 Môi trƣờng và phát triển bền 

vững
Nguyễn Đình Hòe,

Giáo dục, Hà 

Nội
* 2009 x x

Chiến lƣợc Quốc gia về 

BĐKH , [Dowload tại trang 

web: 

http://ashui.com/mag/chuyenm

uc/nangluong-

moitruong/6032-chien-luoc-

quoc-gia-ve-bien-doi-khi-

hau.html

Chính phủ nƣớc 

CHXHCN Việt Nam
 Hà Nội * 2011 Web

Kế hoạch hành động Quốc gia 

về BĐKH giai đoạn 2012-

2020 ,  [Dowload tại trang 

web: 

http://www.mpi.gov.vn/Pages/t

inbai.aspx?idTin=4514&idcm

=202 ]

Chính phủ nƣớc 

CHXHCN Việt Nam
Hà Nội * 2012 Web

 Giáo trình tiến hóa, Nguyễn Xuân Viết
Giáo dục Việt 

Nam
* 2009 x 1

Molecular Evolution and 

Phylogenetics. 

Masatoshi Nei and 

Sudhir Kumar

Oxford 

University 

Press

* 2000 x 0 x

 Sinh học hiện đại, một số vấn 

đề về nguyên lý và ứng dụng

Nguyễn Thị Ngọc 

Lan, Từ Quang Tân, 

Chu Hoàng Mậu

Đại học Quốc 

gia Hà nội
* 2020 x 20

Giáo trình Tin sinh học.

Chu Hoàng Mậu, 

Hoàng Phú Hiệp, 

Nguyễn Hữu Quân

Đại học Thái 

Nguyên
* 2019 x 50

6 BPA 621

SINH HỌC 

HIỆN ĐẠI, 

NGUYÊN LÝ 

VÀ ỨNG 

DỤNG

7 MOE621

SINH 

QUYỂN VÀ 

BIẾN ĐỔI 

KHÍ HẬU

8 MEA631
TIẾN HÓA 

PHÂN TỬ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/


Jon C. Herron, Scott Freeman 

(2013), Evolutionary Analysis. 

Global Edition. ISBN 10: 1-

292-06127-8; ISBN 13: 978-1-

292-06127-6. 

https://www.pearson.com.au/pr

oducts/H-J-Herron-

Freeman/Evolutionary-

Analysis-Global-Edition-

VitalSource-

eText/9781292082684?R=978

1292082684

* 2013 Web

Kimura Motoo (2012) The 

Neutral Theory of 

Molecular Evolution. 

Publisher: Cambridge 

University Press. Online 

publication date: August 2012; 

Online ISBN: 9780511623486 

; DOI: 

https://doi.org/10.1017/CBO97

80511623486

2012 Web

Hoàng Phú Hiệp, Từ Quang 

Trung (2021) Giáo trình Công 

nghệ tế bào, NXB Hà Nội

* 2021 x 20 x

Phạm Thành Hổ (2006), Nhập 

môn công nghệ sinh học, NXB 

Giáo dục

* 2006 1

Nguyễn Thị Tâm, Vũ Thị Thu 

Thuỷ (2016), Giáo trình Công 

nghệ tế bào thực vật và ứng 

dụng, NXB Đại học Thái 

Nguyên

* 2016 x 50

Giáo trình Ứng dụng công 

nghệ sinh học trong chăn nuôi, 

Từ Quang Trung, 

Từ Quang Tân, 

Hoàng Phú Hiệp 

Đại học Thái 

Nguyên
* 2020 x 22

8 MEA631
TIẾN HÓA 

PHÂN TỬ 

9 BIA621

CÔNG NGHỆ 

SINH HỌC 

VÀ ỨNG 

DỤNG



Sinh học hiện đại, một số vấn 

đề về nguyên lý và ứng dụng. 

Nguyễn Thị Ngọc 

Lan, Từ Quang Tân, 

Chu Hoàng Mậu 

Đại học Quốc 

gia Hà nội 
* 2020 x 20

Cơ sở dữ liệu NCBI. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

và các cơ sở dữ liệu khác

* Web

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(2018), “Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông tổng thể (Ban 

hành kèm theo Thông tƣ số 

32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26 

tháng 12 năm 2018 của Bộ 

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo), 

https://data.moet.gov.vn/index.

php/s/LETzPhj5sGGnDii#pdfvi

ewer

Web

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(2018), “Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông môn Sinh học 

(Ban hành kèm theo Thông tƣ 

số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 

26 tháng 12 năm 2018 của Bộ 

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo)”, 

https://data.moet.gov.vn/index.

php/s/hfw2YvlABVuYdhY#pd

fviewer

2018 Web

Trần Bá Hoành (2010), Đổi 

mới phƣơng pháp dạy học, 

chƣơng trình và sách giáo 

khoa , Nxb Đại học Sƣ phạm, 

Hà Nội

2010 4

Giáo trình phát triển chƣơng 

trình, sách giáo khoa Sinh học 

phổ thông ,

Nguyễn Phúc 

Chỉnh, Nguyễn Nhƣ 

Ất

Giáo dục Việt 

Nam
2014 50

9 BIA621

CÔNG NGHỆ 

SINH HỌC 

VÀ ỨNG 

DỤNG

10 BCT631

CHƢƠNG 

TRÌNH VÀ 

SÁCH GIÁO 

KHOA SINH 

HỌC

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/LETzPhj5sGGnDii
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/LETzPhj5sGGnDii
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/LETzPhj5sGGnDii
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/LETzPhj5sGGnDii
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/LETzPhj5sGGnDii
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/LETzPhj5sGGnDii
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/LETzPhj5sGGnDii
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/LETzPhj5sGGnDii
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/LETzPhj5sGGnDii
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/LETzPhj5sGGnDii
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/LETzPhj5sGGnDii
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/hfw2YvlABVuYdhY
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/hfw2YvlABVuYdhY
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/hfw2YvlABVuYdhY
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/hfw2YvlABVuYdhY
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/hfw2YvlABVuYdhY
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/hfw2YvlABVuYdhY
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/hfw2YvlABVuYdhY
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/hfw2YvlABVuYdhY
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/hfw2YvlABVuYdhY
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/hfw2YvlABVuYdhY
https://data.moet.gov.vn/index.php/s/hfw2YvlABVuYdhY


Chƣơng trình giáo dục phổ 

thông môn Sinh học giai đoạn 

2006-2020

* 0

“Xây dựng chƣơng trình học” Peter F. Olia 

Giáo dục 

(Nguyễn Kim 

Dung dịch).

* 0

Các bộ sách giáo khoa sinh 

học phổ thông lớp 10, 11, 12
*

Chƣơng trình giáo dục phổ 

thông các môn Tự nhiên và xã 

hội”, “Khoa học” và “Khoa 

học Tự nhiên” Ban hành kèm 

theo Thông tƣ số 32/2018/TT-

BGDĐT, ngày 26 tháng 12 

năm 2018 của Bộ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo)”, 

https://moet.gov.vn/tintuc/Page

s/tin-hoat-dong-cua-

bo.aspx?ItemID=5755

* Web

Các bộ sách giáo khoa “Tự

nhiên và xã hội”, “Khoa học”

và “Khoa học Tự nhiên”.

*

Bộ Giáo dục và Đào tạo

(2018), “Chƣơng trình giáo

dục phổ thông tổng thể (Ban

hành kèm theo Thông tƣ số

32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26

tháng 12 năm 2018 của Bộ

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo),

https://moet.gov.vn/tintuc/Page

s/tin-hoat-dong-cua-

bo.aspx?ItemID=5755

Web

11  

DẠY HỌC 

SINH HỌC 

THEO ĐỊNH 

HƢỚNG 

PHÁT TRIỂN 

NĂNG LỰC

10 BCT631

CHƢƠNG 

TRÌNH VÀ 

SÁCH GIÁO 

KHOA SINH 

HỌC

https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-bo.aspx?ItemID=5755
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-bo.aspx?ItemID=5755
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-bo.aspx?ItemID=5755
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-bo.aspx?ItemID=5755
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-bo.aspx?ItemID=5755
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-bo.aspx?ItemID=5755
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-bo.aspx?ItemID=5755
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-bo.aspx?ItemID=5755
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-bo.aspx?ItemID=5755
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-bo.aspx?ItemID=5755
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-bo.aspx?ItemID=5755


Bộ Giáo dục và Đào tạo

(2018), “Chƣơng trình giáo

dục phổ thông môn Sinh học

(Ban hành kèm theo Thông tƣ

số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày

26 tháng 12 năm 2018 của Bộ

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo)”,

https://moet.gov.vn/tintuc/Page

s/tin-hoat-dong-cua-

bo.aspx?ItemID=5755

Web

GT Vận dụng các tiếp cận

dạy học để phát triển năng lực

học sinh trong dạy học Sinh

học , 

Nguyễn Văn Hồng (Chủ biên), Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Hằng, Phạm Thị Hồng Tú Đại học Thái Nguyên. *

   

2019 50

GT Phƣơng pháp dạy học 

Sinh học ở trƣờng phổ thông ,

Nguyễn Thị Hằng, 

Phạm Thị Hồng Tú

Đại học Thái 

Nguyên
* 2021 20

Dạy học tích hợp phát triển 

năng lực học sinh, Quyển 1: 

Khoa học tự nhiên ,

Đỗ Hƣơng Trà (chủ 

biên) 

Đại học Sƣ 

phạm, Hà Nội
* 2015 40

Dạy và học tích cực một số 

phƣơng pháp và kỹ thuật dạy 

học

Nguyễn Lăng Bình 

(chủ biên)

Đại học Sƣ 

phạm
* 2010 30

Bồi dƣỡng năng lực môn Sinh 

học THPT theo chủ đề

Bùi Văn Sâm, Mai 

Sỹ Tuấn, Trần 

Khánh Ngọc 

Đại học Sƣ 

phạm, Hà Nội
* 2017 2

Vận dụng các tiếp cận dạy

học để phát triển năng lực học

sinh trong dạy học Sinh học

Nguyễn Văn Hồng (Chủ biên), Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Hằng, Phạm Thị Hồng Tú Đại học Thái Nguyên. * 2019 50

11  

DẠY HỌC 

SINH HỌC 

THEO ĐỊNH 

HƢỚNG 

PHÁT TRIỂN 

NĂNG LỰC

12 ATB621

CÁC TIẾP 

CẬN TRONG 

DẠY HỌC 

SINH HỌC



Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(2018), “Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông môn Sinh học 

(Ban hành kèm theo Thông tƣ 

số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 

26 tháng 12 năm 2018 của Bộ 

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo)”, 

https://data.moet.gov.vn/index.

php/s/hfw2YvlABVuYdhY#pd

fviewer

* 2018 Web

Dạy và học tích cực một số 

phƣơng pháp và kỹ thuật dạy 

học ,

Nguyễn Lăng Bình 

(chủ biên) 

Đại học Sƣ 

phạm, Hà Nội
* 2010 30

Lí luận dạy học hiện đại: cơ

sở đổi mới mục tiêu, nội dung

và phƣơng pháp dạy học

Bernd Meier, Nguyễn Văn CƣờngĐại học Sƣ phạm Hà Nội. * 2014 10 x

Giáo trình phát triển chƣơng 

trình, sách giáo khoa Sinh học 

phổ thông , 

Nguyễn Phúc 

Chỉnh, Nguyễn Nhƣ 

Ất 

Giáo dục Việt 

Nam
* 2014 50

 Đổi mới phƣơng pháp dạy 

học, chƣơng trình và sách 

giáo khoa ,

Trần Bá Hoành
Đại học Sƣ 

phạm, Hà Nội.
* 2010 4

GT Phƣơng pháp dạy học 

Sinh học ở trƣờng phổ thông ,

Nguyễn Thị Hằng, 

Phạm Thị Hồng Tú 

Đại học Thái 

Nguyên
* 2021 20

 Tiếp cận các kĩ thuật dạy học 

hiện đại trong dạy học Sinh 

học ,  

Nguyễn Văn Hồng 

ĐHSP Thái 

Nguyên (Giáo 

trình đã 

nghiệm thu, 

chƣa xuất bản).

* 2016 0

Dạy học tích hợp phát triển 

năng lực học sinh, Quyển 1: 

Khoa học tự nhiên ,

Đỗ Hƣơng Trà (chủ 

biên) 

Đại học Sƣ 

phạm, Hà Nội.
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Giáo trình kiểm tra đánh giá 

trong giáo dục , 

Nguyễn Công 

Khanh, Đào Thị 

Oanh

Đại học Sƣ 

phạm Hà Nội
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Bộ Giáo dục và Đào tạo

(2018), “Chƣơng trình giáo

dục phổ thông tổng thể (Ban

hành kèm theo Thông tƣ số

32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26

tháng 12 năm 2018 của Bộ

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo),

https://data.moet.gov.vn/index.

php/s/LETzPhj5sGGnDii#pdfvi

ewer

* 2018 Web

Bộ Giáo dục và Đào tạo

(2018), “Chƣơng trình giáo

dục phổ thông môn Sinh học

(Ban hành kèm theo Thông tƣ

số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày

26 tháng 12 năm 2018 của Bộ

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo)”,

https://data.moet.gov.vn/index.

php/s/hfw2YvlABVuYdhY#pd

fviewer

* Web

Nguyễn Thị Hằng, Phạm Thị 

Hồng Tú (2021), Giáo trình 

Phƣơng pháp dạy học Sinh 

học ở trƣờng phổ thông , Nxb 

Đại học Thái Nguyên

* 2021 20

Nguyễn Phúc Chỉnh, Nguyễn 

Nhƣ Ất (2014), Giáo trình 

phát triển chƣơng trình, sách 

giáo khoa Sinh học phổ thông , 

Nxb Giáo dục Việt Nam.
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Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(2018), “Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông tổng thể (Ban 

hành kèm theo Thông tƣ số 

32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26 

tháng 12 năm 2018 của Bộ 

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo), 

https://data.moet.gov.vn/index.

php/s/LETzPhj5sGGnDii#pdfvi

ewer

* 2018 Web

Bộ Giáo dục và Đào tạo

(2018), “Chƣơng trình giáo

dục phổ thông môn Sinh học

(Ban hành kèm theo Thông tƣ

số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày

26 tháng 12 năm 2018 của Bộ

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo)”,

https://data.moet.gov.vn/index.

php/s/hfw2YvlABVuYdhY#pd

fviewer

* Web

Trần Bá Hoành (2010), Đổi

mới phƣơng pháp dạy học,

chƣơng trình và sách giáo

khoa , Nxb Đại học Sƣ phạm,

Hà Nội.

* 2010 4

Nguyễn Phúc Chỉnh, Phạm

Đức Hậu (2007), Ứng dụng

tin học trong nghiên cứu khoa

học giáo dục và dạy học sinh

học , Nxb Giáo dục, Hà Nội.
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Phạm Xuân Quế, Ứng dụng 

công nghệ thông trong tổ chức 

hoạt động nhận thức Vật lý 

tích cực chủ động và sáng tạo, 

NXB ĐHSP Hà Nội, 2016
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Nguyễn Thị Hằng, Phạm Thị 

Hồng Tú (2021), Giáo trình 

Phƣơng pháp dạy học Sinh 

học ở trƣờng phổ thông , Nxb 

Đại học Thái Nguyên.. 
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GT Vận dụng các tiếp cận dạy

học để phát triển năng lực học

sinh trong dạy học Sinh học , 

Nguyễn Văn Hồng (Chủ biên), Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Hằng, Phạm Thị Hồng Tú Đại học Thái Nguyên. *

GT Phƣơng pháp dạy học 

Sinh học ở trƣờng phổ thông ,

Nguyễn Thị Hằng, 

Phạm Thị Hồng Tú

Đại học Thái 

Nguyên
* x

Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), 

“Chương trình giáo dục phổ 

thông tổng thể (Ban hành kèm 

theo Thông tư số 32/2018/TT-

BGDĐT, ngày 26 tháng 12 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo), 

https://data.moet.gov.vn/inde

x.php/s/LETzPhj5sGGnDii#pdfvi

ewer

2018 Web

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(2018), “Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông môn Sinh học 

(Ban hành kèm theo Thông tƣ 

số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 

26 tháng 12 năm 2018 của Bộ 

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo)”, 

https://data.moet.gov.vn/index.

php/s/hfw2YvlABVuYdhY#pd

fviewer
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Richard I. Arends (2009), 

Learning to teach (9th 

edition), chapter 11, published 

by McGraw - Hill, NewYork, 

American. 

https://hasanahummi.files.wor

dpress.com/2017/04/connect-

learn-succeed-richard-arends-

learning-to-teach-mcgraw-hill-

2012.pdf

2009 Web

Các bộ sách giáo khoa sinh 

học phổ thông lớp 10, 11, 12.

2006,

2007,

2008

x

Bài báo về học theo vấn đề và

dạy học giải quyết vấn đề trên

các website: 

https://tapchigiaoduc.moet.go

v.vn/vi/magazine/tag/d%E1%B

A%A1y-h%E1%BB%8Dc-

gi%E1%BA%A3i-

quy%E1%BA%BFt-

v%E1%BA%A5n-

%C4%91%E1%BB%81;

Web

https://scholar.google.com.vn/

scholar?q=paper+of+problem+

based+learning&hl=vi&as_sdt=

0&as_vis=1&oi=scholart

Web

https://docs.lib.purdue.edu/ijp

bl/
Web

GT Vận dụng các tiếp cận dạy

học để phát triển năng lực học

sinh trong dạy học Sinh học ,

Nguyễn Văn Hồng 

(Chủ biên), Nguyễn 

Thị Hà, Nguyễn Thị 

Hằng, Phạm Thị 

Hồng Tú 

Đại học Thái 

Nguyên.
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 GT Phƣơng pháp dạy học 

Sinh học ở trƣờng phổ thông ,

Nguyễn Thị Hằng, 

Phạm Thị Hồng Tú

Đại học Thái 

Nguyên
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Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018),

“Chương trình giáo dục phổ

thông tổng thể (Ban hành kèm

theo Thông tư số 32/2018/TT-

BGDĐT, ngày 26 tháng 12 năm

2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo

dục và Đào tạo),

https://data.moet.gov.vn/inde

x.php/s/LETzPhj5sGGnDii#pdfvi

ewer

* 2018 Web

Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), 

“Chương trình giáo dục phổ 

thông môn Sinh học (Ban hành 

kèm theo Thông tư số 

32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26 

tháng 12 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo)”, 

https://data.moet.gov.vn/inde

x.php/s/hfw2YvlABVuYdhY#pdf

viewer
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Buck Institute for Education 

(2003). Project Based Learning 

Handbook: A Guide to 

Standards-Focused Project 

Based Learning for Middle and 

High School Teachers. 

Introduction chapter free to 

download 

at: https://web.archive.org/we

b/20110122135305/http://ww

w.bie.org/tools/handbook
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Bài báo về học theo dự án và

phƣơng pháp khoa học trên các

website: 

https://tapchigiaoduc.moet.go

v.vn/vi/magazine/tag/d%E1%B

A%A1y-h%E1%BB%8Dc-

d%E1%BB%B1-%C3%A1n;

* Web

https://scholar.google.com/sch

olar?q=journal+of+project-

based+learning&hl=vi&as_sdt=

0&as_vis=1&oi=scholart;

* Web

https://tapchigiaoduc.moet.go

v.vn/vi/magazine/tag/d%E1%B

A%A1y-h%E1%BB%8Dc-

d%E1%BB%B1-%C3%A1n

* Web

Tích hợp trong dạy học Sinh 

học ,
Nguyễn Phúc Chỉnh

 Đại học Thái 

Nguyên
* 2012 x 99

 Dạy học tích hợp phát triển 

năng lực học sinh,  Quyển 1 

Khoa học tự nhiên ,

Đỗ Hƣơng Trà 

(CB), Nguyễn Văn 

Biên, Trần Khánh 

Ngọc, Trần Trung 

Ninh, Trần Thị 

Thanh Thủy, 

Nguyễn Công 

Khanh, Nguyễn Vũ 

Bích Hiền

Đại học Sƣ 

phạm Hà Nội.
* 2015 40

Bộ Giáo dục và Đào tạo

(2018), Chƣơng trình giáo dục 

phổ thông tổng thể và

Chƣơng trình giáo dục phổ

thông môn Sinh học .

https://data.moet.gov.vn/index.

php/s/hfw2YvlABVuYdhY#pd

fviewer

* 2018 Web
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https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn/vi/magazine/tag/d%E1%BA%A1y-h%E1%BB%8Dc-d%E1%BB%B1-%C3%A1n


GT Phƣơng pháp dạy học 

Sinh học ở trƣờng phổ thông

Nguyễn Thị Hằng, 

Phạm Thị Hồng Tú

Đại học Thái 

Nguyên..
* 2021 20

Giáo trình Phƣơng pháp dạy 

học Sinh học ở trƣờng phổ 

thông , 

Nguyễn Thị Hằng, 

Phạm Thị Hồng Tú 

Đại học Thái 

Nguyên.. 
2021 20

Giáo dục STEM trong nhà 

trƣờng phổ thông , 

Nguyễn Văn Biên, 

Tƣởng Duy Hải, 

Trần Minh Đức, 

Nguyễn Văn Hạnh, 

Chu Cẩm Thơ, 

Nguyễn Anh Thuấn, 

Đoàn Văn Thƣợc, 

Trần Bá Trình

 Giáo dục Việt 

Nam
* 2019 x x

Bộ Giáo dục và Đào tạo

(2018), “Chƣơng trình giáo

dục phổ thông tổng thể (Ban

hành kèm theo Thông tƣ số

32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26

tháng 12 năm 2018 của Bộ

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo),

https://data.moet.gov.vn/index.

php/s/LETzPhj5sGGnDii#pdfvi

ewer

* 2018 Web

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(2018), “Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông môn Sinh học 

(Ban hành kèm theo Thông tƣ 

số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 

26 tháng 12 năm 2018 của Bộ 

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo)”, 

https://data.moet.gov.vn/index.

php/s/hfw2YvlABVuYdhY#pd

fviewer

* 2018 Web
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GT Vận dụng các tiếp cận dạy

học để phát triển năng lực học

sinh trong dạy học Sinh học , 

Nguyễn Văn Hồng (Chủ biên), Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Hằng, Phạm Thị Hồng Tú  Đại học Thái Nguyên. * 2019 50

GT Phƣơng pháp dạy học 

Sinh học ở trƣờng phổ thông , 

Nguyễn Thị Hằng, 

Phạm Thị Hồng Tú 

Đại học Thái 

Nguyên
* 2021 20

Tổ chức hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo trong nhà 

trƣờng phổ thông ,  

Nguyễn Thị Liên 

(chủ biên), Nguyễn 

Thị Hằng, Tƣởng 

Duy Hải, Đào Thị 

Ngọc Minh

Giáo dục Việt 

Nam.
* 2016 x 1 x

Bài báo về học trải nghiệm và

giáo dục STEM trên các

website: 

*

https://tapchigiaoduc.moet.go

v.vn/vi/magazine/tag/h%E1%B

B%8Dc-t%E1%BA%ADp-

tr%E1%BA%A3i-

nghi%E1%BB%87m;

* Web

https://tapchigiaoduc.moet.go

v.vn/vi/magazine/tag/gi%C3%A

1o-d%E1%BB%A5c-stem;

* Web

https://www.bu.edu/ctl/guides

/experiential-learning/;
* Web

https://stemeducationjournal.sp

ringeropen.com/
* Web
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Bộ Giáo dục và Đào tạo

(2018), Chƣơng trình giáo dục

phổ thông tổng thể; Chƣơng

trình giáo dục phổ thông môn

khoa học tự nhiên (Ban hành

kèm theo Thông tƣ số

32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26

tháng 12 năm 2018, Bộ Giáo

dục và Đào tạo),

https://data.moet.gov.vn/index.

php/s/LETzPhj5sGGnDii#pdfvi

ewer

Web

Giáo trình Vận dụng các tiếp 

cận dạy học để phát triển 

năng lực học sinh trong dạy 

học Sinh học

Nguyễn Văn Hồng 

(Chủ biên), Nguyễn 

Thị Hà, Nguyễn Thị 

Hằng, Phạm Thị 

Hồng Tú

Đại học Thái 

Nguyên.
* 2019 50

 Giáo trình Phƣơng pháp dạy 

học Sinh học ở trƣờng phổ 

thông , 

Nguyễn Thị Hằng, 

Phạm Thị Hồng Tú

 Đại học Thái 

Nguyên
* 2021 20

Dạy học tích hợp phát triển

năng lực học sinh, Quyển 1:

Khoa học tự nhiên ,

Đỗ Hƣơng Trà (chủ 

biên) 

Đại học Sƣ 

phạm, Hà Nội.
* 2015 40

Loại giáo trình

Tổng 

số 

Tổng 102 5 16 20 123
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(*)
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xb

(**)
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biên 
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 khác
TL in TL số TL in TL số
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Giáo trình Triết học (Dùng

trong đào tạo ngành khoa học

xã hội và nhân văn không

chuyên ngành Triết học) 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo Nguyễn Văn 

Tài, Phạm Văn Sinh 

đồng chủ biên, 

Nguyễn Tài Đông.

ĐHSP 2006 x x

Giáo trình Triết học (Dùng

trong đào tạo ngành khoa học

xã hội và nhân văn không

chuyên ngành Triết học)

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo

 Đại học Sƣ 

phạm.
2018 x 1

Giáo trình Triết học Mác -

Lênin 

Hội đồng Trung 

ƣơng chỉ đạo biên 

soạn giáo trình quốc 

gia các bộ môn 

khoa học Mác - 

Lênin, tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh

 Chính trị quốc 

gia, Hà Nội. 
1999 x 2

Văn kiện Đại hội Đảng toàn

quốc từ Đại hội hội XII,

Đảng Cộng sản Việt 

Nam

 Chính trị quốc 

gia, Hà Nội.
2016 x 1

 Objective KET
Capel, Annette & 

Sharp, Wendy

Cambridge 

Unveristy Press.
2013 1

  English Grammar in Use Murphy, Raymond
Văn hóa Thông 

tin.
2012 x 2

 Phƣơng pháp luận  nghiên 

cứu khoa học
Phạm Viết Phƣợng ĐHQG 1997 x 20

 Phƣơng pháp luận Sử học Phan Ngọc Liên  ĐHSPHN. 2009 x 5

 Nhập môn sử học 
Phan Ngọc Liên 

(Cb)
ĐHSPHN 2011 x 7

Nghiên cứu và dạy học lịch

sử địa phƣơng ở Việt Bắc 
Đỗ Hồng Thái Giáo dục 1996 x 5

Dạy học lịch sử Việt

Nam(1919-1975) qua tài liệu

văn kiện Đảng, 

Đỗ Hồng Thái Giáo dục 2010 x 15

1 PHI641 TRIẾT HỌC

2 ENG651 ENGLISH

3 RMH631

PHƢƠNG 

PHÁP 

NGHIÊN 

CỨU KHOA 

HỌC LỊCH SỬ



Phƣơng pháp lịch sử và

phƣơng pháp logic 
Văn Tạo KHXH 1995 x 5

 Lịch sử Việt Nam  1945-2000 Nguyễn Xuân Minh Giáo dục, HN 2006 x 30

Giáo trình lịch sử Việt Nam

1858 - 1945

 Hoàng Ngọc La, 

Hà Thị Thu Thủy
Giáo dục 2011 x 20

Giáo trình lịch sử ngoại giao

Việt Nam, Giáo trình nội bộ 

Tác giả;, Hà Thị 

Thu Thủy, Hoàng 

Thị Mỹ Hạnh

2020 x 22

 Một con đƣờng sử học Lƣơng Ninh ĐHSP 2009 x 5

 Hồ Chí Minh toàn tập tập 10  CTQG 2000 x 10

Nghiên cứu Việt Nam một số

vấn đề lịch sử- kinh tế- xã hội-

văn hóa 

 Đinh Xuân Lâm Thế giới 1998 x 5

Góp phần tìm hiểu một số vấn

đề lịch sử cận đại Việt Nam
Nguyễn Văn Kiệm ĐHSP 2003 x 10

 Một số vấn đề lịch sử thế giới
Vũ Dƣơng Ninh, 

Nguyễn Văn Kim
Giáo dục 2008 x 5

Lịch sử thế giới hiện đại,  

Quyển 2, 
 Trần Thị Vinh ĐHSP 2008 x x

Chủ nghĩa tƣ bản ngày

nay:Mâu thuẫn nội tại, xu thế,

triển vọng

 Đỗ Lộc Diệp (cb) CTQG 2003 x 2

Vận mệnh lịch sử của chủ

nghĩa xã hội

Nguyễn Trọng 

Chuẩn
CTQG 2009 x

x

Dạy học tich hợp phát triển

năng lực học sinh , Quyển 2)

Trần Thị Thanh 

Thúy (chủ biên)
ĐHSP 2016 x 10

Phƣơng pháp dạy học lịch sử , 

tập 2
Phan Ngọc Liên ĐHSP 2009 x 30

Đại cƣơng Lịch sử Việt Nam ,

tập 2

Đinh Xuân Lâm 

(chủ biên)
Giáo dục 2001 x 10

 Lịch sử Việt Nam 1945 - 2000  Nguyễn Xuân Minh Giáo dục 2006 x 50

Việt Nam những sự kiện lịch

sử (1858 - 1918)
 Dƣơng Kinh Quốc Giáo dục 2002 x 5

3 RMH631

PHƢƠNG 

PHÁP 

NGHIÊN 

CỨU KHOA 

HỌC LỊCH SỬ

4 VHI641

NHỮNG 

VẤN ĐỀ 

LỊCH SỬ 

VIỆT NAM

5 WHI 631

NHỮNG 

VẤN ĐỀ 

LỊCH SỬ 

THẾ GIỚI

6 VHE 621

CHỦ ĐỀ 

LỊCH SỬ 

VIỆT NAM 

TRONG 

CHƢƠNG 

TRÌNH GIÁO 

DỤC PHỔ 

THÔNG 

NĂM 2018



 Đại cƣơng Lịch sử Việt Nam
Trƣơng Hữu Quýnh 

(chủ biên)
Giáo dục 1998 x 7

Phƣơng pháp dạy học -

Truyền thống và đổi mới 
Thái Duy Tuyên Giáo dục 2008 x

x

Chƣơng trình môn Lịch sử và

Địa lý (Tiểu học)

[https://data.moet.gov.vn/index.

php/s/DCB1dwY143wU6jF#pd

fviewer].

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
2018 x web

Chƣơng trình môn Lịch sử và

Địa lý (THCS)

[https://data.moet.gov.vn/index.

php/s/9qMfxoXw540U6YD#pd

fviewer].

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
2018 x web

 Chƣơng trình môn Lịch sử 

(THPT)       

[https://data.moet.gov.vn/index.

php/s/Pjk1JJIcg7CxsnP#pdfvie

wer]. 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
2018 x web

Đất nƣớc Việt Nam qua các

đời Nghiên cứu địa lý học lịch

sử Việt Nam (Trung tâm học

liệu ĐHTN ) Xb 2010

Đào Duy Anh VHTT 2010 x x

Hoàng Sa, Trƣờng Sa là của

Việt Nam . (Trung tâm học liệu

ĐHTN) Xb 2008

 Nguyễn 

Nhã;Nguyễn Đình 

Đầu;Lê Minh 

Nghĩa, Từ Đặng 

Minh Thu, Vũ 

Quang Việt

Nxb Trẻ 2008 x

x

Lịch sử cổ đại Việt Nam, Xb

2005
Đào Duy Anh VHTT 2005 x x

7 HDE621

LỊCH SỬ 

PHÁT TRIỂN 

VÀ SỰ XÁC 

LẬP BIÊN 

GIỚI LÃNH 

THỔ QUỐC 

GIA

6 VHE 621

CHỦ ĐỀ 
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THÔNG 
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Chủ quyền biển đảo và biên

giới trên đất liền Việt Nam -

Trung Quốc tiến tới vì hòa

bình, ổn định, hữu nghị, hợp

tác, phát triển Xb 2016

 Qúi Lâm  Hồng Đức. 2016 x x

Cuộc tranh chấp Việt - Trung

về hai quần đảo Hoàng Sa và

Trƣờng Sa

 Lƣu Văn Lợi
 Công an nhân 

dân
1995 x x

 Tiến trình lịch sử Việt Nam 
 Nguyễn Quang 

Ngọc cb
Giáo dục 2001 x 10

Luật biên giới quốc gia năm

2003,  số 06/2003/QH11 

Quốc hội nƣớc 

CHXHCN Việt Nam
2011 x x

Tiến trình lịch sử Việt Nam Xb

2001

Nguyễn Quang 

Ngọc cb
Giáo dục 2001 x 10

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(2006), Giáo trình chủ nghĩa 

xã hội khoa học Dùng cho các 

trƣờng Đại học, Cao đẳng

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, Đỗ Nguyên 

Phƣơng, Nguyễn 

Viết Thông chủ biên

CTQG 2006 x 5

 Lịch sử cổ đại Việt Nam Đào Duy Anh VHTT 2005 x x

Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến

nay
Trần Bá Đệ CTQG 2000 x 10

Cơ cấu kinh tế - xã hội Việt

Nam thời thuộc địa (1858 -

1945) 

Nguyễn Văn Khánh ĐHQG 2000 x 10

 Phƣơng pháp luận Sử học
 Phan Ngọc Liên 

(chủ biên)
ĐHSPTN 2009 x 10

Lịch sử Việt Nam  1945-2000 Nguyễn Xuân Minh Giáo dục 2006 x 50

Đại cƣơng lịch sử Việt Nam,

tập I

Trƣơng Hữu Quýnh 

cb
Giáo dục 1997 x 5

Việt Nam - Đông Nam Á:

Quan hệ lịch sử, văn hóa

Viện nghiên cứu 

Đông Nam Á
KHXH 1995 x 6

ASEAN - Những vấn đề và xu

hƣớng

  Phạm Nguyên 

Long
KHXH 1997 x 5
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Thế giới những sự kiện lịch

sử thế kỉ XX

 Lê Trung Dũng - 

Nguyễn Ngọc Mão
Giáo dục 2002 x 5

 Lịch sử Đông Nam Á  D.G.E.Hall CTQG 1997 x 5

 Lịch sử Đông Nam Á

  Lƣơng Ninh (chủ 

biên), Đỗ Thanh 

Bình, Trần Thị Vinh

Giáo dục 2008 x 5

Đông Nam Á - Truyền thống

và hội nhập 
Vũ Dƣơng Ninh Thế giới 2007 x x

Chủ quyền biển đảo Việt Nam

trong tiến trình lịch sử
 Hà Thị Thu Thủy 2014 x

giáo 

trình 

nội bộ

Giáo dục về biển đảo  Tổ

quốc Việt Nam  Dành cho học

sinh Trung học cơ sở

 Nguyễn Thị Bích 

(chủ biên), Lê Hiến 

Chƣơng, Nguyễn 

Thị Phƣơng Thanh

 ĐHQG Hà Nội 2017 x 2

Giáo dục về biển đảo  Tổ

quốc Việt Nam  Dành cho học

sinh Trung học phổ thông

Nguyễn Thị Thế 

Bình
ĐHQG Hà Nội 2017 x 2

Nhà nước phong kiến Việt 

Nam đã quản lý 

quần đảo Hoàng Sa và các 

vùng biển của Việt 

Nam ở biển Đông trong nhiều 

thế kỷ 

Trịnh Khắc Mạnh

TC Nghiên cứu 

lịch sử 458, 

tr.3-10.

2014 x Tạp chí 

Hoàng Sa, Trƣờng Sa là

của Việt Nam  Sƣu tập những

báo cáo khoa học, bài báo và

tƣ liệu mới về chủ quyền

của Việt Nam  đối với hai

quần đảo  Trƣờng Sa và

Hoàng Sa 

Nguyễn Nhã
NXB Trẻ, Hà 

Nội
2008 x 2

 Đại Nam thực lục, tập 1
 Quốc sử quán triều 

Nguyễn 
Giáo dục 2002 x

x
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Đại Nam thực lục, tập 4 

 Nguyễn Thế Đạt, 

Trƣơng Văn Chinh 

phiên dịch, Hoa 

Bằng hiệu đính

Giáo dục, Hà 

Nội.
2004 x 2

 Đại Nam nhất thống chí, tập 

2 Quốc sử quán triều Nguyễn

Phạm Trọng Điềm; 

Đào Duy Anh

 Thuận Hóa, 

Huế. 
2006 x

x

Một số trang WEB:

http://ivides.vnu.edu.vn;

http://nghiencuubiendong.vn/.

x web

Kinh tế - Văn hoá Việt Nam

từ đầu Việt Nam từ đầu thế kỉ

XX đến năm 1945 ,

Hà Thị Thu Thuỷ 2020 x

 Giáo 

trình 

nội bộ.

 Nghiên cứu Việt Nam một số 

vấn đề lịch sử - kinh tế - xã hội 

- văn hóa, 

Đinh Xuân Lâm, 

Dƣơng Lan Hải  

Thế giới, Hà 

Nội.
-1998 x 5

  Văn hoá Việt Nam và cách 

tiếp cận mới,
Phan Ngọc

Văn hoá Thông 

tin, Hà Nội.
1994 x 2

Khoa cử và giáo dục Việt Nam ,  Nguyễn Quốc Thắng
Văn hoá, Hà 

Nội.
2005 x 2

 Lịch sử giáo dục Việt Nam 

trƣớc Cách mạng tháng Tám 

1945

Nguyễn Đăng Tiến
Giáo dục, Hà 

Nội
1996 x 2

Chính sách dân tộc của các 

triều đại phong kiến Việt Nam
Đàm Thị Uyên VH Dân tộc 1998 x 5

Các dân tộc thiểu số trong sự

phát triển kinh tế - xã hội ở

Miền núi

 Bế Viết Đẳng CTQG 1996 x 5

Sự phát triển giáo dục và chế 

độ thi cử ở Việt Nam thời 

phong kiến

Nguyễn Tiến Cƣờng 
 Giáo dục, Hà 

Nội.
1998 x 8

 Lý Thƣờng Kiệt lịch sử ngoại 

giao và tông giáo của triều Lý
Hoàng Xuân Hãn 1996 x 2

KINH TẾ - 

VĂN HÓA 

VIỆT NAM 

TỪ ĐẦU THẾ 

KỶ XX ĐẾN 

NĂM 1945
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Cục diện thế giới đến 2020, 
Phạm Bình Minh -

chủ biên
CTQG 2020 x

 Quan hệ đối ngoại Việt Nam 

1940 -2010
Vũ Dƣơng Ninh CTQG 2014 x

Sách 

foto (1)

Sự đảo lộn của thế giới địa

chính trị thế kỷ XXI
Maridon Tuareno

Chính trị Quốc 

gia, HN.
1996 x 5

Quan hệ quốc tế những năm

đầu thế kỷ XXI: Vấn đề, sự

kiện và quan điểm

 Trình Mƣu, Vũ 

Quang Vinh 

Lý luận Chính 

Trị
2005 x x

Toàn cầu hóa và ảnh hƣởng

đối với khu vực Châu Á  -

  Thái Bình Dƣơng  - Các khía

cạnh kinh tế , xã hội và văn

hóa Kỷ yếu đại hội lần thứ 14

hiệp hội các hội đồng nghiên

cứu khoa học và xã hội Châu

Á  (ASEAN)

Viện Kinh tế thế giới HN. 2001 x 1

Phƣơng pháp dạy học lịch sử , 

tập 1-2

Phan Ngọc Liên 

(chủ biên)
ĐHSP 2009 x 10

Các con đƣờng, biện pháp

nâng cao hiệu quả dạy học

lịch sử ở trƣờng phổ thông

 Nguyễn Thị Côi ĐHSP 2011 x 8

Phƣơng pháp dạy học phát

triển năng lực học sinh phổ

thông

 Huỳnh Văn Sơn, 

Nguyễn Kim Hồng, 

Nguyễn Thị Diễm 

My

ĐHSP 2018 x x

Cẩm nang phƣơng pháp sƣ

phạm

 Nguyễn Thị Minh 

Phƣợng

Tổng hợp TP 

Hồ Chí Minh
2011 x x

 Đánh giá kết quả học tập
Trần Thị Tuyết 

Oanh
ĐHSP 2018 x x

Lịch sử phong trào giải

phóng dân tộc thế kỷ XX một

cách tiếp cận

Đỗ Thanh Bình ĐHSP 2010 x 5

 Lịch sử Việt Nam 1945-2000  Nguyễn Xuân Minh Giáo dục 2006 x 50

 Lịch sử thế giới hiện đại
Đỗ Thanh Bình 

(chủ biên)
ĐHSP 2010 x x
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Tổng kết cuộc kháng chiến

chống Mĩ cứu nƣớc -Thắng lợi

và bài học

Ban chỉ đạo tổng 

kết chiến tranh 
CTQG 1995 x 10

Lịch sử thế giới hiện đại,  

quyển 1
Trần Thị Vinh ĐHSP 2008 x x

 Làng cổ truyền Việt Nam Vũ Ngọc Khánh
Thanh niên, Hà 

Nội
2004 x 10

Việt Nam phong tục Phan Kế Bính
 Văn hóa thông 

tin, Hà Nội.
2005 x 5

“Làng xã thời Trần”, Nghiên

cứu Lịch sử,  số 4, tr. 36-42
Vũ Duy Mền 2009 x

x

Đất lề quê thói Phong tục

Việt Nam

Nhất Thanh,Vũ Văn 

Khiếu

 Văn hóa thông 

tin, Hà Nội
2001 x 8

 Lệ làng Việt Nam trong tâm 

thức dân gian
Hồ Đức Thọ

ăn hóa - thông 

tin, Hà Nội.
2003 x 8

Chế độ ruộng đất và một số

vấn đề lịch sử Việt Nam
 Trƣơng Hữu Quýnh Thế giới 2009 x 5

 “Vấn đề sử dụng ruộng đất 

công làng xã ở nông thôn thời 

Trần”,,  tr.23-30.

Nguyễn Thị Phƣơng 

Chi

 Nghiên cứu 

lịch sử
2015 x Tạp chí 

Tình hình ruộng đất nông

nghiệp và đời sống nông dân

dƣới Triều Nguyễn

Trƣơng Hữu Quýnh, 

Đỗ Bang 

Thuận Hóa, 

Huế.
1997 x 7

Tình hình ruộng đất nông

nghiệp và đời sống nông dân

dƣới Triều Nguyễn

Trƣơng Hữu Quýnh, 

Đỗ Bang chủ biên 
Thuận Hóa 1997 x 5

 Cơ sở văn hóa Việt Nam Trần Quốc Vƣợng Giáo dục 2017 x 2

 Cơ sở văn hóa Việt Nam  Trần Ngọc Thêm Tp HCM. 1999 x 10

 Việt Nam văn hóa sử cƣơng  Đào Duy Anh VHTT 2000 x 5

 Việt Nam phong tục  Phan Kế Bính Tp HCM. 2005 x 5

 Văn hóa Đông Nam Á  Mai Ngọc Chừ ĐHQG 1998 x 5
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Sự đa dạng văn hóa và đối

thoại giữa các nền văn hóa -

Một góc nhìn từ Việt Nam 

 Phạm Xuân Nam KHXH 2008 x x

Lịch sử văn hóa thế giới cổ

trung đại, 

 Lƣơng Ninh (chủ 

biên) 
Giáo dục 2001 x 5

 Bản sắc văn hóa Việt Nam  Phan Ngọc VHTT 2004 x 5

Nhận thức văn hóa Việt Nam Nguyễn Duy Quý KHXH 2008 x 3

 Hợp tác Đông Á sau chiến 

tranh lạnh

 Kim Ngọc Thu 

Trang chủ biên, 

Nguyễn Thị Trang, 

Vũ Vân Anh

Khoa học xã 

hội, Hà Nội.
2020 x 2

 APEC - Những thách thức và

cơ hội, Xb 1997
CTQG 1997 x 2

Liên minh châu Âu hai thập 

niên đầu thế kỷ XXI
Đinh Công Tuấn

Khoa học Xã 

hội, Hà Nội.
2011 x x

Châu Á - Thái Bình Dƣơng

tìm kiếm một hình thức hợp

tác mới cho thế kỉ XXI

Viện Thông tin 

Khoa học xã hội 

Trung tâm Khoa 

học xã hội và nhân 

văn Quốc gia

hông tin Khoa 

học xã hội, Hà 

Nội.

1998 x 5

Phát triển bền vững văn hóa

tộc ngƣời trong quá trình hội

nhập ở vùng Đông Bắc

Vƣơng Xuân Tình, 

Trần Hồng Hạnh 

(Cb)

Khoa học xã 

hội
2012 x 1

Bản sắc văn hóa Việt Nam Phan Ngọc VHTT 2004 x 5

 Cơ sở văn hóa Việt Nam Trần Ngọc Thêm Giáo dục 1999 x 5

Những vấn đề văn hóa Việt

Nam đƣơng đại
 Huỳnh Khái Vinh VHTT 2001 x 5

 Cơ sở văn hóa Việt Na
Trần Quốc Vƣợng 

chủ biên
Giáo dục 2008 x x

1.12 LL & PPDH Bộ môn Giáo dục Chính trị
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khảo

(*)

NXB

DK

Loại giáo 

trình

Số lƣợng hiện 

có tại  Thƣ 

viện trƣờng 

Số lƣợng 

hiện có tại  

TTHL  

Tổng 

số 

môn 

học

Tổng 

số 

giáo 

trình

Stt Mã môn Tên môn học Tên giáo trình Tác giả Nhà XB

Năm 

xuất 

bản

TLHT



Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

 khác
TL in TL số TL in TL số

Objective KET , 
Capel, Annette & 

Sharp, Wendy

Cambridge 

Unveristy Press.
2011 x x 1

English Grammar in Use Murphy, Raymond

 Nhà xuất bản 

Văn hóa Thông 

tin

2012 x x 2

 Giáo trình Triết học  (Dùng 

cho học viên cao học và 

nghiên cứu sinh không thuộc 

chuyên ngành triết học)

 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo

Nxb Lý luận 

Chính trị.
2006 x x x

Giáo trình Triết học (Dùng

trong đào tạo ngành khoa học

xã hội và nhân văn không

chuyên ngành Triết học)

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo

 Nxb Chính trị 

quốc gia, Hà 

Nội

2018 x x 1

Giáo trình Triết học Mác -

Lênin

Hội đồng Trung 

ƣơng chỉ đạo biên 

soạn giáo trình quốc 

gia các bộ môn 

khoa học Mác - 

Lênin, tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh 

 Nxb Chính trị 

quốc gia, Hà 

Nội

1999 x x 2

Văn kiện Đại hội Đảng toàn

quốc từ Đại hội hội XII

Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

 Nxb Chính trị 

quốc gia, Hà 

Nội

2016 x x 1

http://dangcongsan.vn/,

http://chinhphu.vn/,

https://vtv.vn/,

http://quochoi.vn/,

http://www.tuyengiao.vn/,

http://triethoc.edu.vn/,…

WEB

2 PHI641 TRIẾT HỌC 

Tài 

liệu 

tham 

 

khảo

(*)

NXB

DK

Tổng 

số 

môn 

học

Tổng 

số 

giáo 

trình

1 ENG651 TIẾNG ANH

Stt Mã môn Tên môn học Tên giáo trình Tác giả Nhà XB

Năm 

xuất 

bản

TLHT



Giáo trình Nguyên tắc thống 

nhất giữa phép biện chứng, 

lôgic học và lý luận nhận thức

Đồng Văn Quân 
Nxb Đại học 

Thái Nguyên
2019 x x 20

Giáo trình Lôgic học
Đào Doãn Tá, Tô 

Duy Hợp

 Nxb Chính trị 

quốc gia, Hà 

Nội

2004 x x 1

Giáo trình Triết học Mác –

Lênin (Các ngành ngoài lí luận

chính), 

Phạm Văn Đức Hà Nội. 2019 x x x

Giáo trình Lôgic học Đồng Văn Quân Thái Nguyên 2014 x x 2

Văn kiện Đại hội Đảng toàn

quốc từ Đại hội hội XII

Đảng Cộng sản Việt 

Nam

 Nxb Chính trị 

quốc gia, Hà 

Nội

2016 x x 1

http://dangcongsan.vn/,

http://chinhphu.vn/,

https://vtv.vn/,

http://quochoi.vn/,

http://www.tuyengiao.vn/,

http://triethoc.edu.vn/,…

WEB

Giáo trình Kinh tế chính trị 

Mác- Lênin (dùng cho các 

ngành Lý luận chính trị), 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo

Nxb Chính trị 

Quốc gia, Hà 

Nội

2019 x x 1

Kinh tế học David Begg
Nxb Giáo dục, 

Hà Nội
1992 x x 2

Đổi mới chính sách và cơ chế

quản lý kinh tế bảo đảm sự

tăng trƣởng kinh tế bền vững, 

Vũ Đình Bách, Ngô 

Đình Giao

Nxb CTQG, 

Hà Nội
1996 x x 5

Kinh tế học vi mô Ngô Đình Giao
Nxb Giáo dục, 

Hà Nội
1997 x x 3

Kinh tế học đại cƣơng,  Vũ Hồng Tiến

Nxb Đại học 

Sƣ phạm, Hà 

Nội.

2008 x x 5

Đề cƣơng bài giảng học phần: 

Những nguyên lý cơ bản của 

CNXHKH và Những nguyên 

lý cơ bản của chính trị học

TS Nguyễn Thị 

Hƣờng, TS Trần 

Thị Lan 

Thái Nguyên 2015 x x 1

3 PLR 523

NGUYÊN 

TẮC THỐNG 

NHẤT GIỮA 

PHÉP BIỆN 

CHỨNG, 

LÔGIC HỌC 

VÀ LÝ LUẬN 

NHẬN THỨC

4 BPE 523

NHỮNG 

NGUYÊN LÝ 

CƠ BẢN 

CỦA KINH 

TẾ CHÍNH 

TRỊ HỌC VÀ 

KINH TẾ 

HỌC

5 BSP 523

Những nguyên 

lý cơ bản của 

chủ nghĩa xã  

hội khoa học 

và chính trị học 



Một số chuyên đề về những 

nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác- Lênin (tập 3), 

Phạm Công Nhất
Nxb Lý luận 

chính trị, HN.
2008 x x 2

Giáo trình Chính trị học Nguyễn Văn Long

 Nxb Đại Học 

Sƣ phạm Hà 

Nội

2012 x x 5

 Giáo trình Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

Nxb Chính trị 

Quốc gia, HN.
2008 x x 5

Giáo trình tham vấn tâm lí Trần Thị Minh Đức NXB Đại học quốc gia Hà Nội.2016 x x 2

Tham vấn tâm lý cá nhân và

gia đình
Trần Đình Tuấn NXB Đại học quốc gia Hà Nội.2015 X 1 x

Giáo trình kiểm tra đánh giá

trong giáo dục
Nguyễn Công Khanh (chủ biên), Đào Thị Oanh NXB ĐHSP, Hà Nội. 2016 20

PISA và những vấn đề của

giáo dục Việt Nam, Tập

1 Những vấn đề chung về PISA

Nguyễn Thị Phƣơng Hoa (chủ biên), Vũ Hải Hà, Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Hoàng Oanh NXB ĐHSP, Hà Nội. 2014 X 1 x

Trắc nghiệm và đo lƣờng cơ

bản trong giáo dục
Quentin Stodola, Kalmer Stordahl; Nghiêm Xuân Hùng biên dịch; Lâm Quang Thiệp hiệu đính Hà Nội 1995 X 1

Thống kê ứng dụng trong

nghiên cứu khoa học giáo dục, 
Dƣơng Thiệu TốngNXB Khoa học xã hội, Hà Nội. 2005 X 1

Giáo trình Đƣờng lối cách

mạng của Đảng Cộng sản Việt

Nam

Nxb Chính trị 

Quốc gia, Hà 

Nội.

2009 x x 302

Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng

sản Việt Nam

Nhà xuất bản 

Chính trị Quốc 

gia, Hà Nội

2009 x x 302

Một số chuyên đề về Đƣờng

lối cách mạng của Đảng Cộng

sản Việt Nam  , tập 1

Lý luận Chính 

trị, Hà Nội.
2007 x 1

Một số chuyên đề về Đƣờng

lối cách mạng của Đảng Cộng

sản Việt Nam , tập 2

Lý luận Chính 

trị, Hà Nội.
2007 x 30

8 TMP633

ĐƢỜNG LỐI 

CỦA ĐẢNG 

CỘNG SẢN 

VIỆT NAM 

THỜI KỲ 

ĐỔI MỚI 

5 BSP 523

Những nguyên 

lý cơ bản của 

chủ nghĩa xã  

hội khoa học 

và chính trị học 

6 PCS621

THAM VẤN 

TÂM LÝ 

HỌC ĐƢỜNG

7 MAE6221

ĐO LƢỜNG, 

ĐÁNH GIÁ 

TRONG 

GIÁO DỤC 

VÀ QUẢN 

LÝ GIÁO 

DỤC



Văn kiện Đảng , Toàn tập, tập

51

Nxb Chính trị 

Quốc gia, Hà 

Nội.

2007 x 3

Văn kiện Đảng, Toàn tập, tập

53

Nxb Chính trị 

Quốc gia, Hà 

Nội.

2007 x 3

 Đề cƣơng bài giảng “Những 

vấn đề cơ bản của đạo đức học”

 Nguyễn Thị 

Khƣơng 
Thái Nguyên 2019 x x 1

Giáo trình Đạo đức học Vũ Thị Tùng Hoa Nxb Giáo dục 2013 x x 50

Giáo trình Đạo đức học Mác - 

Lênin
Vũ Trọng Dung

NXB Lý luận 

chính trị, Hà 

Nội.

2006 x x 20

 Đạo đức học (Dùng trong các 

trƣờng Cao đẳng và Đại học 

Sƣ phạm)

Phạm Khắc Chƣơng 

- Nguyễn Thị Yến 

Phƣơng

 NXB Đại học 

Sƣ phạm.
2009 x x 10

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XI

 Đảng Cộng sản 

Việt Nam

NXB Chính trị 

Quốc gia, Hà 

Nội.

2011 x x 1

Đề cƣơng bài giảng học phần: 

Những vấn đề toàn cầu hiện 

nay

TS Nguyễn Thị 

Hƣờng, TS Trần 

Thị Lan

Thái Nguyên 2015 x x 1

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XII

 Đảng Cộng sản 

Việt Nam

NXB Chính trị 

Quốc gia, Hà 

Nội.

2016 x x 1

Những vấn đề của thời đại 

ngày nay (Tập bài giảng)
Nguyễn Công Hân

NXB Chính trị 

Quốc gia, Hà 

Nội.

2009 x x 10

Giáo trình Những vấn đề của 

thời đại ngày nay 
 Nguyễn Thị Hƣờng

Nxb Đại học 

Thái Nguyên
2017 x x 50

Giáo trình Lôgíc kí hiệu TS Đồng Văn Quân 
NXB Đại học 

Thái Nguyên
2016 x x 50

Lôgic học đại cƣơng, Vƣơng Tất Đạt
NXB Thế giới, 

Hà Nội
2007 x x 1

Giáo trình lôgic học

Học viện CTQG Hồ 

Chí Minh, Khoa 

Triết học, Lê Hữu 

Nghĩa

 Hà Nội 2000 x x 10

Giáo trình Triết học Nxb Chính trị Quốc gia2004 x x 2

8 TMP633

ĐƢỜNG LỐI 

CỦA ĐẢNG 

CỘNG SẢN 

VIỆT NAM 

THỜI KỲ 

ĐỔI MỚI 

9 BIE 523

Những vấn đề 

cơ bản của đạo 

đức học 

10 CGI 522

Những vấn đề 

toàn cầu hiện 

nay 

11 SLG 522 Lôgic ký hiệu 

12 MTH 532
Phƣơng pháp 

dạy triết học



Giáo trình Triết học Mác –

Lênin (Dùng trong các trƣờng

đại học, cao đẳng) 

Bộ Giáo dục và Đào tạoNxb Chính trị Quốc gia2007 x x 5

Giáo trình Triết học Mác -

Lênin , NXB Chính trị quốc

gia, Hà Nội. 

Hội đồng Trung ƣơng chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí MinhNxb Chính trị Quốc gia1999 x x 5

Giáo trình Triết học Mác –

Lênin, NXB Chính trị Quốc

gia, Hà Nội.

Nguyễn Duy Quý, Dƣơng Phú HiệpNxb Chính trị Quốc gia2008 x x 5

Giáo trình Triết học Mác –

Lênin (Dùng trong các trƣờng

đại học, cao đẳng)

Nguyễn Hữu Vui, Nguyễn Ngọc Long chủ biênNxb Chính trị Quốc gia2004 x x 5

(Giáo trình Kinh tế chính trị

Mác- Lênin , .
Bộ giáo dục và đào tạo Hà Nội 2019 x x 1

Phƣơng pháp giảng dạy Kinh

tế chính trị ở các trƣờng đại

học và cao đẳng T1 ,

Nguyễn Việt Dũng- Vũ Hồng Tiến- Nguyễn Văn Phúc  Nxb. Giáo dục. 1999 x x 3

Dạy và học tích cực - Một số

phƣơng pháp và kỹ thuật dạy

học, (Bộ Giáo dục và đào tạo,

Dự án Việt - Bỉ), 

Nguyễn lăng Bình Nxb Đại học Sƣ phạm Hà Nội.2010 x x 20

Các phƣơng pháp dạy học

hiệu quảRobert J. Marzano, Debra J. Pickering, Janne E. Pollock Nguyễn Hồng Vân dịchNxb Giáo dục, HN 2016 x x 2

Phƣơng pháp dạy học GDCD

ở phổ thông I , 
Nguyễn Thị Hƣờng

Nxb Đại học 

Thái Nguyên.
2016 x x

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội

khoa học
 Bộ Giáo dục và Đào tạo Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.      2008 x x 20

Giáo trình  Phƣơng pháp dạy - 

học Chủ nghĩa xã hội khoa học
Nguyễn Văn Cƣ Nxb Đại học Sƣ phạm2007 x x 1

Một số chuyên đề về những

nguyên lý cơ bản của chủ

nghĩa Mác- Lênin

 Phạm Công NhấtNxb Lý luận chính trị, Hà Nội.2008 x x 10

14 MTS 532

Phƣơng pháp 

dạy học môn 

Chủ nghĩa xã 

hội khoa học

12 MTH 532
Phƣơng pháp 

dạy triết học

13 MPE 532

Phƣơng pháp 

dạy học kinh 

tế chính trị 

XONG



Đề cƣơng bài giảng Phƣơng

pháp dạy học pháp luật (tài

liệu dành cho học viên cao

học), 

TS. Nguyễn Thị Hoàng LanThái Nguyên 2019 x x 1

CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

PHỔ THÔNG MÔN GIÁO

DỤC CÔNG DÂN (Ban hành

kèm theo Thông tƣ số

32/2018/TT-BGDĐT ngày 26

tháng 12 năm 2018 của Bộ

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo)

Bộ giáo dục và Đào tạo 2018 x x 1

Giáo trình Phƣơng pháp dạy -

 học chủ nghĩa xã hội khoa học
Nguyễn Văn Cƣ (Chủ biên) và tập thể tác giả Nxb Đại học Sƣ phạm, Hà Nội.2007 x x 5

Pháp luật học  Nguyễn Đức Chiến 

(Chủ biên)

Nxb Đại học 

Sƣ phạm, Hà 

Nội

2009 x x 100

Giáo trình Cao cấp Lý luận 

chính trị Tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh

Bộ Giáo dục và Đào tạo Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội2018 x x 1

Một số chuyên đề về Tƣ tƣởng

Hồ Chí Minh
Đinh Xuân Lý, Phạm Ngọc Anh (Đồng chủ biên)Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội2008 x x 1

Phƣơng pháp và phong cách

Hồ Chí Minh
Đặng Xuân Kỳ (Chủ biên) Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội2013 x x 1

Hồ Chí Minh - Nhà tƣ tƣởng

lỗi lạc
Song ThànhNxb Lý luận Chính trị, Hà Nội2005 x x 1

Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 2009 x x 302

Một số chuyên đề về Đƣờng

lối cách mạng của Đảng Cộng

sản Việt Nam , tập 1

Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội.2007 x x 10

Một số chuyên đề về Đƣờng

lối cách mạng của Đảng Cộng

sản Việt Nam, tập 2,

 Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội.2007 x x 10

Văn kiện Đảng trong dạy – học

lịch sử
Đỗ Hồng Thái, Bùi Thị Thu HàNxb Đại học Sƣ phạm, Hà Nội.2006 x x 10

17 MHP532

Phƣơng pháp 

dạy học môn 

Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

15 MTL 532

Phƣơng pháp 

dạy học Pháp 

luật 

16
CTPĐ 

533

PHƢƠNG 

PHÁP DẠY 

HỌC  TƢ 

TƢỞNG HỒ 

CHÍ MINH 

XONG



Quá trình đổi mới tƣ duy lý

luận của Đảng từ năm 1986

đến nay

Tô Huy Rứa (Đồng chủ biên)Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.2006 x x 5

Giáo trình triết học dành cho

học viên cao học và NCS

không thuộc chuyên ngành

triết học,  .

Đoàn Quang Thọ chủ biênNxb Chính trị quốc gia, Hà Nội2006 x x 10

Toàn tập, tập 3 Các Mác - Ph. ĂngghenNxb Chính trị quốc gia, Hà Nội1995 x x 1

Toàn tập, tập 20 Các Mác - Ph. ĂngghenNxb Chính trị quốc gia, Hà Nội1994 x x 1

 Bút kí triết học V.I. LêninNxb Chính trị quốc gia, Hà Nội2004 x x 5

Chủ nghĩa duy vật và chủ

nghĩa kinh nghiệm phê phán
V.I. LêninNxb Chính trị quốc gia, Hà Nội2004 x x 5

1.13. Quản lí Giáo dục

Stt Mã môn Tên môn học Tên giáo trình Tác giả Nhà XB

Năm 

xuất 

bản

TLH

T

TLT

K

Năm 

dự 

kiến 

xb

(**)

Loại 

giáo 

trình

Số 

lƣợng 

hiện 

có tại  

Thƣ 

viện 

trƣờng 

Số 

lƣợng 

 hiện 

có tại  

 

Trun

g 

tâm 

Tổng 

số 

môn 

học

Tổng 

số 

giáo 

trình

Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

 khác
TL in TL số TL in TL số 25 103

Objective KET
Capel, Annette & 

Sharp, Wendy 

Cambridge 

Unveristy Press.
2011 X 0

English Grammar in Use Murphy, Raymond 

Nhà xuất bản 

Văn hóa Thông 

tin

2012 X 2 1

Giáo trình Triết học (Dùng cho 

học viên cao học và nghiên 

cứu sinh không thuộc chuyên 

ngành triết học)

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

Nxb Lý luận 

Chính trị.
2006 X 17

17 MHP532

Phƣơng pháp 

dạy học môn 

Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

18 MCP 533

Phƣơng pháp 

dạy học tác 

phẩm kinh 

điển và chuyên 

đề triêt học 

1 ENG651 ENGLISH

2 PHI641 TRIẾT HỌC



Giáo trình Triết học (Dùng 

trong đào tạo ngành khoa học 

xã hội và nhân văn không 

chuyên ngành Triết học)

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

Nxb đại học Sƣ 

phạm.
2018 X 0

Giáo trình Triết học Mác - 

Lênin

Hội đồng Trung 

ƣơng chỉ đạo biên 

soạn giáo trình quốc 

gia các bộ môn 

khoa học Mác - 

Lênin, tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh 

Nxb Chính trị 

quốc gia, Hà 

Nội. 

1999 X 1

Văn kiện Đại hội Đảng toàn 

quốc từ Đại hội hội XII

Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

Nxb Chính trị 

quốc gia, Hà 

Nội.

2016 X 1

Phƣơng pháp luận nghiên cứu 

Khoa học
Lƣu Xuân Mới 

Nxb DHSP Hà 

Nội
2003 X 71

Môi trƣờng nghiên cứu khoa 

học giáo dục trong trƣờng sƣ 

phạm

Phạm Hồng Quang 
Nxb ĐH Thái 

Nguyên; 
2014 X 1 1

Giáo trình phƣơng pháp luận 

nghiên cứu khoa học
Vũ Cao Đàm 

Nxb Giáo dục 

Việt Nam. 
2018 X 2

Thống kê ứng dụng trong 

nghiên cứu Khoa học giáo dục
Dƣơng Thiệu Tống 

Nxb DHQG Hà 

Nội
2003 X 1 1

Nghiên cứu giáo dục - 

(nghiencuugiaoduc.com.vn); 
X web

Tạp chí Giáo dục - Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

(tapchigiaoduc.edu.vn)

X web

Tâm lý học quản lý dành cho 

ngƣời lãnh đạo
Nguyễn Bá Dƣơng 

NXB Lao động 

xã hội.
2007 X 1

Tâm lý học xã hội trong quản lý Ngô Công Hoàn 
NXB Đại học 

quốc gia.
1997 X 53

Lý luận chung về quản lý và 

quản lý giáo dục
Nguyễn Thị Tính 

NXB Đại học 

Thái Nguyên
2014 X 100 1

2 PHI641 TRIẾT HỌC

3 MES631

PHƢƠNG 

PHÁP LUẬN 

& PHƢƠNG 

PHÁP 

NGHIÊN 

CỨU KHOA 

HỌC GIÁO 

DỤC 

4 PML621 

TÂM LÝ 

HỌC LÃNH 

ĐẠO, QUẢN 

LÝ

5 PML623

LÝ LUẬN 

CHUNG VỀ 

QUẢN LÝ 

GIÁO DỤC

https://nghiencuugiaoduc.com.vn/
https://nghiencuugiaoduc.com.vn/
https://tapchigiaoduc.edu.vn/
https://tapchigiaoduc.edu.vn/
https://tapchigiaoduc.edu.vn/


Quản lý hành chinh Nhà nƣớc 

và quản lý ngành Giáo dục - 

Đào tạo

Nguyễn Thị Tính 
NXB Đại học 

Thái Nguyên
2014 X 2

Giáo dục học Nguyễn Thị Tính NXB Giáo dục 2013 X 1 1
Những vấn đề cơ bản của khoa 

học quản lí giáo dục
Trần Kiểm

NXB Đại học 

sƣ phạm
2012 X 1 1

Khoa học lãnh đạo lý thuyết và 

kỹ năng
Nguyễn Bá Dƣơng

NXB Chính trị 

quốc gia
2014 X 1 1

Chiến lƣợc phát triển giáo dục 

2011-2020

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
2011 x 0

Dự báo và kế hoạch hóa trong 

quản lý giáo dục
Lê Khánh Tuấn 

NXB Giáo dục 

Việt Nam.
2016 x 1 1

Giáo trình đại cƣơng khoa học 

quản lý và quản lý giáo dục
Trần Kiểm 

Nhà xuất bản 

Đai học Sƣ 

phạm Hà Nội

2012 x 10

Một số vấn đề lí luận và thực 

tiễn về lãnh đạo và quản lí giáo 

dục trong thời kì đổi mới,

Bộ GD và ĐT 

Nxb Văn hóa - 

Thông tin, Hà 

Nội

2013 x 1

Giáo dục và phát triển nguồn 

nhân lực trong thế kỉ XXI
Trần Khánh Đức 

Nxb Giáo dục, 

Hà Nội.
2010 x 1

Giao tiếp của cán bộ lãnh đạo, 

quản lý trong hệ thống chính 

trị ở Việt Nam

Nguyễn Bá Dƣơng 
NXB Chính trị 

Quốc gia.
2015 x 1 1

Khoa học lãnh đạo lý thuyết và 

kỹ năng
Nguyễn Bá Dƣơng 

NXB Chính trị 

Quốc gia.
2014 x 1 1

Quản lý nhà trƣờng giáo dục 

nghề nghiệp trong quá trình 

hội nhập quốc tế

Trần Trung NXB Giáo dục 2013 x 1 1

Hiệu trƣởng trƣờng trung học 

với vấn đề giáo dục giá trị 

sống, kỹ năng sống và giao 

tiếp ứng xử trong quản lý

Nguyễn Thị Thanh 

Bình, Lục Thị Nga 

NXB ĐHSP, 

Hà Nội
2012 x 1 1

Quản lý và lãnh đạo nhà 

trƣờng,

Bùi Minh Hiền, 

Nguyễn Vũ Bích 

Hiền 

NXB ĐHSP, 

Hà Nội
2015 x 0

5 PML623

LÝ LUẬN 

CHUNG VỀ 

QUẢN LÝ 

GIÁO DỤC

6 PSE522

CHÍNH 

SÁCH VÀ 

CHIẾN 

LƢỢC PHÁT 

TRIỂN GIÁO 

DỤC

7

PHÁT TRIỂN 

VĂN HÓA 

NHÀ  

TRƢỜNG



Dự Báo và Kế hoạch hóa trong 

quản lý giáo dục
Lê Khánh Tuấn 

Nxb Giáo dục 

Việt Nam
2016 x 1 1

Xã hội học giáo dục Mạc Văn Trang Nxb ĐHSP 2011 x 10

Giáo dục và phát triển nguồn 

nhân lực trong thế kỉ XXI
Trần Khánh Đức 

Nxb Giáo dục 

Việt Nam
2010 x 1

Lý luận chung về quản lý giáo 

dục
Nguyễn Thị Tính

NXB Đại học 

Thái Nguyên
2014 x 1 1

Tổ chức hoạt động trải nghiệm 

sáng tạo trong nhà trƣờng phổ 

thông

Nguyễn Thị Liên NXB Giáo dục. 2016 x 1 1

Khoa học quản lý nhà trường 

phổ thông
Trần Kiểm 

NXB ĐHQG Hà 

Nội 
2002 x 0

Quản lý giáo dục, quản lý nhà 

trường trong bối cảnh thay đổi
Đặng Xuân Hải 

NXB Giáo dục 

Việt Nam.
2012 x 0

Tâm lý học sáng tạo Phạm Thành Nghị 
NXB ĐHQG Hà 

Nội 
2013 x 0

Giáo dục học - Tập 2 Trần Thị Tuyết Oanh 
NXB ĐH Sư 

phạm.
2006 x 1 1

Quản lí tài chính và cơ sở vật 

chất trong nhà trƣờng

Nguyễn Thị Thu 

Hằng, Dƣơng Hải 

Hƣng 

NXB Đại học 

sƣ phạm
2015 x 0

Dự báo và kế hoạch hóa trong 

quản lí giáo dục
Lê Khánh Tuấn 

NXB Giáo dục 

Việt Nam.
2016 x 1 1

Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị 

và công nghệ trong dạy học, 

giáo dục học sinh ở trƣờng tiểu 

học, THCS, THPT, Tài liệu 

hƣớng dẫn bồi dƣỡng cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục phổ 

thông cốt cán Modul 4

Nhóm tác giả ĐHSP 

Huế 

Chƣơng trình 

ETEP
2021 x 0

8 FED522
DỰ BÁO 

GIÁO DỤC

9 MEC621

QUẢN LÝ 

HOẠT ĐỘNG 

TRẢI 

NGHIỆM, 

HƢỚNG 

NGHIỆP

10 MFT621

Quản lý cơ sở 

vật chất và 

thiết bị 

TRONG dạy 

học, GIÁO 

DỤC



[4].https://moet.gov.vn/giaoduc

quocdan/co-so-vat-chat-va-

thiet-bi-truong-hoc/Pages/van-

ban-quy-pham-phap-

luat.aspx?LinhVucVanBanID=

26

x web

Tiếp cận hiện đại trong quản lý 

giáo dục
Nguyễn Thị Tính 

 Đại học Sƣ 

phạm-Đại học 

Thái Nguyên.

2014 x 0

Lý luận chung về quản lý giáo 

dục
Nguyễn Thị Tính 

  Đại học Sƣ 

phạm-Đại học 

Thái Nguyên.

2014 x 1 1

Giáo dục học Nguyễn Thị Tính NXB Giáo dục 2013 x 1 1
Tiếp cận hiện đại trong quản lý 

giáo dục
Trần Kiểm

NXB Đại học 

sƣ phạm
2012 x 0

Khoa học lãnh đạo lý thuyết và 

kỹ năng
Nguyễn Bá Dƣơng

NXB Chính trị 

quốc gia
2014 x 1 1

Giáo dục học Nguyễn Thị Tính NXB Giáo dục 2012 x 1

Thông tƣ số 32/2018/TT-

BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 

2018 của Bộ trƣởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành 

Chƣơng trình giáo dục phổ 

thông tổng thể.

  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
2018 x web

Tài liệu bồi dƣỡng “Quản trị 

hoạt động dạy học, giáo dục 

trong trƣờng tiểu học/trung học 

cơ sở/trung học phổ thông”. 

Chƣơng trình ETEP - Học viện 

QLGD.

  Bộ Giáo dục đào 

tạo 
2020 x 0

Quản lí tài chính và cơ sở vật 

chất trong nhà trƣờng

Nguyễn Thị Thu 

Hằng - Dƣơng Hải 

Hƣng 

NXB Đại học 

sƣ phạm
2015 x 0

Xu thế phát triển giáo dục
Hà Nhật Thăng - 

Trần Hữu Hoan 

NXB Đại học 

sƣ phạm
2013 x 1 1

Dự báo và kế hoạch hóa trong 

quản lí giáo dục
Lê Khánh Tuấn 

NXB Giáo dục 

Việt Nam.
2016 x 1 1

10 MFT621

Quản lý cơ sở 

vật chất và 

thiết bị 

TRONG dạy 

học, GIÁO 

DỤC

11 MAE 623

TIẾP CẬN 

HIỆN ĐẠI 

TRONG  

QUẢN LÝ 

GIÁO DỤC

12

QUẢN TRỊ  

HOẠT ĐỘNG 

DẠY HỌC 

VÀ GIÁO 

DỤC TRONG 

TRƢỜNG 

HỌC

13 EPM621

QUẢN LÝ 

DỰ ÁN GIÁO 

DỤC



Quản lý trong thế kỉ 21 Subir Chowdhury 
NXB Giao 

thông vận tải.
2000 x 0

Phƣơng pháp dạy học trong 

đào tạo nghề

Nguyễn Đức Trí - 

Hồ Ngọc Vinh 

NXB Giáo dục 

Việt Nam.
2013 x 1 1

Giáo trình giáo dục học nghề 

nghiệp
Nguyễn Đức Trí 

NXB Giáo dục 

Việt Nam.
2011 x 1 1

Giáo trình kiểm tra và thanh tra 

trong giáo dục
Nguyễn Xuân Thanh 

NXB Đại học 

Sƣ phạm
2013 x 1

Kiểm tra, đánh giá trong giáo 

dục
Nguyễn Công Khanh 

NXB Đại học 

Sƣ phạm
2014 x 1

Giáo trình đại cƣơng khoa học 

quản lý và quản lý giáo dục
Trần Kiểm

NXB Đại học 

Sƣ phạm
2012 x 10

Giáo trình Quản lý hành chính 

nhà nƣớc và quản lý ngành 

giáo dục - đào tạo

Nguyễn Thị Tính NXB ĐHTN 2015 x 1

Quản lí giáo dục Bùi Minh Hiền
NXB Đại học 

Sƣ phạm
2017 x 1 1

Quản lý và lãnh đạo nhà 

trƣờng hiệu quả
Trần Kiểm 

NXB Đại học 

Sƣ phạm
2016 x 1 1

Cơ sở kinh tế xã hội và một số 

vấn đề giáo dục đại học và 

chuyên nghiệp của Việt Nam 

đầu thế kỷ 21

Nguyễn Quang 

Huỳnh 

Nxb ĐHQG Hà 

Nội
2003 x 1

Đổi mới tƣ duy phát triển giáo 

dục Việt Nam trong kinh tế thị 

trƣờn

Nguyễn Thế Long Nxb Lao Động 2006 x 1

Xu thế phát triển giáo dục
Hà Nhật Thăng, 

Trần Hữu Hoan 

Nxb ĐHSP Hà 

Nội 
2013 x 1 1

Chiến lƣợc phát triển giáo 

dục trong thế kỷ XXI kinh 

nghiệm của các Quốc gia,  

Nxb Chính trị 

Quốc giai
2002 x 1

Kinh phí giáo dục đại học ở 

Mỹ và một số kiến nghị đối 

với giáo dục đại học Việt Nam, 

2005 105 14 TCVv_1195

2005 x 0

Trần Kiểm 
Nxb HDSP Hà 

Nội 
2009 x

13 EPM621

QUẢN LÝ 

DỰ ÁN GIÁO 

DỤC

14 EIE621

KIỂM TRA, 

THANH TRA 

TRONG 

GIÁO DỤC

15 EED621

KINH TẾ 

HỌC GIÁO 

DỤC   



Quản lý nguồn nhân lực 

Paul Hersev, Ken 

Blanc hard;  Trần 

Thị Hanh sƣu tầm, 

tuyển dịch

Nxb Hà Nội 

Chính trị Quốc 

gia

1995 x 1

Phát triển nguồn nhân lực kinh 

nghiệm thế giới và thực tiễn ở 

nƣớc ta

Trần Văn Tùng, Lê 

Ái Lâm 

Nxb Hà Nội 

Chính trị Quốc 

gia

1996 x 1

Giáo dục và  phát triển nguồn 

nhân lực trong thế kỷ XXI
Trần Khánh Đức Nxb Giáo dục 2014 x 1 1

Nguồn nhân lực nữ trí thức 

Việt Nam trong sự nghiệp 

Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa

Nguyễn Thị Việt Thanh

Nxb Hà Nội 

Đại học Quốc 

gia

2017 x 1

Chƣơng trình giáo dục mầm 

non, Văn bản hợp nhất số 

01/VBHN-BGDĐT ngày 13 

tháng 4 năm 2021 của Bộ 

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
2021 web

Thông tƣ số 13/2020/TT-

BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 

2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Quy định tiêu 

chuẩn cơ sở vật chất các 

trƣờng mầm non, tiểu học, 

trung học cơ sở, trung học phổ 

thông và trƣờng phổ thông có 

nhiều cấp học

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
2020 web

Thông tƣ số 26/2018/TT-

BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 

2018 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Quy định về 

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên 

mầm non.

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
2018 web

16 MHR621

QUẢN LÝ 

NGUỒN 

NHÂN LỰC 

TRONG 

GIÁO DỤC  

17 DEE621

PHÁT TRIỂN 

MÔI TRƯỜNG 

GIÁO DỤC



Thông tƣ số 20/2018/TT-

BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 

2018 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Quy định về 

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên 

cơ sở giáo dục phổ thông.

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
2018 web

Thông tƣ số 19/2018/TT-

BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 

2018 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Quy định về 

Kiểm định chất lƣợng giáo dục 

và công nhận đạt chuẩn quốc 

gia đối với trƣờng mầm non.

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
2018 web

Nghị định 24/2021/NĐ-CP 

ngày 23 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ về Quy định việc 

quản lý trong cơ sở giáo dục 

mầm non và cơ sở giáo dục 

phổ thông công lập.

Chính phủ 2021 web

Bài giảng Phát triển môi 

trƣờng giáo dục, Khoa Giáo 

dục Mầm non

Trần Thị Minh Huế 

Nhà xuất bản 

Đại học Thái 

Nguyên.

2006 0

Môi trƣờng giáo dục Phạm Hồng Quang
Nhà xuất bản 

Giáo dục.
2006 1 1

Môi trƣờng nghiên cứu khoa 

học giáo dục trong trƣờng sƣ 

phạm

Phạm Hồng Quang

Nhà xuất bản 

Đại học Thái 

Nguyên.

2014 1 1

https://thuvienphapluat.vn/va

n-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-

nhat-01-VBHN-BGDDT-2021-

Thong-tu-Chuong-trinh-Giao-

duc-mam-non-472930.aspx

web

17 DEE621

PHÁT TRIỂN 

MÔI TRƯỜNG 

GIÁO DỤC

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-01-VBHN-BGDDT-2021-Thong-tu-Chuong-trinh-Giao-duc-mam-non-472930.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-01-VBHN-BGDDT-2021-Thong-tu-Chuong-trinh-Giao-duc-mam-non-472930.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-01-VBHN-BGDDT-2021-Thong-tu-Chuong-trinh-Giao-duc-mam-non-472930.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-01-VBHN-BGDDT-2021-Thong-tu-Chuong-trinh-Giao-duc-mam-non-472930.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-01-VBHN-BGDDT-2021-Thong-tu-Chuong-trinh-Giao-duc-mam-non-472930.aspx


https://luatvietnam.vn/giao-

duc/thong-tu-13-2020-tt-

bgddt-tieu-chuan-co-so-vat-

chat-truong-mam-non-tieu-

hoc-trung-hoc-183932-d1.html

web

 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/giao-duc/ke-hoach-626-kh-

bgddt-2021-chuyen-de-xay-

dung-truong-mam-non-lay-tre-

lam-trung-tam-

485735.aspx?v=d

web

 https://luatvietnam.vn/giao-

duc/thong-tu-25-2018-tt-bgddt-

chuan-hieu-truong-co-so-giao-

duc-mam-non-169339-d1.html

web

 https://luatvietnam.vn/giao-

duc/thong-tu-14-2018-tt-bgddt-

chuan-hieu-truong-truong-giao-

duc-pho-thong-165616-d1.html

web

  https://luatvietnam.vn/giao-

duc/thong-tu-26-2018-tt-bgddt-

quy-dinh-chuan-nghe-nghiep-

giao-vien-mam-non-169340-

d1.html 

web

  https://luatvietnam.vn/giao-

duc/thong-tu-20-2018-tt-bgddt-

chuan-nghe-nghiep-giao-vien-

co-so-giao-duc-pho-thong-

166608-d1.html

web

 https://luatvietnam.vn/giao-

duc/luat-giao-duc-2019-

175003-d1.html

web

17 DEE621

PHÁT TRIỂN 

MÔI TRƯỜNG 

GIÁO DỤC
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https://luatvietnam.vn/giao-

duc/nghi-dinh-24-2021-nd-cp-

ve-quan-ly-co-so-giao-duc-

mam-non-va-co-so-giao-duc-

pho-thong-cong-lap-200120-

d1.html

web

 https://moet.gov.vn/van-

ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-

ban.aspx?ItemID=1296

web

https://moet.gov.vn/van-

ban/vanban/Pages/chi-tiet-

van-ban.aspx?ItemID=1294

web

Dự báo và kế hoạch hóa trong 

quản lí giáo dục
Lê Khánh Tuấn 

NXB Giáo dục 

Việt Nam
2016 X 1 1

Quản trị tài chính theo hƣớng 

tăng cƣờng tự chủ và trách 

nhiệm giải trình ở trƣờng tiểu 

học, THCS, THPT, Tài liệu 

hƣớng dẫn bồi dƣỡng cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục phổ 

thông cốt cán Modul 3, 

Chƣơng trình ETEP.

Bùi Việt Phú 2020 X 0

Quản lý sự thay đổi - Lý thuyết 

và thực hành
Vũ Lan Hƣơng

NXB Giáo dục, 

năm 2017
2017 x 10

Quản lí sự thay đổi Đặng Xuân Hải

Sách bồi 

dƣỡng cán bộ 

QLGD của dự 

án đào tạo GV 

THCS

2003 x 0

Cẩm nang quản lý hiệu quả - 

Quản lý sự thay đổi
Kim Phƣợng

NXB Tổng hợp 

TP HCM
2006 x 0

NIE Nanyang Shaping School 

Culture
Yenming Zhang 

Technological 

University 

Objectives

2008 x 0

Giáo trình hành vi tổ chức
Bùi Anh Tuấn, 

Phạm Thúy Hƣơng 

Nhà xuất bản 

Đại học kinh tế 

quốc dân.

2009 x 0

17 DEE621

PHÁT TRIỂN 

MÔI TRƯỜNG 

GIÁO DỤC

18 FMT621

QUẢN LÝ 

TÀI CHÍNH 

THEO 

HƢỚNG TỰ 

CHỦ

19 EDM631

LÃNH ĐẠO 

VÀ QUẢN 

LÝ SỰ THAY 

ĐỔI 

TRƢỜNG 

HỌC

20 EDM635B

ỨNG DỤNG 

THUYẾT 

TÂM LÝ 

HỌC TRONG 

QUẢN LÝ 

GIÁO DỤC
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Các lý thuyết phát triển tâm lý 

ngƣời
Phan Trọng Ngọ 

NXB ĐH Sƣ 

phạm
2021 x 1

Các học thuyết về quản lý

Nguyễn Thị Doan, 

Đỗ Minh Cƣơng, 

Phƣơng Kì Sơn

Nhà xuất bản 

chính trị quốc 

gia.

1996 x 0

Tâm lý học xã hội trong quản lý Ngô Công Hoàn NXB ĐHQG 1997 x 1

Phát triển chƣơng trình Nguyễn Văn Khôi 

NXB Đại học 

Sƣ phạm Hà 

Nội

2013 x 1 1

Phát triển chƣơng trình đào tạo 

giáo viên - Những vấn đề lý 

luận và thực tiễn

Phạm Hồng Quang 

Nhà xuất bản 

Đại học Thái 

Nguyên

2013 x 1 1

Phát triển và quản lý chƣơng 

trình giáo dục

Nguyễn Vũ Bích 

Hiền 

Nhà xuất bản 

Đại học Sƣ 

phạm

2020 x 0

Tài liệu các vấn đề chung về 

chƣơng trình giáo dục; phát 

triển chƣơng trình giáo dục nhà 

trƣờng.

 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo,
2013 x 0

Kinh nghiệm quốc tế về phát 

triển chƣơng trình giáo dục 

phổ thông

Nguyễn Lộc, Vũ 

Quốc Chung 

Nhà xuất bản 

Đại học Quốc 

Gia Hà Nội 

2011 x 1

Quản lý chất lƣợng giáo dục Nguyễn Thị Tính 2021 x 0

Lý luận chung về quản lý giáo dục Nguyễn Thị Tính
NXB Đại học 

Thái Nguyên
2014 x 1 1

Quản lý chất lƣợng giáo dục Bộ Giáo dục 2021 x 0

Giáo trình kiểm tra đánh giá 

trong giáo dục
Nguyễn Công Khanh 

NXB ĐHSP, 

Hà Nội.
2016 x 1

Giáo trình đánh giá trong quản 

lý giáo dục
Lê Thuỳ Linh 

NXB Công 

thƣơng.
2021 x 0

PISA và những vấn đề của 

giáo dục Việt Nam, Tập 

1 Những vấn đề chung về PISA

Nguyễn Thị Phƣơng 

Hoa
NXB ĐHSP 2014 x 1 1

20 EDM635B

ỨNG DỤNG 

THUYẾT 

TÂM LÝ 

HỌC TRONG 

QUẢN LÝ 

GIÁO DỤC

21 EDM633

QUẢN LÝ 

PHÁT TRIỂN 

CHƢƠNG 

TRÌNH GIÁO 

DỤC

22 EDM634

QUẢN LÝ 

CHẤT 

LƢỢNG 

GIÁO DỤC

23 EMD632

ĐO LƢỜNG, 

ĐÁNH GIÁ 

TRONG 

GIÁO DỤC 

VÀ QUẢN 

LÝ GIÁO 

DỤC



Trắc nghiệm và đo lƣờng cơ 

bản trong giáo dục

Quentin Stodola, 

Kalmer Stordahl; 

Nghiêm Xuân Hùng 

biên dịch

Hà Nội 1995 x 1

Thống kê ứng dụng trong 

nghiên cứu khoa học giáo dục
Dƣơng Thiệu Tống 

NXB Khoa học 

xã hội
2005 x 1

Quản lý nhà trƣờng giáo dục 

nghề nghiệp trong quá trình 

hội nhập quốc tế

Trần Trung, 

Nguyễn Đức Trí, 

Đỗ Thế Hƣng 

NXB Giáo dục 2013 x 1 1

Giáo trình Lý luận chung về 

quản lý và quản lý giáo dục
Nguyễn Thị Tính 

NXB Đại học 

Thái Nguyên.
2014 x 1 1

Quản lý dựa vào nhà trƣờng 

con đƣờng nâng cao chất 

lƣợng và công bằng giáo dục 

tổng hợp và giới thiệu mô hình 

- Phƣơng thức quản lý dựa vào 

nhà trƣờng ở một số nƣớc trên 

thế giới

Trần Thị Bích Liễu 
NXB Đại học Sư 

phạm
2005 x 1

Quản lý và lãnh đạo nhà 

trƣờng hiệu quả (tiếp cận năng 

lực) dành cho ngƣời học tập, 

nghiên cứu khoa học quản lý 

giáo dục và chỉ đạo giáo dục

Trần Kiểm 
NXB Đại học 

Sƣ phạm
2016 x 1 1

Quản lý và lãnh đạo nhà trƣờng

Bùi Minh Hiền, 

Nguyễn Vũ Bích 

Hiền

NXB Đại học 

Sƣ phạm
2019 x 1

Quản lý chiến lƣợc kế hoạch 

trong các trƣờng đại học và 

cao đẳng

Phạm, Thành Nghị 
NXB Đại học 

Quốc gia.
2000 x 1

Phối hợp giữa nhà trƣờng, gia 

đình và xã hội trong quản lý 

giáo dục

Nguyễn Thị Tính 2021 x 0

Lý luận chung về quản lý giáo dục Nguyễn Thị Tính
NXB Đại học 

Thái Nguyên
2014 x 1 1

25 EDM637

PHỐI HỢP 

GIỮA NHÀ 

TRƢỜNG, 

GIA ĐÌNH 

VÀ XÃ HỘI 

TRONG 

QUẢN LÝ 

GIÁO DỤC

23 EMD632

ĐO LƢỜNG, 

ĐÁNH GIÁ 

TRONG 

GIÁO DỤC 

VÀ QUẢN 

LÝ GIÁO 

DỤC

24 MSE636

QUẢN LÝ 

NHÀ 

TRƢỜNG VÀ 

CƠ SỞ GIÁO 

DỤC



Phối hợp giữa nhà trƣờng, gia 

đình và xã hội trong giáo dục 

đạo đức, lối sống cho học sinh 

tiểu học Dự án ETEP

Nguyễn Thị Tính 2021 x 0

Phối hợp giữa nhà trƣờng, gia 

đình và xã hội trong giáo dục 

đạo đức, lối sống cho học sinh 

THCS Dự án ETEP

Nguyễn Thị Tính 2021 x 0

Phối hợp giữa nhà trƣờng, gia 

đình và xã hội trong giáo dục 

đạo đức, lối sống cho học sinh 

THPT Dự án ETEP

Nguyễn Thị Tính 2021 x 0

25 EDM637

PHỐI HỢP 

GIỮA NHÀ 

TRƢỜNG, 

GIA ĐÌNH 

VÀ XÃ HỘI 

TRONG 

QUẢN LÝ 

GIÁO DỤC




